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[bookmark: _Toc3730539][bookmark: _Toc3747037][bookmark: _Toc3748556][bookmark: _Toc3749045]1. Khái niệm cơ bản và định nghĩa
[bookmark: _Toc3730540][bookmark: _Toc3747038][bookmark: _Toc3748557][bookmark: _Toc3749046] 1.1. Chi tiết máy và khâu
[bookmark: _Toc3747039][bookmark: _Toc3748558] 1.1.1. Chi tiết máy (tiết máy): máy hay cơ cấu có thể tháo rời ra thành nhiều bộ phận khác nhau, bộ phận không thể tháo rời ra được nữa gọi là  chi tiết máy.
[bookmark: _Toc3747040][bookmark: _Toc3748559] 1.1.2. Khâu: trong cơ cấu và máy, toàn bộ những bộ phận có chuyển động tương đối đối so với các bộ phận khác gọi là khâu
[bookmark: _Toc3730541][bookmark: _Toc3747041][bookmark: _Toc3748560][bookmark: _Toc3749047] 1.2. Nối động ,thành phần nối động và khớp động
[bookmark: _Toc3747042][bookmark: _Toc3748561] 1.2.1.Bậc tự do tương đối giữa hai khâu
       + Một khả năng chuyển động độc lập đối với một hệ quy chiếu → một btd
       + Giữa hai khâu trong mặt phẳng → 3 btd: Tx, Ty, Qz
       + Giữa hai khâu trong không gian → 6 btd: Tx, Ty, Tz, Qx, Qy, Qz
                                                          z
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Hình 1.1.Giữa hai khâu trong mặt phẳng
[bookmark: _Toc3747043][bookmark: _Toc3748562][bookmark: _Toc3749048]1.2.2.Sự nối động
· Sự nối động để tạo thành cơ cấu, các khâu không thể để rời nhau mà phải được liên kết với nhau theo một quy cách xác định nào đó sao cho sau khi nối nhau các khâu vẫn còn có khả năng chuyển động tương đối → sự nối động các khâu.
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Hình 1.2.Nối động giữa hai khâu

[bookmark: _Toc3747044][bookmark: _Toc3748563][bookmark: _Toc3749049]1.2.3. Thành phần khớp động, khớp động
+ Khi nối động, các khâu sẽ có thành phần tiếp xúc nhau. Toàn bộ chổ tiếp xúc giữa hai khâu gọi là một thành phần khớp động
+ Hai thành phần khớp động trong một phép nối động hai khâu hình thành nên một khớp động
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Hình 1.3a.Thảnh phần khớp động        Hình 1.3b.Khớp động
[bookmark: _Toc3730542][bookmark: _Toc3747045][bookmark: _Toc3748564][bookmark: _Toc3749050]1.3. Phân loại khớp động và lược đồ khớp động
[bookmark: _Toc3747046][bookmark: _Toc3748565][bookmark: _Toc3749051]1.3.1. Phân loại khớp động
· Theo số bậc tư do bị hạn chế : khớp động loại k hạn chế k btd hay có k rang buộc

        Khớp loại 1                               Khớp loại 2                                    Khớp loại 3
 
Hình 1.4.Các loại khớp động
· Theo đặc điểm tiếp xúc
+ Khớp cao: thành phần khớp động là điểm hay đường
           [image: ]
Hình 1.5.Khớp cao
 + Khớp thấp: thành phần khớp động là mặt
         [image: ]
Hình 1.6.Khớp thấp
[bookmark: _Toc3747047][bookmark: _Toc3748566][bookmark: _Toc3749052]1.3.2. Lược đồ khớp động
· Để thuận tiện cho việc nghiên cứu, các khớp được biểu diễn trên những hình vẽ bằng những lược đồ quy ước

Hình 1.7.Lược đồ quy ước

[bookmark: _Toc3747048][bookmark: _Toc3748567][bookmark: _Toc3749053]1.3.3. Lược đồ khâu
· Các khâu cũng được thể hiện qua các lược đồ đơn giản gọi là lược đồ khâu
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Hình 1.7.Lược đồ khâu
    Sau đây là một số lược đồ khớp động thường hay dùng trong kỹ thuật:
	Bảng 1.1: Một số lược đồ khớp động thường dùng trong kĩ thuật
	Stt
	Tên KĐ
	Loại KĐ phẳng
	Số RB
	Lược đồ KĐ

	1
	 Khớp bản lề 
(khớp quay)
	Khớp thấp loại 5
	5
	[image: ]

	2
	Khớp trượt
(khớp tịnh tiến)
	Khớp thấp loại 5
	5
	[image: ]

	3
	Khớp cao phẳng
	Khớp cao loại 4
	4
	[image: ]

	4
	Khớp vít
	Khớp thấp loại 5
	5
	[image: ]

	Stt
	Tên KĐ
	Loại KĐ không gian
	Số RB
	Lược đồ KĐ

	6
	Khớp cầu
	Khớp thấp loại 3
	3
	[image: ]

	7
	Khớp trụ
	Khớp thấp loại 4
	4
	[image: ]

	8
	Khớp trụ quay
	Khớp thấp loại 5
	5
	


	9
	Khớp tịnh tiến
	Khớp thấp loại 5
	5
	



 - Trên lược đồ khâu phải thể hiện đầy đủ các khớp động, các kích thước có ảnh hưởng đến chuyển động của khâu và chuyển động của cơ cấu
[bookmark: _Toc3730543][bookmark: _Toc3747049][bookmark: _Toc3748568][bookmark: _Toc3749054]1.4. Chuỗi động và cơ cấu
[bookmark: _Toc3747050][bookmark: _Toc3748569][bookmark: _Toc3749055]1.4.1. Chuỗi động
 * Định nghĩa: Nhiều khâu nối động với nhau tạo thành một chuỗi động
* Phân loại
-  Phân loại theo cấu trúc hình học có hai loại chuỗi động: chuỗi động kín và chuỗi động hở.
+ Chuỗi động kín là chuỗi động trong đó có các khâu được nối động với ít nhất hai khâu khác; tức là tham gia ít nhất 2 khớp động, (hình1.8.a)
+ Chuỗi động hở (hình.1.8.b) là chuỗi động trong đó có các khâu chỉ được nối động với một khâu khác; tức là chỉ tham gia một khớp động.
        [image: ]
         Hình 1.8a.Chuỗi động kín	                  	Hình 1.8b.Chuỗi động hở
· Chuỗi động: nhiều khâu nối với nhau tạo thành một chuỗi động
- Phân loại theo chuyển động có hai loại chuỗi động: chuỗi động phẳng và chuỗi động không gian.
                      A
B
C
D 

Ox 
Oy 
  
4 
3
2
A 
B 
C 
D
E
F 
1
2
3
4
5 
1 
ω

            Hình 1.9. Chuỗi động phẳng	         Hình 1.10.Chuỗi động không gian
 + Chuỗi động phẳng là: chuỗi động trong đó các khâu chuyển động trên cùng  một mặt phẳng hoặc trên những mặt phẳng song song với nhau.(hình 1.9).
     + Chuỗi động không gian là: chuỗi động trong đó các khâu chuyển động trên những mặt phẳng không song song với nhau (hình 1.10).
[bookmark: _Toc3747051][bookmark: _Toc3748570][bookmark: _Toc3749056]1.4.2. Cơ cấu
Định nghĩa: Cơ cấu là một chuỗi động có một khâu được lấy làm hệ qui chiếu gọi là giá và các khâu còn lại gọi là khâu động có chuyển động xác định trong hệ qui chiếu này.[image: ]

                 Hình.1.11                                        Hình.1.12                                      
Lưu ý: thực tế khâu gọi là giá có thể cố định (như vỏ máy hoặc móng máy) hoặc không cố định, khi xét chuyển động các khâu với giá, giá được xem là cố định.
[bookmark: _Toc3730544][bookmark: _Toc3747052][bookmark: _Toc3748571][bookmark: _Toc3749057]1.5. Máy
[bookmark: _Toc3747053][bookmark: _Toc3748572][bookmark: _Toc3749058]1.5.1. Định nghĩa: 
Máy là tập hợp những cơ cấu, có nhiệm vụ biến đổi hay sử dụng cơ năng để làm ra công có ích.
Ví dụ: Động cơ nổ, máy bào ngang
[image: ]








                                        Hình 1.13
[bookmark: _Toc3747054][bookmark: _Toc3748573][bookmark: _Toc3749059]1.5.2. Phân loại
Tùy nhiệm vụ, máy được chia làm hai loại chính:
+ Máy năng lượng: nhiệm vụ biến đổi các dạng năng lượng
+ Máy công tác: sử dụng cơ năng làm ra công có ích. Máy công tác dùng để thực hiện các quy trình công nghệ khác nhau trong sản xuất: biến đổi hình dáng, kích thước, vị trí, trạng thái… của sản phẩm hay nguyên vật liệu. Ví dụ máy tiện, máy dệt…
+ Máy tổ hợp: gồm các loại máy được phối hợp với nhau để thực hiện một nhiệm vụ cụ thể nào đó.
+ Máy tự động: các động tác của máy được thực hiện một cách tự động bằng các cơ cấu của chúng, không cần sự can thiệp trực tiếp của con người.
[bookmark: _Toc3730545][bookmark: _Toc3747055][bookmark: _Toc3748574][bookmark: _Toc3749060]1.6. Sơ đồ động
Trong máy,các khâu nối động với nhau để truyền chuyển động hoặc thực hiện các quy luật truyền động nhất định.Để đơn giản, người ta quy ước cách biểu diễn truyền động của khâu bằng các sơ đồ động.Dưới đây là sơ đồ động hộp tốc độ máy tiện vạn năng 16K20.
[image: ]
                              Hình 1.14.Sơ đồ động máy tiến 16K20
[bookmark: _Toc3730546][bookmark: _Toc3747056][bookmark: _Toc3748575][bookmark: _Toc3749061]2. Bậc tự do của cơ cấu
[bookmark: _Toc3730547][bookmark: _Toc3747057][bookmark: _Toc3748576][bookmark: _Toc3749062]2.1. Khái niệm bậc tự do của cơ cấu
[image: ] Số bậc tự do của cơ cấu là số quy luật truyền chuyển động độc lập có thể của cơ cấu.    
 	Cụ thể  hơn, nói theo thông số vị trí là: số bậc tự do của cơ cấu  là số thông số vị trí cần phải cho trước để xác định hoàn toàn  vị trí của tất cả các khâu trong cơ cấu.                                                         
                                                                                                                          Hình 1.15                          
	Ví dụ: Cho cơ cấu bốn khâu bản lề (hình1.15) góc  là góc giữa khâu AB với giá, khi cho  một giá trị xác định thì khâu AB cũng có một vị trí xác định, từ đó vị trí của các khâu còn lại cũng hoàn toàn xác định.Ta nói cơ cấu này có một bậc tự do.
[bookmark: _Toc337417706][bookmark: _Toc337440023][bookmark: _Toc337496295][bookmark: _Toc3730548][bookmark: _Toc3747058][bookmark: _Toc3748577][bookmark: _Toc3749063]2.2. Công thức tính bậc tự do cơ cấu không gian                              
Công thức tính bậc tự do cơ cấu sẽ có dạng như sau:
                    W = WO – R                              
Trong đó:  W - là số bậc tự do cơ cấu ;                                                                                          
                  Wo - là tổng số bậc tự do của các khâu động  khi còn để rời nhau đối với hệ qui chiếu gắn liền với giá ;
         	      R - là tổng số ràng buộc của các khớp động trong cơ cấu (tổng số btd bị hạn chế).
[bookmark: _Toc337417707][bookmark: _Toc337440024][bookmark: _Toc337496296][bookmark: _Toc3747059][bookmark: _Toc3748578][bookmark: _Toc3749064] 2.2.1. Số bậc tự do trong cơ cấu
* Xét cơ cấu gồm giá cố định và n khâu động.  
Do mỗi khâu động khi để rời sẽ có 6 bậc tự do nên tổng số bậc tự do của n khâu động:  WO =6n
[bookmark: _Toc3747060][bookmark: _Toc3748579][bookmark: _Toc3749065]2.2.2. Số ràng buộc chứa trong cơ cấu R
Để tính bậc tự do cơ cấu sẽ chúng ta phải tính được R
* Đối với các cơ cấu mà lược đồ không có một đa giác nào cả, tức là không có khớp nào là khớp đóng kín, sau khi nối n khâu động lại với nhau và với giá bằng Pk khớp loại k, thì tổng số ràng buộc của các khớp động trong cơ cấu được xác định như sau:                                                              

                      R=  = 1P1 + 2P2 + 3P3 + 4P4+ 5P5
Với  Pk - là số khớp loại k trong cơ cấu. 
        k -    là chỉ số bằng số ràng buộc của khớp động loại k.                 
Ví dụ 1: cơ cấu rô to, (hình 1.14) [image: ]
Hình 1.14


Có n = 1 (vì có 1 khâu động), 
     Pk = P5 = 1 (khớp quay A loại 5) 
     k = 5 (khớp A có 5 ràng buộc)
W = Wo – R = 6n - 5P5 = 6.1 – 5.1 = 1
Như vậy cơ cấu có 1 bậc tự do hay nói một 
cách khác là có một khả năng chuyển động; (Qz ).                                                        
* Đối với các cơ cấu mà lược đồ là một hay một số đa giác đóng kín, hoặc đối với một số cơ cấu có cấu trúc hình học đặc biệt, những yếu tố hình học này cũng có ảnh hưởng tới việc xác định tổng số ràng buộc R trong cơ cấu, ta phải xét đến các ràng buộc trùng Rtr và ràng buộc thừa rth trong công thức tính bậc tự do. Khi đó: 

R=  - Rtr - rth[image: ]
Hình 1.15
[image: ]Hình 1.16


W = 6. n – ( - Rtr - rth)
Ví dụ 2:  Xét cơ cấu (hình 1.15)                                                                                           
	Cơ cấu này có lược đồ động là một tứ giác, 
do đó cơ cấu có một khớp đóng kín. Có thể chọn tùy 
ý một trong bốn khớp động làm khớp đóng kín. Giả 
sử chọn khớp D làm khớp đóng kín và các khâu 3,2,1,4 
đã được nối động với nhau lần lượt bởi các khớp bản lề 
C,B,A, riêng khớp đóng kín D chưa được nối, xem (hình 
1.16)          
	Các khâu 3 và 4 hiện tại chưa được nối động 
trực tiếp với nhau, nhưng đã được nối động gián tiếp 
qua các khâu 1 và 2 và các khớp động: A,B,C. Sự 
nối động gián tiếp này đã hạn chế một số bậc tự do ( Tz, Qy, Qx ), tức là đã tạo ra cho hai khâu 3 và 4 này một số ràng buộc gián tiếp đó là :Tz, Qy, Qx.
	Nếu khâu 3 và 4 được nối động trực tiếp với nhau bằng khớp quay D (hình 1.15) thì giữa khâu 3 và 4 có 5 ràng buộc là Tx, Ty, Tz, Qx, Qy. Như vậy có 3 ràng buộc trùng nhau giữa các ràng buộc trực tiếp và các ràng buộc gián tiếp là Tz, Qy, Qx. được gọi là ràng buộc trùng và kí hiệu là Rtr. Công thức tính  không phân biệt được các ràng buộc này dẫn đến số ràng buộc tính lớn hơn số ràng buộc thực Rtr.
Vậy n = 3 ,  P5 = 4 , Rtr = 3 ; (cơ cấu có một khớp khép kín).

Áp dụng công thức:    W = 6. n – ( - Rtr) = 6.3 – (5.4 - 3) = 1                  
W = 1; tức là có một khả năng chuyển động, đó là chuyển động quay Qz.
[bookmark: _Toc337417708][bookmark: _Toc337440025][bookmark: _Toc337496297][bookmark: _Toc3730549][bookmark: _Toc3747061][bookmark: _Toc3748580][bookmark: _Toc3749066]2.3. Công thức tính bậc tự do cơ cấu phẳng
Cơ cấu phẳng là cơ cấu có các khâu được xem như nằm trên cùng một mặt phẳng (hay trên các mặt phẳng song song nhau). Xét cơ cấu phẳng gồm n khâu động nối với nhau bằng p4 khớp loại 4 (khớp bánh răng phẳng, khớp cam phẳng) và p5 khớp loại 5 (khớp quay, khớp tịnh tiến).
1. Số bậc tự do trong cơ cấu phẳng
Một khâu để rời có 3 btd => btd tổng cộng của n khâu động là W = 3n Để tính bậc tự do của cơ cấu, cần tính R.
2. Số ràng buộc chứa trong cơ cấu phẳng
Khớp loại 4 chứa 1 thêm ràng buộc. Khớp loại 5 chứa 2 thêm ràng buộc. => tổng số ràng buộc trong cơ cấu: R = (1p4 + 2p5) - R0
Ví dụ 1: Cơ cấu 4 khâu bản lề phẳng
		                   Cconst
=
1

B 
1 
3 
3 
A
B 
C 
D 
1 
2 
4


Hình1.17 Cơ cấu bốn khâu bản lề                         
Tổng số khâu động: n = 3 (1, 2, 3)
Số khớp loại 4: p4 = 0	
Số khớp loại 5: p5 = 4
                                                                                                       A
Bậc tự do của cơ cấu:  W = 3.3 – (2.4 +  0) = 1 btd      Hình 1.18 Cơ cấu Cu-lít
[image: ]Ví dụ 2: Cơ cấu Cu-lít phẳng  n = 3
p4 = 0 	 p5 = 4=> W = 3.3 – (2.4 + 0) = 1 btd	                             
[bookmark: _Toc3730550][bookmark: _Toc3747062][bookmark: _Toc3748581][bookmark: _Toc3749067]2.4. Bậc tự do thừa, ràng buộc thừa
[bookmark: _Toc3747063][bookmark: _Toc3748582][bookmark: _Toc3749068][bookmark: _Toc333176679][bookmark: _Toc337417709][bookmark: _Toc337440026][bookmark: _Toc337496298]2.4.1. Bậc tự do thừa 
Ví dụ: Tính bậc tự do của cơ cấu cam cần đẩy đáy con lăn.
Ta có :	n = 3
p4 = 1 p5 = 3
=>W = 3.3 – (2.3 +1) =  2 btd                           Hình 1.18 Cơ cấu cam cần                   
- Trong thực tế, cơ cấu bên chỉ có 1 btd vì chuyển động lăn của con lăn 2 quanh khớp B không ảnh hưởng đến chuyển động có ích của cơ cấu nên không được kể vào bậc tự do của cơ cấu.
- Bậc tự do thêm vào mà không làm ảnh hưởng đến chuyển động của cơ cấu gọi là btd thừa, ký hiệu là Wth.
Suy ra: W = 3n – (2p5 + p4) - Wth
-Trở lại cơ cấu cam ở trên: W = 3×3 − (2×3 + 1) −1  = 1 btd
[bookmark: _Toc3747064][bookmark: _Toc3748583][bookmark: _Toc3749069]2.4.2. Ràng buộc thừa
Ví dụ 3:  Xét cơ cấu hình bình hành (hình 1.17a), hình bình hành này gồm có 4 khâu động (khâu 1,2,3,5) và 6 khớp bản lề (A, B, C, D, E, F). Tất cả các khớp động đều có đường tâm trục song song với nhau. Ngoài ra còn có:
            AB = DC, AE = DF, AD = BC = EF
và có hai khớp động đóng vai trò khớp khép kín (có thể chọn khớp D và F); vì lược đồ động của cơ cấu gồm hai đa giác: ABCD và AEFD. 
Áp dụng công thức tính bậc tự do cho cơ cấu ta có:

W = 6. n – ( - Rtr) = 6.4 – (5.6 – 2.3) = 0
[image: ]Theo kết quả tính thì hình bình hành (hình 1.17a) là một giàn tĩnh định; không chuyển động được. Nhưng thực chất thì đây chính là một cơ cấu và có số bậc tự do lớn hơn 0. Có thể giảithích điều này như sau: 
Hình 1.17a . Cơ cấu hình bình hành

                                                                                                                                

Hình 1.17a . Cơ cấu hình bình hành đã tách  khâu                                                   hành

  Cơ cấu hình 1.17b, khi chưa nối khâu 1 và 3 bằng khâu 5 và hai khớp quay: E và F, thì chính là cơ cấu bốn khâu bản lề. Cơ cấu này có lược đồ là một hình bình hành và có W = 1.Việc nối khâu 1 và 3 bằng khâu 5 và hai khớp quay: E và F, là nhằm mục đích giữ cho hai điểm: E1 thuộc khâu 1 và F3 thuộc khâu 3, luôn cách nhau một khoảng cố định và bằng độ dài của khâu 5; lE5F5 = lAD = lBC. Việc nối như vậy là thừa, vì lAE = lDF và ABCD là hbh, nên luôn có
lE1F3 = lAD = lBC.
	Xét về mặt chuỗi động, cơ cấu hình bình hành hình 1.17a và hình 1.17b không có gì khác nhau, nhưng cơ cấu hình 1.17a có cấu trúc bền hơn cơ cấu hình 1.17b. Khâu 5 và hai khớp bản lề: E và F, đã tạo ra một số ràng buộc không làm vai trò hạn chế bớt số bậc tự do của cơ cấu mà chỉ nhằm làm tăng độ bền cho cơ cấu này. Ràng buộc này được gọi là ràng buộc thừa. Khi tính tổng số ràng buộc của các khớp động trong cơ cấu hình 1.17a công thức tính đã tính ra kết quả lớn hơn ràng buộc thực tế một lượng là rth (ràng buộc thừa). Số ràng buộc đúng thực phải là:

R=  - Rtr - rth
Cơ cấu trong hình 1.17a có khâu 5 và hai khớp E, F (còn gọi là nhóm khâu khớp thừa) nên rth = 1. Vậy số bặc tự do của cơ cấu là 

W = 6. n – ( - Rtr - rth) = 6.4 – (5.6 – 2.3 - 1) = 1
   Tóm lại công thức tính bậc tự do:
+ Cơ cấu không gian

                                       W = 6. n – ( - Rtr - rth)
+ Cơ cấu phẳng
W = 3n – (2P5 + P4 – rth)  - Wth
Với:	n: số khâu động k: loại khớp động pk: số khớp loại k
Rtr: số ràng buộc trùng
 rth: số ràng buộc thừa
 Wth: số btd thừa
[bookmark: _Toc333176680][bookmark: _Toc337417710][bookmark: _Toc337440027][bookmark: _Toc337496299][bookmark: _Toc3747065][bookmark: _Toc3748584][bookmark: _Toc3749070]2.4.3. Khâu dẫn và ý nghĩa của bậc tự do
* Khâu dẫn: Trong cơ cấu, khâu có qui luật chuyển động cho trước được gọi là khâu dẫn. Khâu dẫn thường được chọn là khâu nối với giá bằng khớp loại 5
* Ý nghĩa của bậc tự do
Số bậc tự do cơ cấu bằng số qui luật chuyển động cần phải cho trước của các khâu, để cho qui luật chuyển động của toàn cơ cấu hoàn toàn xác định. Trong cơ cấu có bao nhiêu bậc tự do thì cần bấy nhiêu khâu dẫn.      
[bookmark: _Toc3730551][bookmark: _Toc3747066][bookmark: _Toc3748585][bookmark: _Toc3749071]2.5. Nguyên lý tạo cơ cấu
       Mọi cơ cấu được tạo thành bằng cách nối khâu dẫn với những chuỗi động có bậc tự do bằng không với khâu cố định (giá).
Hay nói cách khác, một cơ cấu có W btd là cơ cấu được tạo thành bởi W khâu dẫn và những nhóm có btd bằng không.
W = W + (0+ … +0)
 Do số khâu, số khớp phải là số nguyên dương, nên ta có các nhóm sau:

               n
2
4
6
… 
p5
3
6
9
… 

·   Nhóm 2 khâu 3 khớp:
	1
2
1 
1
2
2
2
2 
1 

· Nhóm 4 khâu 6 khớp:
          
                                             1
2
2
1
3
3 
4 
4 
2
1 
3 
4 



                        
   
· Nhóm 6 khâu 9 khớp:
                                                 4 
1
3 
2 
5 
6

[bookmark: _Toc3730552][bookmark: _Toc3747067][bookmark: _Toc3748586][bookmark: _Toc3749072]3. Cơ cấu khớp loại thấp							
[bookmark: _Toc3730553][bookmark: _Toc3747068][bookmark: _Toc3748587][bookmark: _Toc3749073]3.1. Cơ cấu bốn khâu bản lề
3.1.1. Nguyên lý làm việc và chuyển động 
 Cơ cấu bốn khâu bản lề là dạng cơ bản của các loại cơ cấu phẳng dùng khớp thấp.
Các loại cơ cấu nói chung và cơ cấu bốn khâu bản lề nói riêng, cơ cấu nào cũng có một khâu cố định gọi là giá. Các khâu còn lại có chuyển động tương đối với nhau gọi là khâu động. Trong các khâu động, khâu có chuyển động quay và quay với vận tốc không đổi gọi là khâu dẫn, các khâu còn lại gọi là khâu bị dẫn.
Hình 1.18 

Hình 1.1 là lược đồ biểu diễn cấu tạo của cơ cấu bốn khâu bản lề. Trong cơ cấu này, khâu AD có chiều dài a là giá, khâu đối diện với giá được gọi là thanh truyền, hai khâu còn lại gọi là khâu nối giá.
Trong quá trình chuyển động, khâu AB là khâu dẫn thực hiện chuyển động quay quanh A, khâu bị dẫn CD lắc qua lắc lại quanh D thường gọi là cần lắc. Quá trình chuyển động truyền từ khâu dẫn đến khâu bị dẫn thông qua thanh truyền BC có chuyển động song phẳng.
Xét chu trình chuyển động của khâu dẫn : Khi khâu dẫn AB = b quay được một vòng thì cần lắc CD = d thực hiện khoảng chạy kép trên cungC1C2 . Hai vị trí C1D và C2D gọi là hai vị trí giới hạn hay vị trí biên (vị trí để xác định góc lắc C1DC2). Ứng với vị trí biên, tay quay AB và thanh truyền BC đều ở vị trí thẳng hàng:
· Vị trí duỗi thẳng AB1C1 =  AB + BC = b + c
· Vị trí trập giữa tay quay và thanh truyền là AB2 và B2C2
3.1.2. Điều kiện quay toàn vòng của khâu dẫn
“ Cơ cấu bốn khâu bản lề có khâu quay toàn vòng khi và chỉ khi nào tổng chiều dài của khâu ngắn nhất và khâu dài nhất nhỏ hơn hoặc bằng tổng chiều dài của hai khâu còn lại. Và khi đó:
a Khi chọn khâu kề với khâu ngắn nhất làm giá thì khâu ngắn nhất là tay
          quay, khâu đối diện với tay quay là cần lắc (h3.1).
b Khi chọn khâu ngắn nhất làm giá, thì cả hai khâu nối giá đều là tay quay (h1.19b).
c Khi chọn khâu đối diện với khâu ngắn nhất làm giá thì cả hai khâu nối giá
           đều là cần lắc và khâu ngắn nhất sẽ quay toàn vòng ”.
             [image: ]
                                           Hình1.19
Thật vậy, từ (H1.19) ta thấy:muốn  cho  tay quay AB quay toàn vòng thì AB phải qua hai vị trí AB1 và AB2 (tương ứng với hai vị trí biên của cần lắc CD, đồng thời AB và BC thẳng hàng).
Trên hình 1.18, xét ∆ AC1D có :
	AC1 ≤ AD + DC1
Hay:        b + c ≤ a+d 
       Xét ∆ AC2D có :
	(1)

	                                 AD ≤ AC2 + C2D
	(2)


         Trong đó:                 AC2 = B2C2 – B2A = c – b
(2) →	a ≤ c – b + d
Hay 	a + b ≤ c + d cuối cùng, ta có điều kiện để khâu AB quay toàn vòng quanh A là:
b + c ≤ a + d a + b ≤ c + d
[bookmark: _Toc3730554][bookmark: _Toc3747069][bookmark: _Toc3748588][bookmark: _Toc3749074]3.2. Biến thể của bốn khâu bản lề
Cơ cấu bốn khâu bản lề đã xét ở trên là dạng cấu tạo cơ bản, cơ cấu này được dùng trong thực tế dưới những dạng biến thể khác nhau (các dạng biến thể này về mặt nguyên lý cấu tạo là không thay đổi).
[bookmark: _Toc3747070][bookmark: _Toc3748589][bookmark: _Toc3749075]3.2.1. Cơ cấu tay quay con trượt
 Giả sử khớp D lùi rất xa, tức là bán kính cần lắc CD rất lớn. Lúc đó khớp C sẽ có quĩ đạo là cung KL gần như là một đường thẳng. Khâu CD sẽ trở thành con trượt(4) trượt trong rãnh cong KL (Hình 1.20a)
Khi bán kính CD tiến tới vô cùng lớn (∞) , quĩ đạo đường cong của khớp C sẽ trở thành đường thẳng, con trượt (4) sẽ chuyển động tịnh tiến qua lại, ta có cơ cấu tay quay con trượt lệch tâm (Hình 1.20b).
        Khoảng lệch tâm e gọi là tâm sai.
Khi tâm sai e = 0, quĩ chuyển động của con trượt đi qua tâm quay của tay quay, ta có cơ cấu tay quay con trượt trùng tâm (Hình 1.20c).
[image: ]
Hình 1.20
[bookmark: _Toc3747071][bookmark: _Toc3748590][bookmark: _Toc3749076]3.2.2. Cơ cấu culít quay
Trường hợp đổi khâu 2 làm giá và kích thước khâu 2 lớn hơn khâu 3 (AB > BC) ta có cơ cấu culit quay như hình 1.21.
[image: C:\Users\Acer\AppData\Local\Temp\SNAGHTML2b0646b.PNG]
Hình 1.21
[bookmark: _Toc3730555][bookmark: _Toc3747072][bookmark: _Toc3748591][bookmark: _Toc3749077]3.3. Ứng dụng cơ cấu bốn khâu bản lể
[bookmark: _Toc3747073][bookmark: _Toc3748592][bookmark: _Toc3749078]3.3.1. Ứng dụng truyền chuyển động
· Cơ cấu phẳng toàn khớp thấp là cơ cấu phẳng trong đó khớp động giữa các khâu là khớp thấp (khớp tịnh tiến loại 5 hay khớp bản lề)
· Được sử dụng nhiều trong thực tế kỹ thuật              
+ Cơ cấu culít dùng trong máy bào
       + Cơ cấu tay quay - con trượt dùng trong động cơ nổ, máy ép trục khủy, …
+ Cơ cấu 4 khâu bản lề dùng trong hệ thống giảm chấn của xe đạp, …


[image: C:\Users\Acer\AppData\Local\Temp\SNAGHTML784a589.PNG][image: C:\Users\Acer\AppData\Local\Temp\SNAGHTML7850258.PNG]
            Hình 1.22                                          Hình 1.23

[image: ]
                                                      Hình 1.24

3.3.2. Ứng dụng khác
· Được dùng nhiều trong thực tế
+ khâu 1 quay, khâu 3 quay: cơ cấu hình bình hành, …
+ khâu 1 quay, khâu 3 lắc: cơ cấu ba-tăng máy dệt, …
+ khâu 1 lắc, khâu 3 quay: cơ cấu bàn đạp máy may, …
    + Khâu 1 lắc, khâu 3 lắc: cơ cấu đo vải…                                               
[image: ]
                          Hình 1.25.Các cơ cấu được dùng trong thực tế

[bookmark: _Toc3730556][bookmark: _Toc3747074][bookmark: _Toc3748593][bookmark: _Toc3749079]4. Cơ cấu khớp loại cao							
[bookmark: _Toc3730557][bookmark: _Toc3747075][bookmark: _Toc3748594][bookmark: _Toc3749080]4.1. Cơ cấu cam
[bookmark: _Toc3747076][bookmark: _Toc3748595][bookmark: _Toc3749081]4.1.1. Định nghĩa
Cơ cấu cam là cơ cấu trong đó khâu bị dẫn được nối với khâu dẫn bằng khớp cao và chuyển động của khâu bị dẫn theo qui luật, là do hình dạng tiếp xúc trên khâu dẫn quyết định. Trong cơ cấu cam, khâu bị dẫn được gọi là cần và khâu dẫn là cam. 
[image: ]Ví dụ: Cơ cấu cam  
        Khâu 1 là cam, khâu 2 là cần. 



                                                                                Hình 1.26.Cơ cấu cam

[bookmark: _Toc3747077][bookmark: _Toc3748596][bookmark: _Toc3749082]4.1.2. Phân loại và công dụng
 4.1.2.1. Phân loại
    - Cơ cấu cam phẳng: các khâu chuyển động trong một mặt phẳng hay trong các mặt phẳng song song nhau.
+ Theo chuyển động của cam: cam quay, cam tịnh tiến
          + Theo chuyển động của cần: lắc, tịnh tiến, chuyển động song phẳng
          + Theo đáy của cần: bằng, nhọn, đáy con lăn, biên dạng bất kỳ




[image: C:\Users\Acer\AppData\Local\Temp\SNAGHTMLb2232cd.PNG]
    
                                               Hình 1.27.Một số cơ cấu cam phẳng
 - Cơ cấu cam không gian: các khâu chuyển động trong các mặt phẳng không song song nhau
[image: ]

                                       Hình 1.28.Một số cơ cấu cam không gian
4.1.2.2. Công dụng
   Cam có nhiều ứng dụng rất quan trọng trong hoạt động của các thiết bị máy móc đặc biệt là những máy những cơ cấu tự động như máy in , máy dùng trong ngành giày ,  dệt may, máy cắt bánh răng ...

[bookmark: _Toc3747078][bookmark: _Toc3748597][bookmark: _Toc3749083]4.1.3. Ứng dụng cơ cấu cam
+ Trục cam động cơ
+ Cơ cấu cấp phôi
+ Cơ cuốn sợi
[bookmark: _Toc3730558][bookmark: _Toc3747079][bookmark: _Toc3748598][bookmark: _Toc3749084]4.2. Cơ cấu bánh răng
[bookmark: _Toc3747080][bookmark: _Toc3748599][bookmark: _Toc3749085]4.2.1. Định nghĩa
Cơ cấu bánh răng là cơ cấu có khớp cao dùng để biến đổi hoặc truyền   chuyển động theo nguyên tắc ăn khớp trực tiếp giữa hai khâu.
                                                      [image: ]
[bookmark: _Toc3730559][bookmark: _Toc3747081][bookmark: _Toc3748600][bookmark: _Toc3749086]                                                        Hình 1.29. Cơ cấu bánh răng

[bookmark: _Toc3747082][bookmark: _Toc3748601][bookmark: _Toc3749087]4.2.2. Phân loại
 - Theo vị trí tương đối giữa hai trục quay: bánh răng nội tiếp và bánh răng ngoại tiếp. 
         [image: ]
                                    Hình 1.30.Cặp bánh răng ngoại tiếp        
Cặp bánh răng ngoại tiếp: hai tâm quay nằm ở hai phía của điểm tiếp xúc hai vòng lăn trên lược đồ (hình 1.30).                      
       Cặp bánh răng nội tiếp: hai tâm quay mằn ở một phía của điểm tiếp xúc hai vòng lăn  (hình 1.31).

[image: ]
                                      Hình 1.31.Cặp bánh răng nội tiếp        
[image: ][image: ][image: ]+ Theo sự phân bố của răng trên BR: BR răng thẳng, BR răng xoắn (nghiêng), BR răng chữ  V. 




                            Hình 1.32. Các loại bánh răng                         
            +Theo biên dạng răng: BR thân khai , BR xyclôít, BR Nô- cốp.
[bookmark: _Toc3747084][bookmark: _Toc3748603][bookmark: _Toc3749089]4.4.3. Công dụng
· Thực hiện tỉ số truyền lớn 
· Truyền động giữa hai trục xa nhau
· Thay đổi tỉ số truyền
· Thay đổi chiều quay
· Tổng hợp hay phân tích chuyển động





[bookmark: _Toc3747085][bookmark: _Toc3748604][bookmark: _Toc3749090]CHƯƠNG 2. TRUYỀN DẪN CƠ KHÍ TRONG MÁY
1. [bookmark: _Toc3747086][bookmark: _Toc3748605][bookmark: _Toc3749091]Hệ thống truyền dẫn cơ khí
1.1. Khái niệm hệ thống truyền dẫn cơ khí
Truyền cơ năng đến các bộ phận công tác của máy.Mục đích nhằm thay đổi tốc độ, và đặc tính chuyển động.
          Trong các thiết bị và dây chuyền công nghệ sử dụng nhiều loại truyền động:
· Truyền động cơ khí
· Truyền động điện
· [bookmark: _Toc3747088][bookmark: _Toc3748607][bookmark: _Toc3749093]Truyền động thủy lực, khí nén    Trong đó, truyền động cơ khí được dùng nhiều nhất.Trong đó truyền động cơ khí là những cơ cấu dùng để truyền cơ năng từ động cơ điện các bộ phận của máy, thường có biến đổi lực,vận tốc hoặc momen hay đôi khi biến đổi cảc đặc tính và qui luật chuyển động.
 1.2. Chức năng của hệ thống truyền động cơ khíHình 2.1: Hệ thống dẫn động băng tải
 
1
-
 
Động cơ điện;
 
2
-
 
Khớp nối;
 
3
-
 
Hộp giảm tốc;
 
4
-
 
Khớp nối;
 
5
-
 
Tang dẫn;
 
6
-
 
Bệ máy.
 

· Truyền công suất, chuyển động từ nguồn ( động cơ ) đến bộ phận công tác.
· Thay đổi dạng và quy luật chuyển động: liên tục thành đơn gián đoạn , quay thành tịnh tiến và ngược lại, thay đổi phương chiều chuyển động…
· [bookmark: _Toc3747089][bookmark: _Toc3748608][bookmark: _Toc3749094]Biến đổi chuyển động nhanh thành chậm( giảm tốc), chậm thành nhanh ( tăng tốc ), thay đổi tốc độ phân cấp ( hộp tốc độ) hoặc vô cấp ( bộ biến tốc )
1.3. Phân loại hệ thống truyền động cơ khí
· Truyền động cơ khi được chia ra :
  + Truyền động bằng ma sát : truyền động bánh ma sát , truyền động đai


 + Truyền động bằng ăn khớp : truyền động bánh răng, trục vít – bánh vít , xích , vít – đai ốc…
[image: C:\Users\Acer\AppData\Local\Temp\SNAGHTMLe651ed1.PNG]       Bảng 2.1. Tỷ số truyền các bộ truyền thông dụng
[image: ]
[bookmark: _Toc3747090][bookmark: _Toc3748609][bookmark: _Toc3749095]  1.4. Chuyển động quay và các đại lượng đặc trưng
[image: ]
                                                             Hình 2.2
-  Momen T1 của lực tạo chuyển động đặt trên trục dẫn O1.
 -  Momen T2 của lực cản đặt trên trục bị dẫn O2.
Tỷ số vận tốc góc u:

      
* Hiệu suất:

                   
[bookmark: _Toc3747091][bookmark: _Toc3748610][bookmark: _Toc3749096]   1.5. Tỉ số truyền và hiệu suất của bộ truyền
              Tỷ số truyền chung của hệ thống truyền động:
                            u = 
                u = 
 là tỷ số truyền của các bộ truyền đai, xích, bánh răng ...
              Công suất cần thiết động cơ điện:
                                =
                 ...
                ...là hiệu suất của các bộ truyền và chi tiết trong hệ thống                 
[image: ]Bảng 2.2. Hiệu suất các bộ truyền thông dụng
[bookmark: _Toc3730561][bookmark: _Toc3747092][bookmark: _Toc3748611][bookmark: _Toc3749097]2.Hộp giảm tốc 
[bookmark: _Toc3747093][bookmark: _Toc3748612][bookmark: _Toc3749098]2.1. Khái niệm chung
Hộp giảm tốc  là cơ cấu truyền động bằng ăn khớp trực tiếp có tỷ số truyền không đổi và dùng để giảm vận tốc góc tăng mômen xoắn. (Một loại cơ cấu tương tự nhưng được dùng để tăng vận tốc góc, giảm mômen xoắn gọi là hộp tăng tốc).   
[bookmark: _Toc3747094][bookmark: _Toc3748613][bookmark: _Toc3749099]2.2. Các loại hộp giảm tốc thông dụng
+ Theo số các bộ truyền trong hộp, HGT được phân thành một cấp và nhiều cấp. 
+ Theo loại truyền động, HGT được phân thành HGT bánh răng trụ, HGT bánh răng  côn, HGT bánh răng côn - trụ, HGT trục vít, HGT trục vít- bánh răng, HGT bánh răng - trục vít, HGT bánh răng hành tinh, HGT bánh răng sóng vv... 
Sau đây chỉ trình bày sơ lược một số loại HGT thường dùng. 
[bookmark: _Toc3747095][bookmark: _Toc3748614][bookmark: _Toc3749100]  2.2.1. HGT bánh răng trụ (sơ đồ như trên hình 2.3) 
  HGT bánh răng trụ được dùng rộng rãi hơn cả nhờ các ưu điểm: tuổi thọ và hiệu suất cao, kết  cấu đơn giản, phạm vi tải trọng và vận tốc cho phép khá rộng. 
        HGT bánh răng trụ một cấp (hình 2.3a): thường dùng khi  u  . 
        HGT bánh răng trụ hai cấp (hình 2.3b, c, d, e): dùng rất phổ biến khi  u     
        Loại HGT này thường được bố trí theo 3 sơ đồ sau đây:
         [image: ]       
                 a) một cấp; b) hai cấp khai triển;  c) hai cấp đồng trục; d) hai cấp phân đôi cấp nhanh; 


				
                 e) hai cấp phân đôi cấp chậm;  f) hai cấp đồng trục phân nhánh;                                         
1
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          g) ba cấp khai triển; h)  ba cấp phân đôi; i) ba cấp khai triển mặt phân hộp nghiêng; k) hai cấp đồng trục hai mặt phân hộp.

[image: ]
                                      Hình 2.3: Sơ đồ HGT bánh răng thông dụng

[image: ]
   Hình 2.4: Sơ đồ HGT bánh răng trụ một cấp
[image: ]
Hình 2.5: Sơ đồ HGT bánh răng trụ hai cấp triển khai
[bookmark: _Toc3747096][bookmark: _Toc3748615][bookmark: _Toc3749101]2.2.2. HGT bánh răng côn và côn trụ       
a- HGT bánh răng côn (hình 2.6a, b): truyền chuyển động và mômen xoắn giữa hai trục giao nhau (góc giữa hai trục thường là 900 trên mặt phẳng nằm ngang). Loại hộp này thường truyền với tỉ số truyền u  3 khi răng thẳng, với u 6 khi răng nghiêng hoặc răng cung tròn.      Hình 2.6: Sơ đồ HGT bánh răng côn và côn trụ
 

b- HGT bánh răng côn – trụ hai cấp (hình 2.6c, d, e) với u = 6,340, hoặc 3 cấp (hình 2.1.6g, h) với u = 2575.HGT bánh răng côn và côn-trụ có nhược điểm cơ bản là giá thành chế tạo đắt, lắp ghép điều chỉnh khó, khối lượng kích thước lớn hơn so với HGT bánh răng trụ cùng công suất truyền. 

[image: ]
Hình 2.7:  HGT bánh răng côn
	  
[bookmark: _Toc3747097][bookmark: _Toc3748616][bookmark: _Toc3749102]2.2.3. HGT trục vít  
 HGT trục vít (sơ đồ hình 2.8) được dùng để truyền chuyển động và mômen xoắn giữa các trục chéo nhau. 
Trên hình 2.8a, b, c, d là sơ đồ của các HGT trục vít một cấp, hình 2.8e, f, g lần lượt là sơ đồ HGT bánh răng-trục vít, HGT trục vít-bánh răng và HGT trục vít hai cấp. 
   a-HGT trục vít một cấp 
Dùng khi tỷ số truyền  u = 6,580. Trong đó, hộp có trục vít đặt dưới (hình 2.8a) 
được dùng khi vận tốc v =  45 m/s, bôi trơn vùng ăn khớp bằng cách ngâm trục vít trong dầu. Hộp có trục vít đặt trên (hình 2.8b) được dùng khi vận tốc v >5 m/s, bôi trơn vùng ăn khớp bằng cách ngâm bánh vít trong dầu và phải có thiết bị riêng để bôi trơn ổ trục  vít. Loại hộp có sơ đồ như hình 2.8c, d ít dùng.Trên hình 2.9 là kết cấu của HGT trục vít một cấp. 
 b-HGT bánh răng- trục vít và HGT trục vít-bánh răng  
Thường sử dụng khi u = 20315, cá biệt có thể lấy u = 480. Trong đó HGT bánh răng-trục vít có kích thước nhỏ gọn hơn, có thể dùng động cơ có tốc độ quay cao hơn, lại có thể dùng đồng thanh không thiếc rẻ tiền hơn để chế tạo bánh vít; còn loại HGT trục vítbánh răng có hiệu suất cao hơn, kích thước bánh vít nhỏ gọn hơn. Trên hình 2.10 là kết cấu của HGT bánh răng - trục vít. 
[image: ]
Hình 2.8: HGT trục vít một cấp



[image: ]
Hình 2.9: Kết cấu HGT trục vít một cấp
                                 
 
 

                                 Hình 2.10: Kết cấu HGT bánh răng trục vít
b- HGT trục vít hai cấp 
Được sử dụng khi u = , cá biệt có thể lên tới u = 3600. Với cấp nhanh trục vít nên đặt trên bánh vít còn đối với cấp chậm trục vít nên đặt dưới. 
[bookmark: _Toc3747098][bookmark: _Toc3748617][bookmark: _Toc3749103]3.Các bộ truyền có chi tiết trung gian	

[image: ][image: ]








[image: ]                [image: ]
                                          Hình 2.11: Sơ đồ bộ truyền có chi tiết trung gian
[bookmark: _Toc3747099][bookmark: _Toc3748618][bookmark: _Toc3749104]4. Các cơ cấu trong hộp tốc độ
[bookmark: _Toc3747100][bookmark: _Toc3748619][bookmark: _Toc3749105]4.1. Cơ cấu Norton
Giả sử cần truyền động giữa hai trục I và II dùng cơ cấu bánh răng hình tháp. 
Cơ cấu gồm bộ bánh răng hình tháp ( vì điều kiện bền chỉ giới hạn số bánh răng hình 
tháp không quá 7) liên kết truyền động với trục II thông qua bánh răng đệm Zo và 
bánh răng di trượt Z. Cả khối bánh răng Zo và Z cùng với tay gạt A di chuyển lần 
lượt ăn khớp được với các bánh răng Z1 – Zi. 
Tỉ số truyền giữa trục I và II là : ì = .
Zi là số răng của bánh răng nào đó trong bộ bánh răng hình tháp.Ưu điểm của cơ cấu 
này là giảm được số bánh răng so với dùng bánh răng di trượt và cho nhiều tỉ số 
truyền. Ví dụ hình vẽ có 8 bánh răng cho ta 6 tỉ số truyền . 
Nhược điểm: cơ cấu có bánh răng đêm Zo nên kém cứng vững, thường dùng 
truyền công suất nhỏ như nhóm cơ sở hộp chạy dao máy tiện T630 

[image: ]
Hình 2.12: Sơ đồ cơ cấu Norton
[bookmark: _Toc3747101][bookmark: _Toc3748620][bookmark: _Toc3749106]        4.2. Cơ cấu then kéo
              + Thường được sử dụng trong hộp chạy dao của máy khoan.Then kéo có tác dụng để cố định bánh răng với trục.
              + Trên trục I có các bánh răng cố định .Trên trục 2 có các bánh răng lắp lồng không và không có rãnh then , then kéo có thể di chuyển trên trục và có tác dụng như một chốt cố định bánh răng với trục.
              + Để thay đổi tỷ số truyền ta chỉ việc kéo then đến các vị trí thích hợp.

 [image: untitled29]
Hình 2.13: Sơ đồ cơ cấu then kéo
[bookmark: _Toc3747102][bookmark: _Toc3748621][bookmark: _Toc3749107]4.3. Cơ cấu mean
  + Thường được sử dụng trong hộp chạy dao của máy tiện , máy phay
          + Cơ cấu Mê-an gồm nhiều khối bánh răng hai bậc giống nhau. Bánh răng Z di 
           trượt lần lượt ăn khớp với các bánh răng Z3 trên trục III. Ở đây có khả năng tạo ra 
           các tỉ số truyền lân cận gấp hai lần nhau.
  + Nhiệm  vụ của nó tạo ra tỷ số truyền gấp bội nhau.
[image: untitled31]
Hình 2.14: Sơ đồ cơ cấu mean
[bookmark: _Toc3747103][bookmark: _Toc3748622][bookmark: _Toc3749108]4.4. Cơ cấu bánh răng thay thế
    Trong trường hợp ít khi phải thay đổi tốc độ như các máy tự động hay các máy chuyên dùng, sau một loạt sản phẩm mới phải thay tốc độ phù hợp để gia công loạt sản phẩm khác, để đơn giản ta dùng bánh răng thay thế.

[image: untitled32]
Hình 2.15: Sơ đồ cơ cấu bánh răng thay thế

[bookmark: _Toc3747104][bookmark: _Toc3748623][bookmark: _Toc3749109]4.4Truyền động vô cấp
Trong giới hạn tốc độ từ nhỏ nhất đến lớn nhất có vô số cấp tốc độ được gọi là 
truyền dẫn  vô  cấp.  
Ưu  điểm  của  loại  này  là  cần  tốc  độ  nào  trong  khoảng  ấy  đều có (tốc độ thực được lấy bằng tốc độ lý thuyết).

[image: ][image: ]

Hình 2.16: Sơ đồ truyền động vô cấp


















[bookmark: _Toc3747105][bookmark: _Toc3748624][bookmark: _Toc3749110]Chương 3.TRUYỀN ĐỘNG ĐAI
[bookmark: _Toc3747106][bookmark: _Toc3748625][bookmark: _Toc3749111]1. Khái niệm chung
[bookmark: _Toc3747107][bookmark: _Toc3748626][bookmark: _Toc3749112]1.1. Khái niệm truyền bộ động đai
Bộ truyền đai làm việc theo nguyên lý ma sát gián tiếp để truyền chuyển động, tải trọng giữa hai trục.

[image: ]
    Hình 3.1
[bookmark: _Toc3747108][bookmark: _Toc3748627][bookmark: _Toc3749113]1.2. Phân loại bộ truyền động đai
· Theo hình dạng tiết diện ngang: Đai dẹt, đai hình thang, đai hình lược, đai tròn.đai răng.
           + Đai dẹt có tiết diện là hình chữ nhật (hình 3.2a)
	+ Đai thang có tiết diện là hình thang cân, góc ở đỉnh =400 (hình 3.2b)
	+ Đai tròn có tiết diện là hình tròn (hình 3.2d)
	+ Đai lược có nhiều chân phân bố dọc theo chiều rộng, ở mặt trong của đai. (hình 3.2c).
	+ Đai răng có nhiều răng phân bố theo chiều dài, ở mặt trong của đai. 
	Trong đó, đai dẹt và đai thang được dùng phổ biến hơn cả, đai tròn chỉ được dùng khi công suất nhỏ, đai lược và đai răng dùng khi công suất lớn hoặc cần phải đảm bảo làm việc với tỉ số truyền ổn định, khuôn khổ kích thước nhỏ gọn.
[image: ]
Hình 3.2
· Theo kiểu truyền động



[image: ]
Hình 3.3
[bookmark: _Toc3747109][bookmark: _Toc3748628][bookmark: _Toc3749114]1.3.Ưu và nhược điểm của bộ truyền động đai
a) Ưu điểm
· Truyền động ở các trục xa nhau(>15m)
· Làm việc êm không ồn, truyền vận tốc lớn.
· Có tính giảm chấn.
· Đề phòng sự quá tải của động cơ.
· Kết cấu và vận hành đơn giản.
b) Nhược điểm
· Kích thước bộ truyền lớn.
· Tỉ số truyền không ổn định.
· Lực tác dụng lên trục và ổ lớn.
· Tuổi thọ thấp khi làm việc vận tốc cao.
c) Phạm vi sử dụng
· Khi khoảng cách trục lớn
· P= 0,3  50kW
· u < 5 (đai dẹt), u < 10 (đai thang)
· v= 5 ÷ 30m/s.
· Thường dùng ở cấp nhanh, bánh dẫn lắp vào trục động cơ.
[bookmark: _Toc3747110][bookmark: _Toc3748629][bookmark: _Toc3749115]1.4. Phương pháp căng đai

[image: ][image: ]
Hình 3.4

[bookmark: _Toc3747111][bookmark: _Toc3748630][bookmark: _Toc3749116]2. Vật liệu và kết cấu đai	
[bookmark: _Toc3747112][bookmark: _Toc3748631][bookmark: _Toc3749117]2.1. Vật liệu làm đai
    Thỏa mãn độ bền mỏi, lâu mòn, hệ số ma sát lớn, tính đàn hồi cao.
a. Đai dẹt: Bao gồm các loại đai sau: đai da, đai vải cao su, đai sợi len, đai sợi bông, đai làm bằng vật liệu tổng hợp.
[image: C:\Users\NN\Desktop\Nitta_Flat_Belt.jpg]






Hình 3.5
b. Đai thang: Đai thang gồm có đai sợi xếp và đai sợi bện


[image: C:\Users\NN\Desktop\SPB Predator Belt.JPG]




[bookmark: _Toc3747113][bookmark: _Toc3748632][bookmark: _Toc3749118]Hình 3.6
2.2. Kết cấu bộ truyền động đai dẹt
[image: ][image: ] Hình 3.7
Đai dẹt, hay còn gọi là đai phẳng.tiết diện đai là hình chữ nhật hẹp, bánh đai hình trụ tròn, đường sinh thẳng hoặc hình tang trống, bề mặt làm việc là mặt rộng của đai .
Kích thước b và h của tiết diện đai được tiêu chuẩn hóa.Gía trị chiều dầy h thường dùng là 3;4,5;6;7,5mm.giá trị chiều rộng b thường dùng 20;25;32;40;50;63;71;80;90;100mm…

[bookmark: _Toc3747114][bookmark: _Toc3748633][bookmark: _Toc3749119] 2.3. Kết cấu bộ truyền động đai thang
b: Bề rộng lớn nhất của đaib
bo
   yo
0
h
Hình 3.8 Đai thang

bo: Bề rộng của đai tại mặt phẳng trung hoà
yo: Khoảng cách từ mặt phẳng trung hoà đến mặt trên của đai
h: Chiều cao của đai
o = 40o: Góc ở đỉnh
L : Chiều dài đai, được tính là chiều dài lớp trung hoà
[image: ]

                                    Hình 3.9

    +  Đai thang có tiết diện hình thang, bánh đai có rãnh hình thang, thường dùng nhiều dây đai   trong một bộ truyền .
   + Đai thang được chế tạo thành vòng kín, có chiều dài L và tiết diện đai A được tiêu chuẩn hóa.TCVN 2332-78 quy định 6 loại đai thang thường Z,O,A,B,C,D.TCVN 3210-79 quy địn 3 loại đai thang hẹp SPZ, SPA,SPB.
+ Chiều dài L đai theo dãy số tiêu chuẩn sau (mm): 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250, 1400, 1600, 1800, 2000, 2240, 2500, 2800, 3150, 4000, 5000, 6300, 7100, 8000, 9000, 10000, 11200, 12500, 14000, 16000, 18000…
   + Đai thang tăng khả năng tải nhờ tăng  f
Bảng 2.3 Kích thước mặt cắt đai, chiều dài đai, đường kính bánh đai các loại đai thang
[image: ]
[bookmark: _Toc3747115][bookmark: _Toc3748634][bookmark: _Toc3749120]3.Thông số hình học bộ truyền đai
        
[image: ]
                                                           Hình 3.10

                               a: Khoảng cách trục, mm;
  d1, d2: Đường kính bánh dẫn và bánh bị dẫn, mm;
                        L: Chiều dài hình học của đai, không tính đến độ võng, mm;
                       : Góc nghiêng của mỗi nhánh đai so với đường tâm bộ truyền;
                      1, 2: Góc ôm của đai lên bánh dẫn và bánh bị dẫn;
[bookmark: _Toc3747116][bookmark: _Toc3748635][bookmark: _Toc3749121]3.1. Đường kính đai
· Đường kính bánh đai nhỏ
[image: ]
· Đường kính bánh đai lớn:
[image: ]

                          Trong đó:    P1 – công suất trên trục dẫn (kW)
   T1 – mômen xoắn trên trục dẫn (Nmm)
                                              u – tỷ số truyền
                                              – hệ số trượt (0,01÷0,02)

[bookmark: _Toc3747117][bookmark: _Toc3748636][bookmark: _Toc3749122]       3.2. Góc ôm đai
· [image: ] Góc ôm bánh đai nhỏ:
[image: ][image: ]
                    


· Góc ôm các bánh đai.
[image: ]
[image: ]
                                            Hay:



[bookmark: _Toc3747118][bookmark: _Toc3748637][bookmark: _Toc3749123]    3.3. Chiều dài đai
· Chiều dài đai L (mm)

[image: ]                   


Đối với đai dẹt L không cần chọn theo tiêu chuẩn. Đối với đai thang L phải chọn theo tiêu chuẩn (Ltc > Ltính ). Sau đó tính lại khoảng cách trục a theo chiều dài tiêu chuẩn.

[image: ]



                        [image: ]     [image: ]

[bookmark: _Toc3747119][bookmark: _Toc3748638][bookmark: _Toc3749124]4. Động học bộ truyền đai
[bookmark: _Toc3747120][bookmark: _Toc3748639][bookmark: _Toc3749125]4.1. Vận tốc vòng

[image: ]
Hình 3.11

[image: ][image: ]




· Vận tốc tốt nhất nằm trong khoảng 20÷25 m/s. 
· Vận tốc >30 m/s xảy ra hiện tượng dao động xoắn, tăng lực ly tâm, nóng dây đai , giảm tuổi thọ và hiệu suất bộ truyền.
·  Vận tốc < 5 m/s không nên dùng bộ truyền đai.
[bookmark: _Toc3747121][bookmark: _Toc3748640][bookmark: _Toc3749126]4.2. Hệ số trượt 


             

[bookmark: _Toc3747122][bookmark: _Toc3748641][bookmark: _Toc3749127]4.3.Tỷ số truyền

· Nếu đai không bị trượt (lý tưởng)
[image: ]
[image: ][image: ][image: ]




· Nếu đai bị trượt ( trường hợp thực tế)
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]









[bookmark: _Toc3747123][bookmark: _Toc3748642][bookmark: _Toc3749128]4.4.Hiện tượng trượt đai và điều kiện để không xảy ra trượt đai
· Trượt hình học: xảy ra khi đai chưa làm việc và với tác dụng của lực căng ban đầu F0 giữa đai và bánh đai sinh ra lực ma sát, đai bị giãn dài và trượt trên bánh đai.
· Trượt đàn hồi: khi bộ truyền làm việc, do lực F1> F2 nên độ biến dạng đai khi vào đai lớn hơn độ biến dạng đai khi ra đai l1>l2. Do đó, khi vào tiếp xúc với bánh dẫn, đai sẽ bị co lại gây nên hiện tượng trượt đàn hồi và chuyển động chậm hơn bánh dẫn. Trên bánh bị dẫn thì ngược lại.
· Trượt trơn: xảy ra khi moment truyền lớn hơn moment ma sát (lực vòng lớn hơn lực ma sát). 
[image: untitled9]
Hình 3.12

                  Hệ số kéo:

                   
                Hệ số trượt

                
			
[bookmark: _Toc3747124][bookmark: _Toc3748643][bookmark: _Toc3749129]4.5. Hiệu suất bộ truyền động đai



Để nghiên cứu ảnh hưởng của sự trượt trong bộ truyền đai đến hiệu suất truyền động và mất vận tốc của bánh đai bị dẫn. Người ta tiến hành các thí nghiệm xây dựng đường cong biểu diễn quan hệ giữa hệ số trượt  với hệ số kéo , giữa hiệu suất  với hệ số kéo.




	Đồ thì của hàm số trong hệ tọa độ vuông góc  gọi là đường cong trượt. Đồ thì của hàm số trong hệ tọa độ vuông góc  gọi là đường cong hiệu suất. Quan sát đồ thị (hình 3.13), ta có nhận xét :



[image: ]- Khi hệ số kéo thay đổi từ 0 đến , bộ truyền chỉ có trượt đàn hồi, hệ số tăng, đồng thời hiệu suất  cũng tăng.



- Khi  biến thiên từ  đến hệ số trượt tăng nhanh, lúc này trong bộ truyền đai có trượt trơn từng phần, hiệu suất của bộ truyền giảm nhanh.

- Khi bộ truyền trượt trơn hoàn toàn, hiệu suất bằng 0, hệ số trượt bằng 1.

- Tại giá trị bộ truyền có hiệu suất cao nhất, mà vẫn chưa có hiện tượng trượt trơn từng phần.
                                                                                                Hình 3.13 

Lúc này bộ truyền đã sử dụng hết khả năng kéo. Đây là trạng thái làm việc tốt nhất của bộ truyền. Giá trị được gọi là hệ số kéo tới hạn của bộ truyền.                                                                                                     

- Khi tính thiết kế bộ truyền đai, cố gắng để bộ truyền làm việc trong vùng bên trái sát với đường .
[bookmark: _Toc3747125][bookmark: _Toc3748644][bookmark: _Toc3749130]4.6. Các dạng hỏng của bộ truyền đai
· Đứt đai do mỏi
· Nóng do ma sát
· Hiện tượng trượt trơn
[bookmark: _Toc3747126][bookmark: _Toc3748645][bookmark: _Toc3749131]5. Lực tác động lên trục bộ truyền động đai	
[bookmark: _Toc3747127][bookmark: _Toc3748646][bookmark: _Toc3749132]5.1. Lực vòng

             [image: ]
                                Hình 3.14

· Khi căng đai xuất hiện lực căng ban đầu
[image: ]

[image: ]
Đai dẹt:                        
[image: ]
Đai thang: 



[image: ][image: ][image: ]





· Công thức Euler khi không tính đến lực quán tính ly tâm:
[image: ]


[image: ]           Đối với đai thang ta thay          





[image: ][image: ][image: ]








[image: ]              Điều kiện để không xảy ra trượt trơn


[bookmark: _Toc3747128][bookmark: _Toc3748647][bookmark: _Toc3749133]   5.2. Moment xoắn trên bánh dẫn
          T =  .  hoặc T = ( .
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	                                    Hình 3.15
[bookmark: _Toc3747130][bookmark: _Toc3748649][bookmark: _Toc3749135]6. Trình tự tính toán thiết kế bộ truyền động đai				
[bookmark: _Toc3747131][bookmark: _Toc3748650][bookmark: _Toc3749136]6.1. Trình tự tình toán thiết kế bộ truyền động đai dẹt
  [image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
 [image: ]
[image: ]

[bookmark: _Toc3747132][bookmark: _Toc3748651][bookmark: _Toc3749137]6.2. Trình tự tính toán thiết kế bộ truyền động đai thang
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]













[bookmark: _Toc3747133][bookmark: _Toc3748652][bookmark: _Toc3749138]CHƯƠNG 4. BỘ TRUYỀN ĐỘNG XÍCH
[bookmark: _Toc3730563][bookmark: _Toc3747134][bookmark: _Toc3748653][bookmark: _Toc3749139]1. Khái niệm chung
[bookmark: _Toc3747135][bookmark: _Toc3748654][bookmark: _Toc3749140]1.1. Cấu tạo bộ truyền động xích
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Hình 4.1.Hình bộ truyền xích
    Cấu tạo chính của bộ truyền xích gồm đĩa dẫn 1, đĩa bị dẫn 2 và xích 3 (hình 4.1). Ngoài ra, tuỳ trường hợp, có thể có thêm bộ phận căng xích, bộ phận bôi trơn, hộp che. Có khi dùng một xích để truyền động từ đĩa dẫn sang nhiều đĩa bị dẫn. 
Bộ truyền xích có 3 bộ phận chính: 
+ Đĩa xích dẫn 1, có đường kính tính toán là d1, lắp trên trục I, quay với số vòng quay n1, công suất truyền động P1, mô men xoắn trên trục T1. Đĩa xích có răng tương tự như bánh răng. Trong quá trình truyền động, răng đĩa xích ăn khớp với các mắt xích, tương tự như bánh răng ăn khớp với thanh răng. Hình 4.2. Bộ truyền có 3 đĩa bị dẫn


+ Đĩa xích bị dẫn 2, có đường kính d2, được lắp trên trục bị dẫn II, quay với số vòng quay n2, công suất truyền động P2, mô men xoắn trên trục T2. 
+ Dây xích 3 là khâu trung gian, mắc vòng qua hai đĩa xích. Dây xích gồm nhiều mắt xích được nối với nhau. Các mắt xich xoay quanh khớp bản lề, khi vào ăn khớp với răng đĩa xích. 
[bookmark: _Toc3747136][bookmark: _Toc3748655][bookmark: _Toc3749141]1.2. Nguyên lý làm việc của bộ truyền động xích
Nguyên lý làm việc của bộ truyền xích: dây xích ăn khớp với răng đĩa xích gần giống như thanh răng ăn khớp với bánh răng. Đĩa xich dẫn quay, răng của đĩa xích đẩy các mắt xích chuyển động theo. Dây xích chuyển động, các mắt xích đẩy răng của đĩa xích bị dẫn chuyển động, đĩa xích 2 quay.
Như vậy chuyển động đã được truyền từ bánh dẫn sang bánh bị dẫn nhờ sự ăn khớp của răng đĩa xích với các mắt xích. Truyền động bằng ăn khớp, nên trong bộ truyền xich hầu như không có hiện tượng trượt. Vận tốc trung bình của bánh bị dẫn và tỷ số truyền trung bình của bộ truyền xích không thay đổi.
[bookmark: _Toc3747137][bookmark: _Toc3748656][bookmark: _Toc3749142]1.3. Phân loại bộ truyền động xích
Tùy theo cấu tạo, xích được chia thành các loại: 
· Xích con lăn 
· Xích ống
· Xích răng 
[bookmark: _Toc3747138][bookmark: _Toc3748657][bookmark: _Toc3749143]1.4. Ưu và nhược điểm và phạm vi sử dụng của bộ truyền động xích
· Truyền động giữa các trục xa nhau (đến 8m)
· Lực tác dụng lên trục nhỏ.
· Kích thước bộ truyền xích nhỏ gọn.
· Không có hiện tượng trượt  Hiệu suất truyền động cao hơn đai.
· Bộ truyền xích có thề truyền chuyển động từ một trục dẫn đến nhiều trục bị dẫn ở xa nhau. 
· Bộ truyền xích có khả năng tải cao hơn, kích thước nhỏ gọn hơn so với bộ truyền đai. 
a. 	Nhược điểm
· Bộ truyền làm việc có nhiều tiếng ồn.
· Bộ truyền xích có vận tốc và tỷ số truyền tức thời không ổn định.
· Yêu cầu chăm sóc, bôi trơn thường xuyên trong quá trình sử dụng. 
· Bản lề xích mau bị mòn, và có quá nhiều mối ghép, nên tuổi thọ không cao.  
b. Phạm vi sử dụng
·  Khoảng cách trục xa đến 8m
·  Dẫn động cho nhiều đĩa xích
·  P<100kW, v<15m/s, n<500v/p, u≤8
· Bộ truyền xích được dùng nhiều trong các máy nông nghiệp, máy vận chuyển, và trong tay máy. 
[bookmark: _Toc3747139][bookmark: _Toc3748658][bookmark: _Toc3749144]2. Kết cấu xích truyền động						
2.1. Xích con lănHình 4.3. Xích con lăn

 - Xích con lăn (Hình 4.3), các má xích được dập từ thép tấm, má xích 1 ghép với ống lót 4 tạo thành mắt xích trong. Các má xích 2 được ghép với chốt 3 tạo thành mắt xích ngoài. Chốt và ống lót tạo thành khớp bản lề, để xích có thể quay gập. Con lăn 5 lắp lỏng với ống lót, để giảm mòn cho răng đĩa xích và ống lót. Số 6 biểu diễn tiết diện ngang của răng đĩa xích. Xích con lăn được tiêu chuẩn hóa cao. Xích được chế tạo trong nhà máy chuyên môn hóa. 
[bookmark: _Toc3747141][bookmark: _Toc3748660][bookmark: _Toc3749146]2.2. Xích ống
-  Xích ống, có kết cấu tương tự như xích ống con lăn, nhưng không có con lăn. 
    Xích được chế tạo với độ chính xác thấp, giá tương đối rẻ. 
[bookmark: _Toc3747142][bookmark: _Toc3748661][bookmark: _Toc3749147]2.3. Xích răng
 - Xích răng (Hình 4.4), khớp bản lề được tạo thành do hai nửa chốt hình trụ tiếp xúc nhau. Mỗi mắt xích có nhiều má xích lắp ghép trên chốt. Khả năng tải của xích răng lớn hơn nhiều so với xích ống con lăn có cùng kích thước. Giá thành của xích răng cao hơn xích ống con lăn. Xích răng được tiêu chuẩn hóa rất cao. Hình 4.4. Xích răng

Trong các loại trên, xích con lăn được dùng nhiều hơn cả. Xích ống chỉ dùng trong các máy đơn giản, làm việc với tốc độ thấp. Xích răng được dùng khi cần truyền tải trọng lớn, yêu cầu kích thước nhỏ gọn. Trong chương này chủ yếu trình bày xích ống con lăn. 
[bookmark: _Toc3747143][bookmark: _Toc3748662][bookmark: _Toc3749148]2.4. Đĩa xích
- Đường kính tính toán của đĩa xích dẫn d1, của đĩa bị dẫn d2; cũng chính là đường kính vòng chia của đĩa xích, mm; là đường kính của vòng tròn đi qua tâm các chốt (Hình 4.5). Hình 4.5. Thông số hình học của bộ truyền xích

- Đường kính vòng tròn chân răng đĩa xích df1, df2, mm. 
- Đường kích vòng tròn đỉnh răng da1, da2, mm. 
- Số răng của đĩa xích dẫn z1, của đĩa xích bị dẫn z2. 
- Bước xích px, mm. Giá trị của px được tiêu chuẩn hóa. Cũng là bước của răng đĩa xích trên vòng tròn đi qua tâm các chốt. 
- Số mắt của dây xích NX. Số mắt xích nên lấy là số chẵn, để dễ dàng nối với nhau. Nếu số mắt xích NX là số lẻ, phải dùng má xích chuyển tiếp để nối. Má chuyển tiếp rất dễ bị gẫy. Số mắt xích: NX = L/px. 
- Khoảng cách trục a, là khoảng cách giữa tâm đĩa xích dẫn và đĩa bị dẫn; mm. 
· Đường kính vòng chia:
[image: ]
z: số răng đĩa xích
pc: bước xích (tiêu chuẩn)
· Đường kính vòng đỉnh:
              [image: ]
[bookmark: _Toc3747144][bookmark: _Toc3748663][bookmark: _Toc3749149]3. Thông số hình học của bộ truyền động xích
[bookmark: _Toc3747145][bookmark: _Toc3748664][bookmark: _Toc3749150]3.1. Bước xích
      - Bước xích pc, mm. Giá trị của pc được tiêu chuẩn hóa. Cũng là bước của răng đĩa   xích trên vòng tròn đi qua tâm các chốt. 

[image: 6]
Bước xích pc có giá trị từ 12,7 ÷ 50,8mm, có thể chọn theo bảng 4.1
                Bảng 4.1 Lựa chọn bước xích theo công suất cho phép [P]
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[bookmark: _Toc3747146][bookmark: _Toc3748665][bookmark: _Toc3749151]3.2. Số răng đĩa xích
· Thường người ta chọn zmin =1115. 
· Đối với bộ truyền chịu tải trọng va đập nên chọn zmin 21. 
· Trong tính toán thiết kế chọn z1=29-2u. 
· Để tránh tuôn xích: zmax  100120.
[bookmark: _Toc3747147][bookmark: _Toc3748666][bookmark: _Toc3749152]3.3. Khoảng cách trục và số mắc xích
a. Số mắt xích X  
          Chọn sơ bộ khoảng cách trục theo công thức
                       [image: ]
· Chiều dài xích L giống như công thức xác định chiều dài đai:
      [image: ]
· Chu vi vòng chia bằng chu vi đa giác chia
[image: ][image: ]
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     Mặt khác  

[image: ]
· Số mắt xích X
[image: ]
         Giá trị X được làm tròn số nguyên và nên chọn số chẵn.
· Sau khi chọn X, ta tiến hành tính lại khoảng cách trục a như sau:
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                    [image: ]

                    
Để bộ truyền xích làm việc có độ chùng bình thường, ta giảm khoảng cách trục a một    khoảng (0,0020,004)a.
[bookmark: _Toc3747148][bookmark: _Toc3748667][bookmark: _Toc3749153]4. Động học của bộ truyền động xích
[bookmark: _Toc3747149][bookmark: _Toc3748668][bookmark: _Toc3749154]4.1. Vận tốc và tỷ số truyền trung bình
[image: ]




[image: ][image: ][image: ]        

[bookmark: _Toc3747150][bookmark: _Toc3748669][bookmark: _Toc3749155]4.2. Lực tác dụng lên trục bộ truyền động xích
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                        Hnh 4.6. Lực tác dụng lên bộ truyền xích
  Lực căng ban đầu F0 của xích bằng trọng lượng của nhánh xích tự do:
[image: ]

   a - chiều dài đoạn xích tự do gần bằng khoảng cách trục (m)
   qm- khối lượng một mét xích (kg/m)
   g - gia tốc trọng trường (m/s2)
   Kf - hệ số phụ thuộc vào độ võng của xích, Kf=6 khi bộ truyền nằm ngang, Kf=3 khi góc   nghiêng <400, Kf=1 khi bộ truyền thẳng đứng
  Điều kiện cân bằng của đĩa xích:
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         Lực quán tính ly tâm
[image: ]

Giá trị F2 =F0 +Fv. Vì F0 và Fv tương đối nhỏ so với lực vòng Ft, nên khi tính toán ta có thể lấy gần đú
[image: ]


     Lực tác dụng lên ổ và trục
[image: ]                 
                              
      Km  -  hệ số trọng lượng xích
      Km=1,15 bộ truyền xích nằm ngang hoặc khi góc nghiêng <400 
      Km=1 bộ truyền thẳng đứng.
[bookmark: _Toc3747151][bookmark: _Toc3748670][bookmark: _Toc3749156]4.3. Tải trọng động và động năng va đập của bộ truyền động xích
Trong truyền động xích, do vận tốc của xích và đĩa xích bị dẫn thay đổi cho nên sinh ra tải trọng động. Khi xích có khối lượng m chuyển động với vận tốc Vx thay đổi theo thời gian, nghĩa là chuyển động với gia tốc ax, sinh ra tải trọng động(lực quán tính)
       


 [image: ](N)
Trong đó  m: khối lượng xích (kg)
 ax: Gia tốc xích (m/s)
 a: khoảng cách trục (mm)
 px : Bước xích (mm)
 n1: tốc độ quay của đĩa xích 
dẫn (vg/ph)
q: khối lượng 1 mét xích (kg/m)

[bookmark: _Toc3747152][bookmark: _Toc3748671][bookmark: _Toc3749157]5. Các dạng hỏng, bôi trơn – hiệu suất 	
[bookmark: _Toc3747153][bookmark: _Toc3748672][bookmark: _Toc3749158]5.1. Các dạng hỏng
Trong khi làm việc, trong bộ truyền xích có thể xảy ra các dạng hỏng sau: 
- Đứt xích, dây xích bị tách rời ra không làm việc được nữa, có thể gây nguy hiểm cho người và thiết bị xung quanh. Xích có thể bị đứt do mỏi, do quá tải đột ngột, hoặc do các mối ghép giữa má xích với chốt bị hỏng. Hnh 4.7. Xích bị mòn làm tăng bước xích


- Mòn bản lề xích. Trên mặt tiếp xúc của bản lề có áp xuất lớn, và bị trượt tương đối khi vào ăn khớp với răng đĩa xích, nên tốc độ mòn khá nhanh. Ống lót và chốt chỉ mòn một phía, làm bước xích tăng thêm một lượng Δpx (Hình 4.7). 
Khi bước xích tăng thêm, toàn bộ dây xích bị đẩy ra phía đỉnh răng đĩa xích, tâm các chốt nằm trên đường tròn có đường kính d+Δd. Xích dễ bị tuột ra khỏi đĩa xích (Hình 4.8). 
Mòn làm giảm đáng kể tiết diện ngang của chốt, có thể dẫn đến gẫy chốt. 
                                   Hnh 4.8.
Hiện tượng xích bị tuột


- Các phần tử của dây xích bị mỏi: rỗ bề mặt con 
lăn, ống lót, gẫy chốt, vỡ con lăn. 
- Mòn răng đĩa xích, làm nhọn răng, răng đĩa xích bị gẫy. 
[bookmark: _Toc3747154][bookmark: _Toc3748673][bookmark: _Toc3749159]5.2. Vật liệu chế tạo xích và đĩa xích
Đĩa xích có cấu tạo gần giống bánh răng, chỉ khác ở phần vành răng.Kích thước và biên dạng răng phụ thuộc vào loại xích.Vật liệu làm đĩa xích thường là thép cacbon hay thép hợp kim, sau khi gia công tôi đạt độ cứng 50 – 60H RC.
[bookmark: _Toc3747155][bookmark: _Toc3748674][bookmark: _Toc3749160]5.3. Bôi trơn – hiệu suất
Bôi trơn là biện pháp làm tăng khả năng làm việc, kéo dài tuổi thọ của bộ truyền động xích. Bôi trơn tốt sẽ làm cho hiệu suất làm việc của bộ truyền cao.
Tùy thuộc vào vận tốc của bộ truyền, có thể có các biện pháp bôi trơn sau:
Bôi trơn định kỳ dùng cho bộ truyền có vận tốc thấp khoảng (3÷4) m/s, cứ sau (8÷10) giờ bôi trơn một lần hay dùng phương pháp bôi trơn nhỏ giọt. Ngoài ra có thể bôi trơn bằng cách nấu chảy mỡ rồi ngâm xích cho ngấm vào bản lề.
Bôi trơn thường xuyên dùng cho bộ truyền có vận tốc cao. Nếu vận tốc khoảng (5÷8)m/s, ngâm xích ngập trong dầu tới nửa chiều cao mắt xích. Nếu vận tốc v > 8 m/s thì tốt nhất là dùng bơm phun dầu liên tục vào mắt xích.
[bookmark: _Toc3747157][bookmark: _Toc3748676][bookmark: _Toc3749162]6. Tính toán thiết kế bộ truyền động xích 	
[bookmark: _Toc3747158][bookmark: _Toc3748677][bookmark: _Toc3749163]6.1. Tính xích con lăn theo độ bền mòn
Để hạn chế các dạng hỏng kể trên, bộ truyền xích cần được tính toán thiết kế hoặc kiểm tra theo chỉ tiêu sau: 
p ≤ [p]
Trong đó p là áp suất trên bề mặt tiếp xúc của chốt và ống lót, MPa. 
              [p] là áp suất cho phép của khớp bản lề, MPa. 
[bookmark: _Toc333176789][bookmark: _Toc337418075][bookmark: _Toc337440370][bookmark: _Toc337496038][bookmark: _Toc337496617]Bài toán thiết kế bộ truyền xích thực hiện các nội dung chủ yếu sau đây: 
+ Chọn loại xích, dự kiến số vòng quay, xác định áp suất cho phép [p]. 


Trong đó: A là diện tích tính toán của bản lề, A = dc.l0. 
K là hệ số tải trọng, giá trị của K phụ thuộc vào đặc tính tải trọng, kích thước, vị trí và điều kiện sử dụng bộ truyền. K được tính theo công thức: 
K = Kđ.Ka.K0.Kđc.Kb
+ Kđ là hệ số kể đến tải trọng động. Nếu tải trọng va đập mạnh lấy Kđ = 1,8. Nếu tải trọng va đập trung bình, lấy Kđ = 1,2 ÷ 1,5. 
+ Ka là hệ số kể đến số vòng chạy của xích trong một giây. Nếu a = (30 ÷50).px, lấy Ka = 1. Nếu a=(60 ÷ 80).px, lấy Ka = 0,8. Nếu a < 25.px, lấy Ka =1,25. 
+ K0 là hệ số kể đến cách bố trí bộ truyền. Nếu bộ truyền đặt nghiêng so với phương ngang một góc nhỏ hơn 600, lấy K0 = 1. Trường hợp khác lấy K0 = 1,25. 
+ Kđc là hệ số kể đến khả năng điều chỉnh lực căng xích. Nếu không điều chỉnh được, lấy Kđc = 1,25. Nếu điều chỉnh được thường xuyên, lấy Kđc = 1. 
+ Kb là hệ số kể đến điều kiện bôi trơn. Nếu bôi trơn ngâm dầu, lấy Kb = 0,8. Nếu bôi trơn nhỏ giọt, lấy Kb = 1. Nếu bôi trơn định kỳ, lấy Kb = 1,5. 
+ Kx là hệ số kể đến dùng nhiều dãy xích. Nếu dùng xích 1 dãy, lấy Kx = 1. Nếu dùng xích 2 dãy, lấy Kx = 1,7. Nếu dùng 3 dãy xích, lấy Kx = 2,4. 
- Áp suất cho phép [p] được xác định theo thực nghiệm. Tra bảng trong các sổ tay thiết kế phụ thuộc vào số vòng quay và bước xích. 
Có thể tính gần đúng d1 = z1.px/π ; và diện tích A ≈ 0,28.px2. Lúc đó ta có: 


[bookmark: _Toc338186838]+ Chọn px theo giá trị tiêu chuẩn, tính các kích thước khác của bộ truyền, vẽ kết cấu của đĩa xích dẫn, đĩa xích bị dẫn. 
[bookmark: _Toc3747159][bookmark: _Toc3748678][bookmark: _Toc3749164]6.2. Kiểm nghiệm số lần va đập trong một giây
Để đảm bảo độ bền lâu, cần kiểm tra số lần va đập cho phép của xích trong thời
   gian một giây:
                       u =   [u]     (1/s)
X: Số mắt xích
[u]: Số lần va đập cho phép của xích con lăn trong thời gian một giây, tra bảng.
[bookmark: _Toc3747160][bookmark: _Toc3748679][bookmark: _Toc3749165]6.3. Trình tự tính toán thiết kế bộ truyền động xích 
Kích thước của bộ truyền xích được tính toán thiết kế theo trình tự sau: 
1- Chọn loại xích. Thông thường chọn xích ống con lăn. 
2- Chọn số răng đĩa xích nhỏ, z1 = 29 - 2.u ≥ 19. Tính z2 = u.z1 
3- Tính bước xích px , lấy px theo dãy số tiêu chuẩn. 
Kiểm tra điều kiện px ≤ pxmax. Nếu không thỏa mãn, phải tăng số dãy xích để giảm giá trị bước xích. 
4- Tính đường kính của đĩa xích. d1 = px/sin(π/z1) ; d2 = u.d1 . 
5- Xác định sơ bộ khoảng cách trục asb. Lấy asb = (30÷50).px. Kiểm tra điều kiện asb > (d1 + d2)/2 + 2.h ; h là chiều cao của răng đĩa xích. Tính góc ôm α1 theo công thức. Kiểm tra điều kiện α1 ≥ 1200. Nếu không thỏa mãn, phải điều chỉnh khoảng cách trục asb. 
6- Tính chiều dài xích Lsb theo asb , dùng công thức . Tính số mắt xích Nx = Lsb/px. Lấy Nx là số chẵn. Tính chiều dài L = Nx.px. Tính khoảng cách trục a theo L, dùng công thức . Để tránh lực căng ban đầu trong xích, bớt khoảng cách trục a đi một lượng Δa = (0,002 ÷ 0,004).a . 
7- Tính chiều rộng B của đĩa xích. Vẽ kết cấu đĩa xích dẫn và đĩa xích bị dẫn. 
8- Tính lực tác dụng lên trục F
Câu hỏi ôn tập
1. Trình bày cấu tạo, nguyên lý làm việc của bộ truyền xích?
2. Phân tích ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng của bộ truyền xích?
3. Trình bày các thông số hình học chính của bộ truyền xích?
4. Viết công thức tính vận tốc xích trung bình, tỷ số truyền trung bình, tỷ số truyền tức thời và tải trọng va đập? 
5. Phân tích các dạng hỏng của bộ truyền xích?
6. Trình bày cách tính toán bộ truyền xích theo áp suất cho phép?































[bookmark: _Toc3730564][bookmark: _Toc3747161][bookmark: _Toc3748680][bookmark: _Toc3749166]CHƯƠNG 5.TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG
[bookmark: _Toc333176752][bookmark: _Toc337417976][bookmark: _Toc337440270][bookmark: _Toc337495997][bookmark: _Toc337496541][bookmark: _Toc338186817][bookmark: _Toc3730565][bookmark: _Toc3747162][bookmark: _Toc3748681][bookmark: _Toc3749167]1. Khái niệm chung
[bookmark: _Toc333176753][bookmark: _Toc337417977][bookmark: _Toc337440271][bookmark: _Toc337496542][bookmark: _Toc3747163][bookmark: _Toc3748682][bookmark: _Toc3749168]1.1. Khái niệm
Truyền động bánh răng là truyền động ăn khớp trực tiếp, trong đó chuyển động và tải trọng được truyền nhờ sự ăn khớp của các răng trên bánh răng  hoặc thanh răng.
Bộ truyền bánh răng thường có 2 bộ phận chính: 
+ Bánh răng dẫn 1, có đường kính d1, được lắp trên trục dẫn I, quay với số vòng quay n1, công suất truyền động P1, mô men xoắn trên trục T1Hình 5.1. Sơ đồ bộ truyền bánh răng trụ

+ Bánh răng bị dẫn 2, có đường kính d2, được lắp trên trục bị dẫn II, quay với số vòng quay n2, công suất truyền động P2, mô men xoắn trên trục T2. 
+ Trên bánh răng có các răng, khi truyền động các răng ăn khớp với nhau, tiếp xúc và đẩy nhau trên đường ăn khớp 
Nguyên lý làm việc của bộ truyền bánh răng (Hình 5-1). có thể tóm tắt như sau: trục I quay với số vòng quay n1, thông qua mối ghép then làm cho bánh răng 1 quay. Răng của bánh 1 ăn khớp với răng của bánh 2, đẩy răng bánh 2 chuyển động, làm bánh 2 quay, nhờ mối ghép then trục II quay với số vòng quay n2. 
Truyền chuyển động bằng ăn khớp, nên trong bộ truyền bánh răng hầu như không có trượt (chỉ có hiện tượng trượt biên dạng ở phần đỉnh và chân răng), hiệu suất truyền động của bộ truyền rất cao. 
[bookmark: _Toc337417978][bookmark: _Toc337440272][bookmark: _Toc337496543]2. Ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng
[bookmark: _Toc337417979][bookmark: _Toc337440273][bookmark: _Toc337496544][bookmark: _Toc3747164][bookmark: _Toc3748683][bookmark: _Toc3749169]2.1 Ưu điểm [image: ]
- Kích thước nhỏ, khả năng tải lớn;[image: ]
- Tỷ số truyền không đổi;
- Hiệu suất cao, có thể đạt tới 97 ... 99%;
- Tuổi thọ cao, làm việc tin cậy.
[bookmark: _Toc337417980][bookmark: _Toc337440274][bookmark: _Toc337496545][bookmark: _Toc3747165][bookmark: _Toc3748684][bookmark: _Toc3749170]2.2. Nhược điểm
- Chế tạo tương đối phức tạp;
- Đòi hỏi độ chính xác cao;
- Có nhiều tiếng ồn khi vận tốc lớn.
[bookmark: _Toc337417981][bookmark: _Toc337440275][bookmark: _Toc337496546][bookmark: _Toc3747166][bookmark: _Toc3748685][bookmark: _Toc3749171]2.3. Phạm vi sử dụng
[bookmark: _Toc333174449]Bộ truyền bánh răng được sử dụng nhiều nhất so với các bộ truyền cơ khí khác. Nó được sử dụng trong hầu hết các loại máy. Truyền động bánh răng được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực cơ khí: từ đồng hồ, khí cụ đến các máy hạng nặng v.v...
Bộ truyền bánh răng có thể:
- Truyền công suất rất nhỏ (0,1kW): dụng cụ đo
- Truyền công suất khá lớn (300 kW): các máy mỏ, máy xây dựng, máy làm đường
- Truyền công suất rất lớn (100.000 kW): bộ truyền dùng trong các nhà máy phát điện
Vận tốc đạt được 140 m/s hoặc có thể cao hơn.
Tỷ số truyền (của một cặp bánh răng) có thể từ 1 đến 10 hoặc có thể cao hơn.
[bookmark: _Toc333176755][bookmark: _Toc337417982][bookmark: _Toc337440276][bookmark: _Toc337496547][bookmark: _Toc3747167][bookmark: _Toc3748686][bookmark: _Toc3749172]1.3. Phân loại
Theo vị trí tương đối giữa các trục
[bookmark: _Toc333174450]- Truyền động bánh răng trụ, các trục song song với nhau; (hình 5.2)
[bookmark: _Toc333174451]- Truyền động bánh răng côn, các trục cắt nhau; (hình 5.3)
[bookmark: _Toc333174452]- Truyền động bánh răng hypecbôlôit, các trục chéo nhau. (hình 5.4)
Hình 5.2. Bánh răng trụ

Hình 5.3. Bánh răng côn

Hình 5.4. Bánh răng hypecbôlôit






         
Theo tính chất di động của đường tâm các trục
[bookmark: _Toc333174454]- Truyền động bánh răng thường, đường tâm trục của tất cả các bánh răng đều cố định;
[bookmark: _Toc333174455]- Truyền động bánh răng hành tinh, đường tâm trục của 1 hoặc nhiều bánh răng di động trong mặt phẳng quay.
[bookmark: _Toc333174456]Theo phương của răng so với đường sinh
- Truyền động bánh răng thẳng (bánh trụ răng thẳng và bánh côn răng thẳng); (hình 5.2; 5.3)
- Truyền động bánh răng nghiêng (bánh trụ răng nghiêng, bánh côn răng xoắn, răng cong). (hình 5.7)
- Truyền động bánh răng chữ V (hình 5.8)
[bookmark: _Toc333174457]Theo dạng ăn khớp
- Bộ truyền ăn khớp ngoài; (hình 5.2; 5.3; 5.4)
- Bộ truyền ăn khớp trong. (hình 5.5)
[bookmark: _Toc333174458]Theo dạng prôfin răng
[bookmark: _Toc333174459]- Truyền động bánh răng thân khai;
[bookmark: _Toc333174460]- Truyền động bánh răng xyclôit: Biên dạng răng là đường cong xiclôit, sử dụng chủ yếu trong đồng hồ và dụng cụ đo.
[bookmark: _Toc333174461]- Truyền động bánh răng Nôvikôv: Biên dạng răng là cung tròn, Nôvikov tìm ra năm 1954 làm tăng khả năng tải của bộ truyền (hình 5.9 a,b)
Truyền động bánh răng thân khai được dùng rộng rãi hơn cả, do răng được chế tạo bằng dụng cụ có cạnh thẳng, đảm bảo độ chính xác cao và không bị ảnh hưởng của sai số khoảng cách trục do đó không làm thay đổi qui luật chuyển động và tỷ số truyền.
tỷ số truyền.
Hình 5.5. Bộ truyền ăn khớp trong
Hình 5.6. Bánh răng - thanh răng
Hình 5.7. Truyền động bánh răng nghiêng
Hình 5.8. bánh răng chữ V

           Hình 5.9a            Hình 5.9b


Theo dạng thay đổi chuyển động
- Truyền động bánh răng - bánh răng, biến chuyển động quay thành chuyển động quay;
- Truyền động bánh răng - thanh răng, biến chuyển động quay thành chuyển động tịnh tiến và ngược lại. (hình 5.6)
[bookmark: _Toc333174463]Theo kết cấu
- Bộ truyền hở không được bôi trơn hoặc bôi trơn định kỳ, làm việc với vận tốc thấp;                                                     
- Bộ truyền kín được bôi trơn đầy đủ, làm việc với vận tốc trung bình hoặc cao.
[bookmark: _Toc3747168][bookmark: _Toc3748687][bookmark: _Toc3749173]2. Truyền động của hệ thống bánh răng
[bookmark: _Toc3747169][bookmark: _Toc3748688][bookmark: _Toc3749174]2.1. Tỉ số truyền của cặp bánh răng ăn khớp
[image: ]    Tỷ số truyền:  

     : số vòng quay của trục dẫn ( v/p )
: số vòng quay của trục bị dẫn ( v/p )
     : số răng của trục dẫn 
: số răng của trục bị dẫn 
[bookmark: _Toc3747170][bookmark: _Toc3748689][bookmark: _Toc3749175]2.2. Tỉ số truyền của hệ thống bánh răng thường
  Tỷ số truyền giữa hai trục quay 1 và n là tỷ số vận tốc góc của hai trục quay đó:


                                u1n =  và   un1 =
  Ta chứng minh được tỷ số truyền từ trục 1 đến trục n bằng tích các tỷ số truyền của các cặp  bánh răng ăn khớp nối tiếp.
                                  u1n = u12u23 ...u(n-1)n


   u12u23 ...u(n-1)n = = = u1n
	- Với cơ cấu bánh răng phẳng người ta dùng dấu để so sánh chiều quay giữa hai trục  quay. 
           Nếu hai trục quay cùng chiều u  o 
          Nếu hai trục quay ngược chiều u  o .
Hai bánh ăn khớp ngoài tỷ số truyền hai trục

uk,k+1  0  và uk,k+1 =  -
Hình 5.17: Hệ bánh răng vi sai

Hai bánh ăn khớp trong tỷ số truyền hai trục

 uk,k+1  0 và uk,k+1 = 
	Để xác định dấu của tỷ số truyền có nhiều cặp 
BR người ta dùng hệ số dấu là    
   (-1)k  với k là số cặp bánh răng ăn khớp ngoài
Ví dụ với hệ bánh răng hình 5.26:    

u13 =         (k=2)
Vì hệ có 2 cặp bánh răng ăn khớp ngoài.
- Đối với hệ bánh răng không gian các trục quay không cùng phương nên không so sánh chiều quay. Công thức tính tỷ số truyền theo số răng cũng tương tự như hệ bánh răng phẳng.
[bookmark: _Toc3747171][bookmark: _Toc3748690][bookmark: _Toc3749176]2.3. Tỉ số truyền của hệ thống bánh răng visai
 Hệ vi sai kín có bậc tự do bằng 1. Hệ vi sai kín có hai loại chủ yếu là hệ thường nối giữa hai bánh răng trung tâm và hệ thường nối giữa một bánh răng  trung tâm với 
cần C.[image: ]
a)             b)
Hình 5.19: Hệ bánh răng  vi sai kín

	Để xác định tỷ số truyền giữa hai trục quay trong các hệ bánh răng này ta sử dụng công thức quan hệ vận tốc góc của hệ vi sai và biến đổi để vừa dùng được tỷ số truyền của hệ thường vừa xuất hiện yêu cầu bài toán.
	Ví dụ yêu cầu tính i1c trong hệ hình 5.29a, khi cho biết số răng của các bánh răng.
	Sử dụng công thức của hệ vi sai là  uc13


     uc13 =   chia tử và mẫu số cho 1 ta được  uc13 =          (a)


trong đó       uc13 =(-1)2  và   u13 =(-1)2 
thay vào (a) ta tính được ic1 và u1c =1/uc1.
[bookmark: _Toc3747172][bookmark: _Toc3748691][bookmark: _Toc3749177]3. Thông số hình học của bộ truyền động bánh răng			
[bookmark: _Toc3747173][bookmark: _Toc3748692][bookmark: _Toc3749178]3.1. Thông số hình học bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng
[image: ]   - Mô đun của răng bánh răng, ký hiệu là m, đơn vị đo là mm. Các bánh răng có cùng mô đun sẽ ăn khớp được với nhau. Giá trị của mô đun m được lấy theo dãy số tiêu chuẩn, để hạn chế số lượng dao gia công bánh răng sử dụng trong thực tế. 
Ví dụ: 1; 1,25; (1,375); 1,5; (1,75); 2; (2,25); 2,5; 3; (3,5); 4; (4,5); 5; (5,5); 6; (7); 8; (9); 10; (11); .. 
- Hệ số chiều cao đỉnh răng ha, hệ số này quyết định răng cao hay thấp. Chiều cao của răng thường lấy h = 2,25.ha.m. Các bánh răng tiêu chuẩn có ha = 1.                                                       Hình 5.20
- Hệ số khe hở chân răng C, hệ số này quyết định khe hở giữa vòng đỉnh răng và vòng tròn chân răng của bánh răng ăn khớp với nó. Cần có khe hở này để hai bánh răng không bị chèn nhau. Thông thường lấy C = 0,25. 
Đường kính vòng chia d: d = m.z
Bước răng p
Mô đun m : m = P/ giá trị m được tiêu chuẩn hóa theo các dãy số sau:
	Dãy 1
	1
	1,25
	1,5
	2
	2,5
	3
	4
	5
	6
	8
	10
	12

	Dãy 2
	1,125
	1,375
	1,75
	2,25
	2,75
	3,5
	4,5
	5,5
	7
	9
	11
	 



 Số răng z: nên chọn z ≥17
 Chiều cao răng : h=2,25m
 Chiều rộng bánh răng: b
[image: ] Đường kính vòng đỉnh: da=d + 2m
 Đường kính vòng chân: df=d – 2,5m
 Khoảng cách trục:                                                
    + Dấu ( + ) ăn khớp ngoài.
    + Dấu ( - ) ăn khớp trong
[bookmark: _Toc3747174][bookmark: _Toc3748693][bookmark: _Toc3749179]3.2. Thông số hình học bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng
- Bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng có một bộ thông số tương tự như bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng, được đo trên mặt đầu của bánh răng. Một số kích thước thuộc bộ thông số này có thêm chỉ số t. Ví dụ, mô đun mt, khoảng cách trục awt, đường kính vòng chia dwt1, dwt2, góc ăn khớp wt, góc profil sinh t vv.. (Hình 5.20). Bộ thông số này dùng để đo, kiểm tra kích thước của bộ truyền bánh răng. mt và t trên mặt phẳng mút không phải lấy theo dãy số tiêu chuẩn. 

- Một số thông số được xác định trên mặt phẳng pháp tuyến n-n, vuông góc với phương của răng. Các kích thước trong mặt phẳng này có thêm chỉ số n. Ví dụ, mô đun mn, góc profil n, góc ăn khớp wn, vv.. Các thông số trong mặt phẳng pháp tuyến được lấy theo dãy số tiêu chuẩn. Các thông số này dùng để tính toán bộ truyền bánh răng. 
- Góc nghiêng , góc làm bởi phương răng và đường sinh của mặt trụ. Phương răng có thể nghiêng trái hoặc nghiêng phải, giá trị của : 
0 <  ≤ 450.


- Hệ số trùng khớp dọc . Hệ sốđược xác định như sau (Hình 5.21): 
[image: ]+ Giả sử triển khai mặt trụ cơ sở bánh răng dẫn và bị dẫn, đặt song song với mặt phẳng ăn khớp AA-EE. Đường thẳng của đoạn AA là đường vào khớp và EE là đường ra khớp của các cặp bánh răng. 


+ Cũng như bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng, hệ số trùng khớp 
+ Hệ số trùng khớp dọc được tính theo công thức 

                                                      
                                                                                                             Hình 5.21


Trong bộ truyền bánh răng nghiêng, nếu > 1, thì ngay cả khi  < 1 bộ truyền vẫn làm việc bình thường, vì luôn có ít nhất 1 đôi răng tiếp xúc trong vùng ăn khớp. 
Các thông số xác định trên mặt mút và trên mặt pháp tuyến có mối liên quan như sau: 
mn = mt.cos
tgn = tgt.cos
tgwn = tgwt.cos

[image: ]
[bookmark: _Toc337418003][bookmark: _Toc337440297][bookmark: _Toc337496568][bookmark: _Toc3747175][bookmark: _Toc3748694][bookmark: _Toc3749180]4.1. Các thông số hình học của bánh răng nón
Bộ truyền bánh răng nón răng thẳng có một bộ thông số tương tự như của bánh răng trụ răng thẳng, xác định trên mặt nón phụ lớn nhất của bánh răng, trong đó khoảng cách trục aw được thay bằng chiều dài nón L. Bộ thông số này dùng để đo kiểm tra kích thước của bánh răng. Một số kích thước của bộ thông số này có thêm chỉ số e. Ví dụ mô đun me, đường kính vòng chia de1, de2, đường kính vòng đỉnh răng dae1, dae2, vv.. (Hình 5.22). 
- Một số thông số được xác định trên mặt nón phụ trung bình. Các thông số có thêm chỉ số tb. Ví dụ, mô đun mtb, đường kính dtb, vv.. Các thông số này dùng tính toán kiểm tra bền và thiết kế bộ truyền bánh răng nón. 

Hình 5.22. Bộ truyền bánh răng nón


- Góc mặt nón chia của bánh dẫn 1, của bánh bị dẫn 2; độ. Thường dùng bộ truyền bánh răng nón có góc giữa hai trục  = 1 + 2 = 900 (Hình 5.23). 
- Góc mặt nón chân răng f1, f2 và góc mặt nón đỉnh răng a1, a2. Hình 5.23 Thông số hình học của bánh răng nón

Các thông số xác định trên mặt mút lớn và mặt trung bình có mối liên hệ như sau: 





[bookmark: _Toc3747176][bookmark: _Toc3748695][bookmark: _Toc3749181]4. Dịch chỉnh trong bộ truyền bánh răng	
[bookmark: _Toc3747177][bookmark: _Toc3748696][bookmark: _Toc3749182]4.1. Khái niệm dịch chỉnh răng
          Dịch chỉnh bánh răng chủ yếu nhằm cải thiện chất lượng ăn khớp, làm tăng sức bền tiếp xúc, sức bền uốn hoặc tăng tính chống mòn, chống dính của bộ truyền. Ngoài ra, trong thiết kế các bộ truyền bánh răng có khoảng cách trục đã cho trước, nhiều khi phải dùng bánh răng dịch chỉnh.
	Thông số cơ bản của sự dịch chỉnh bánh răng là các hệ số dịch dao x1, x2 của bánh dẫn và bánh bị dẫn, quyết định khoảng dịch dao x1m và x2m. 
[bookmark: _Toc3747178][bookmark: _Toc3748697][bookmark: _Toc3749183]4.2. Dịch chỉnh đều (theo chiều cao răng)
	Thực hiện dịch chỉnh đều khi tỷ số truyền lớn, đảm bảo độ bền uốn đều giữa các răng.
	Tổng hệ số dịch chỉnh bằng 0:	x1 + x2 = 0.
	Trong đó: x1 > 0 (bánh răng nhỏ dịch dao dương) và x2 < 0 (bánh răng lớn dịch dao âm).
	Khoảng cách trục và góc ăn khớp không thay đổi. 
[bookmark: _Toc3747179][bookmark: _Toc3748698][bookmark: _Toc3749184]4.3. Dịch chỉnh góc
	Nếu x1 + x2 > 0 và x1 > 0, x2 > 0; muốn ăn khớp đúng thì khoảng cách trục phải tăng lên một lượng A.
	Góc ăn khớp thay đổi và lớn hơn góc biên dạng  = 200, do đó dịch chỉnh này được gọi là dịch chỉnh góc. 
[bookmark: _Toc3747180][bookmark: _Toc3748699][bookmark: _Toc3749185]5. Lực tác dụng lên bộ truyền động bánh răng				
[bookmark: _Toc3747181][bookmark: _Toc3748700][bookmark: _Toc3749186]5.1.Lực tác dụng lên bộ truyền động bánh răng trụ răng thẳng
-  Đối với bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng, gồm có các lực tác dụng sau 
	- Lực tiếp tuyến Ft1 tác dụng lên trục dẫn I, lực Ft2 tác dụng lên trục II. Phương của Ft1 và Ft2 trùng với đường tiếp tuyến chung của hai vòng lăn. Chiều của Ft1 ngược với chiều quay n1, chiều của Ft2 cùng với chiều quay  .

[image: ]
Hình 5.24. Bộ truyền bánh răng nón


	Giá trị	 Ft1 = Ft2 = 	
	- Lực hướng tâm Fr1 tác dụng lên trục I, vuông góc với trục I và hướng về phía trục I. Lực hướng tâm Fr2 vuông góc với trục II và hướng về phía trục II.
	Giá trị  Fr1 = Fr2 = Ft1.tgα.					
[bookmark: _Toc3747182][bookmark: _Toc3748701][bookmark: _Toc3749187]5.2.Lực tác dụng lên bộ truyền động bánh răng trụ răng nghiêng
[image: ]- Lực tiếp tuyến Ft1 tác dụng lên trục dẫn I, lực Ft2 tác dụng lên trục II. Phương của Ft1 và Ft2 trùng với đường tiếp tuyến chung của hai vòng lăn. Chiều của Ft1 ngược với chiều quay n1, chiều của Ft2 cùng với chiều quay n2.
Ft1 = Ft2 = 2.T1/dwt1.

   Hình 5.25. Bộ truyền bánh răng nón
          - Lực hướng tâm Fr1 tác dụng lên trục I, vuông góc với trục I và hướng về phía trục I. Lực hướng tâm Fr2 vuông góc với trục II và hướng về phía trục II. 
Fr1 = Fr2 = Ft1.tgwt.                                            
- Lực dọc trục Fa1 tác dụng lên trục I, song song với trục I. Lực dọc trục Fa2 song song với trục II. Chiều của lực Fa1, Fa2 phụ thuộc vào chiều quay và chiều nghiêng của đường răng. 
Fa1 = Fa2 = Ft1.tg.
[bookmark: _Toc3747183][bookmark: _Toc3748702][bookmark: _Toc3749188]5.3.Lực tác dụng lên bộ truyền động bánh răng côn răng thẳng
- Lực tiếp tuyến Ft1 tác dụng lên trục dẫn I, lực Ft2 tác dụng lên trục II. Phương của Ft1 và Ft2 trùng với đường tiếp tuyến chung của hai vòng lăn. Chiều của Ft1 ngược với chiều quay n1, chiều của Ft2 cùng với chiều quay n2. 
Giá trị Ft1 = Ft2 = 2.T1/dtb1. 

- Lực hướng tâm Fr1 tác dụng lên trục I, vuông góc với trục I và hướng về phía trục I. Lực hướng tâm Fr2 vuông góc với trục II và hướng về phía trục II. Hình 5.26.Lực trong bộ
truyền bánh răng nón


Fr1 = Ft1.tgw.cos1
Fr2 = Ft2.tgw.cos2
- Lực dọc trục Fa1 tác dụng lên trục I, song song với trục I. Lực dọc trục Fa2 song song với trục II. Chiều của lực Fa1 hướng về đáy lớn của bánh dẫn, chiều của Fa2 luôn luôn hướng về phía đáy lớn của bánh bị dẫn. 
Fa1 = Ft1.tgw.sin1 = Fr2
Fa2 = Ft2.tgw.sin2 = Fr1
[bookmark: _Toc3747184][bookmark: _Toc3748703][bookmark: _Toc3749189]6. Các dạng hỏng, hiệu suất và bôi trơn của bộ truyền động bánh	
[bookmark: _Toc3747185][bookmark: _Toc3748704][bookmark: _Toc3749190]6.1. Các dạng hỏng và vật liệu chế tạo		
 6.1.1. Các dạng hỏng
Trong quá trình làm việc, trên bánh răng có thể xuất hiện các dạng hỏng sau:
	- Gãy răng bánh răng, là dạng hỏng nguy hiểm nhất, bộ truyền không tiếp tục làm việc được nữa và còn gây nguy hiểm cho các chi tiết máy lân cận.
	Gãy răng có thể do quá tải, hoặc do bị mỏi, khi ứng suất uốn trên tiết diện chân răng vượt quá giá trị cho phép.
	- Tróc rỗ mặt răng, trên mặt răng có những lỗ nhỏ và sâu, làm hỏng mặt răng, bộ truyền làm việc không tốt nữa. Tróc rỗ thường xảy ra ở những bộ truyền có độ rắn mặt răng cao, ứng suất tiếp xúc không lớn lắm và được bôi trơn đầy đủ.
	Nguyên nhân là do ứng suất tiếp xúc thay đổi, mặt răng bị mỏi, xuất hiện các vết nứt trên bề mặt. Vết nứt lớn dần lên, đến một mức nào đó sẽ làm tróc ra một mảnh kim loại, để lại vết lõm.
	- Mòn răng, ở phía chân răng và đỉnh răng có trượt biên dạng, nên răng bị mài mòn. Mòn làm yếu chân răng và làm nhọn đỉnh răng. Mòn thường xảy ra ở 
những bộ truyền có ứng suất tiếp xúc trung bình và bôi trơn không đầy đủ.
	- Dính, xước mặt răng, trên bề mặt răng có dính các mẩu kim loại, kèm theo những vết xước. Dính xước làm mặt răng bị hỏng, bộ truyền làm việc không tốt nữa. Dính xước thường xảy ra ở các bộ truyền có độ rắn mặt răng thấp, ứng suất lớn, và vận tốc làm việc cao.
	Nguyên nhân là do ứng suất lớn và nhiệt độ cao làm vật liệu tại chỗ tiếp xúc đạt đến trạng thái chảy dẻo. Kim loại bị bứt ra dính lên mặt răng đối diện, tạo thành các vấu. Các vấu này cào xước mặt răng trong những lần vào ăn khớp tiếp theo. Cứ như thế mặt răng bị phá hỏng.
	- Biến dạng dẻo bề mặt răng, trên bánh răng dẫn có rãnh ở phía giữa, còn trên bánh răng bị dẫn có gờ ở phía giữa răng, dạng răng bị thay đổi, bộ truyền ăn khớp không tốt nữa. Dạng hỏng này thường xuất hiện ở các bộ truyền có độ rắn mặt răng thấp, ứng suất tiếp xúc lớn, và vận tốc làm việc thấp.
	Nguyên nhân là do ứng suất lớn, lưu lại trên mặt răng lâu, lớp mặt răng mềm ra, kim loại bị xô đẩy từ chỗ nọ sang chỗ kia. Do chiều của lực ma sát, trên răng bánh dẫn kim loại bị đẩy về phía chân răng và đỉnh răng, còn trên bánh bị dẫn kim loại dồn về phía giữa răng.
	- Bong mặt răng, có những vảy kim loại tách ra khỏi bề mặt răng, tạo nên những vết lõm nông và rộng. Bong mặt răng làm thay đổi biên dạng răng, giảm chất lượng bề mặt, bộ truyền làm việc không tốt nữa. Dạng hỏng này thường có ở những bộ truyền mặt răng được tôi, sau khi thấm nitơ, thấm than.
	Nguyên nhân là do nhiệt luyện và hóa nhiệt luyện không tốt, tổ chức kim loại trên mặt răng bị phá hỏng, kém bền vững. Dưới tác dụng của ứng suất lớn và thay đổi, một lớp mỏng kim loại đã bị tách khỏi mặt răng.
6.1.2. Vật liệu chế tạo
Bánh răng chủ yếu được chế tạo bằng thép, ngoài ra có thể dùng gang, hoặc vật liệu phi kim loại.
Tuỳ theo cách nhiệt luyện, và độ rắn mặt răng, có thể chia bánh răng thép ra hai nhóm chính:
	a. Nhóm bánh răng có độ rắn bề mặt HB ≤ 350:
	Trước khi cắt răng, người ta nhiệt luyện phôi liệu bằng tôi cải thiện hoặc thường hoá. Sau khi cắt răng không phải tôi và sửa răng. 
	Để hạn chế dính xước răng, và đảm bảo sức bền đều cho hai bánh răng, vì số chu kỳ ứng suất của bánh 1 lớn hơn của bánh 2, nên chọn vật liệu bánh răng nhỏ khác vật liệu bánh răng lớn. Thường chọn bánh dẫn có HB1 = HB2 + (30  50), HB2 là độ rắn mặt răng bánh bị dẫn.
	Đối với các bánh răng chịu tải trọng nhỏ và trung bình nên chọn thép C40, C45, C50Mn, tôi cải thiện.
	Đối với các bánh răng chịu tải nhỏ dùng trong các cơ cấu không quan trọng, có thể chọn thép CT51, CT61, C40, C45, thường hoá.
	b. Nhóm bánh răng có độ rắn bề mặt HB > 350
	Các bánh răng thuộc nhóm này, được gia công phức tạp hơn. Phôi liệu được ủ cho ổn định, sau đó đem cắt răng. Thực hiện tôi bề mặt: thường thấm than, thấm nitơ, thấm xianua trước khi tôi. Sau khi tôi phải gia công sửa răng bằng nguyên công mài hoặc nghiền.
	Nên chọn hai bánh răng bằng cùng một loại vật liệu, nhiệt luyện đạt độ rắn bề mặt như nhau.
	Thường dùng các thép có hàm lượng các bon thấp như thép C15, C20, 15Cr, 20Cr, bề mặt được thấm than trước khi tôi.
	Giá trị của ứng suất tiếp xúc cho phép [σH] được tra bảng hoặc tính theo công thức kinh nghiệm:
		[σH] = σHlim.SH.ZR.ZV.ZXH				
	Trong đó: σHlim là giới hạn mỏi tiếp xúc của mặt răng, tra bảng 4.1
	SH là hệ số an toàn khi tính sức bền tiếp xúc, có thể lấy SH = 1,1  1,2 ;
	ZR là hệ số kể đến độ nhám bề mặt, bánh răng thông thường lấy ZR = 0,95. 
	ZV là hệ số kể đến vận tốc vòng, bánh răng thông thường lấy ZV = 1,1.
	ZXH là hệ số kể đến kích thước của bánh răng, các bánh răng có Da < 700 mm, lấy ZXH = 1.
	Giá trị của ứng suất uốn cho phép [σF] được tra bảng hoặc tính theo công thức kinh nghiệm:

		[σF] =               			 
	Trong đó: σFlim là giới hạn mỏi uốn của răng, tra bảng 4.1.
	SF là hệ số an toàn khi tính sức bền uốn, có thể lấy SF = 1,1  2 .
	YR là hệ số kể đến độ nhám mặt lượn chân răng, các bánh răng thông thường lấy YR = 1. Các bánh răng có chân răng được đánh bóng, lấy YR= 1,0 1,1.
	YS là hệ số kể đến kích thước của răng, thông thường lấy YS = 1,08.
	YXF là hệ số kể đến kích thước của bánh răng, đối với bánh răng thông dụng có Da < 700 mm, lấy KXF =1.
Bảng 4.1: Giới hạn mỏi Hlim và Flim
	Vật liệu
	Nhiệt luyện
	Độ rắn
	Hlim
[MPa]
	SH
	Flim
[MPa]
	SF

	
	
	Mặt răng
	Lõi răng
	
	
	
	

	C40, C45, 40Cr, 40CrNi, 35CrMo
	Thường hóa hoặc tôi cải thiện
	HB 180350
	2HB + 70
	1,1
	1,8HB
	1,75

	
	Tôi thể tích
	HRC 4555
	18HRC + 150
	
	550
	

	40Cr, 40CrNi, 35CrMo
	Tôi bề mặt bằng dòng điện tần số cao
(mn  3 mm)
	HRC 5663
	HRC 2555
	17HRC + 200
	1,2
	900
	

	
	Tôi bề mặt bằng dòng điện tần số cao
(mn < 3 mm)
	HRC 4555
	HRC 4555
	
	
	500
	

	40Cr, 40CrA, 35CrA
	Thấm nitơ
	HRC 5567
	HRC 2440
	1050
	
	12HRC + 30
	

	Thép thấm cacbon các loại
	Thấm cacbon, nitơ và tôi
	HRC 5563
	HRC 3045
	25HRC
	
	750
	1,55

	Thép môlipden, 25CrMnMo
	
	HRC 5763
	HRC 3045
	23HRC
	
	1000
	

	Thép không chứa môlipden, 25CrMnTi, 30CrMnTi, 35Cr
	
	
	
	
	
	750
	


	
[bookmark: _Toc3747186][bookmark: _Toc3748705][bookmark: _Toc3749191]6.2. Hiệu suất bộ truyền động bánh răng
    Hiệu suất η =   
            Với P1 là cộng suất trên trục dẫn
 P2 là công suất trên trục bị dẫn
            Thông thường đối với
· Bộ truyền bánh răng trụ bôi trơn liên tục bằng dầu η = 0,97÷0 , 99
· Bộ truyền bánh răng trụ bôi trơn định kỳ bằng mỡ η = 0,93÷0 , 95
· Bộ truyền bánh răng côn bôi trơn liên tục bằng dầu η = 0,95÷0 , 98
· Bộ truyền bánh răng côn bôi trơn định kỳ bằng mỡ η = 0,92÷0 , 94
[bookmark: _Toc3747187][bookmark: _Toc3748706][bookmark: _Toc3749192]6.2. Bôi trơn bộ truyền động bánh răng
Để giảm mất mát công suất do ma sát, giảm mài mòn răng và đề phòng các chi tiết máy bị han gỉ cần bôi trơn bộ truyền thường xuyên.
Đối với bộ truyền để hở của những máy không quan trọng có thể bôi trơn định kỳ bằng mỡ. Đối với bộ truyền kín, ta có hai kiểu bôi trơn là bôi trơn ngâm dầu và bôi trơn lưu thông.



Bôi trơn ngâm dầu: Bánh răng được ngâm trong dầu ở trong hộp. Cách bôi trơn này thường dùng khi vận tốc . Khi vận tốc vòng lớn, công suất mất mát do khuấy dầu tăng lên, dầu dễ bị biến chất do bắn tóe, mặt khác các chất cặn bã ở đáy hộp dễ bị khuấy động và hắt vào chỗ ăn khớp làm cho răng chóng bị mài mòn. Vì vậy cần đảm bảo lượng dầu ngâm cần thiết. Khi vận tốc của bộ truyền gần bằng 12 m/s thì bánh răng được ngâm trong dầu với chiều cao là (0,75  2)h nhưng không nhỏ hơn 10mm. Trong đó: h là là chiều cao răng. Đối với bánh răng côn, mức dầu nên ngập chiều rộng bánh răng lớn. Khi vận tốc nhỏ (0,8  1,5)m/s , lấy chiều sâu ngâm dầu bằng bán kính bánh răng cấp nhanh và bằng bán kính bánh răng cấp chậm. Lượng dầu bôi trơn thường vào khoảng (0,4  0,8)lít cho 1kW công suất truyền.
Bôi trơn lưu thông: Phương pháp này dùng cho bộ truyền có vận tốc lớn (lớn hơn 12  14)m/s. Dầu bôi trơn có áp suất (0,5  1,75)at được bơm từ bể qua các đường ống, qua các vòi phun đến bôi trơn chỗ ăn khớp. Đối với bánh răng nghiêng hoặc bánh răng chữ V nên đặt vòi phun sao cho các tia dầu bắn theo chiều quay của bánh răng.
[bookmark: _Toc3747188][bookmark: _Toc3748707][bookmark: _Toc3749193]7. Trình tự tính toán thiết kế bộ truyền bánh răng trụ			
[bookmark: _Toc3747189][bookmark: _Toc3748708][bookmark: _Toc3749194]7.1. Trình tự tính toán thiết kế bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng
   Thông số đầu vào: Công  suất ,tỉ số truyền u, số vòng quay n(vg/ph)
     Thực hiện các bước sau:
        - Chọn vật liệu chế tạo các bánh răng, cách nhiệt luyện, tra cơ tính của vật liệu. 
         Đối với các bánh răng có độ rắn bề mặt HB ≤ 350, thường chọn vật liệu bánh 1 có cơ tính cao hơn bánh 2, HB1 = HB2 + (30÷50). Đối với các bánh răng có độ rắn bề mặt HB > 350, thường chọn vật liệu hai bánh như nhau. 
      -Xác định giá trị ứng suất cho phép, [H1], [H2], [F1], [F2]. Nếu bộ truyền làm việc có quá tải trong thời gian ngắn, cần xác định thêm gía trị của [Hqt1], [Hq2], [Fqt1] và [Fqt2]. 
     - Tính toán bộ truyền
      Tính đường kính dwt1, hoặc khoảng cách trục awt, sau khi đã chọn hệ số d, hoặc a,    hệ số KHv, KH và KH.
    -  Kiểm nghiệm răng về độ bền tiếp xúc
    - Kiểm nghiệm răng về độ bền uốn
    - Kiểm nghiệm răng về quá tải
    - Các thông số và kích thước bộ truyền
[bookmark: _Toc3747190][bookmark: _Toc3748709][bookmark: _Toc3749195]7.2. Trình tự tính toán thiết kế bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng
Các bước thiết kế bao gồm: 
1- Chọn vật liệu chế tạo các bánh răng, cách nhiệt luyện, tra cơ tính của vật liệu. 
Đối với các bánh răng có độ rắn bề mặt HB ≤ 350, thường chọn vật liệu bánh 1 có cơ tính cao hơn bánh 2, HB1 = HB2 + (30÷50). Đối với các bánh răng có độ rắn bề mặt HB > 350, thường chọn vật liệu hai bánh như nhau. 
2- Xác định giá trị ứng suất cho phép, [H1], [H2], [F1], [F2]. Nếu bộ truyền làm việc có quá tải trong thời gian ngắn, cần xác định thêm gía trị của [Hqt1], [Hq2], [Fqt1] và [Fqt2]. 

3- Tính đường kính dwt1, hoặc khoảng cách trục awt, sau khi đã chọn hệ số d, hoặc a, hệ số KHv, KH và KH. 
4- Lấy giá trị mô đun mn trong khoảng (0,01 ÷ 0,02).awt, thuộc dãy số tiêu chuẩn. 
5- Chọn sơ bộ giá trị góc nghiêng  trong khoảng 80 ÷ 150 (đối với bánh răng chữ V chọn  = 200 ÷ 450). Tính mô đun mt = mn/cos. Lấy z1 ≈ dwt1/mt, làm tròn thành số nguyên. Tính z2 = u.z1. 

Tính lại góc nghiêng  theo công thức: , chọn giá trị cho . 
6- Tính chính xác khoảng cách trục, đường kính các bánh răng, theo số răng, mô đun răng và góc nghiêng đã chọn. 
7- Xác định chiều rộng vành răng B=a.awt, Tính hệ số trùng khớp dọc , tính hệ số trùng khớp . Kiểm tra điều kiện hoặc  > 1, hoặc  > 1. Nếu không thoả mãn, phải điều chỉnh lại kích thước của bộ truyền. 
8- Kiểm tra lại sức bền tiếp xúc và sức bền uốn của các bánh răng. Nếu không thoả nãm, phải điều chỉnh lại kích thước của các bánh răng. 
9- Kiểm tra sức bền tĩnh của các bánh răng, nếu như có tải trọng quá tải trong thời gian ngắn. Nếu không thoả mãn, phải điều chỉnh lại kích thước của các bánh răng. 
10- Xác định các kích thước khác, vẽ kết cấu của các bánh răng trong bộ truyền. 
11- Tính lực tác dụng lên trục và ổ. Để có số liệu tính toán thiết kế trục và ổ mang bộ truyền bánh răng. 
Chú ý: Khi thiết kế bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng, ở bước thứ 5, tính số răng z1 = dw1/m, làm tròn z1, tính z2 = z1.u. Lúc này giá trị của dw1, dw2 và khoảng cách trục aw bị thay đổi. Muốn duy trì giá trị đường kính và khoảng cách trục đã định, dùng cặp bánh răng dịch chỉnh góc. Với góc ăn khớp w được tính từ công thức:
cos

Hoặc với hệ số dịch dao được tính theo công thức sau:





















[bookmark: _Toc3747191][bookmark: _Toc3748710][bookmark: _Toc3749196]Bài 6. TRUYỀN ĐỘNG TRỤC VÍT
1. [bookmark: _Toc3730566][bookmark: _Toc3747192][bookmark: _Toc3748711][bookmark: _Toc3749197]Khái niệm chung
[bookmark: _Toc3747193][bookmark: _Toc3748712][bookmark: _Toc3749198]1.1. Nguyên lý làm việc của bộ truyền động trục vít-bánh vit
 Truyền động trục vít thuộc loại truyền động bánh răng đặc biệt dùng để truyền chuyển động quay và tải trọng giữa hai trục chéo nhau, góc giữa hai trục thường là 900.
[image: ][image: ]  
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                                                           Hình 6.1              
[bookmark: _Toc3747194][bookmark: _Toc3748713][bookmark: _Toc3749199]1.2. Phân loại bộ truyền động trục vít-bánh vit
 Theo hình dạng mặt chia của trục vít: Trục vít trụ, trục vít Globoid (trục vít lõm). 

- Theo hình dạng ren của trục vít:
+ Trục vít Archimedes: giao tuyến giữa mặt ren và mặt phẳng chứa đường tâm trục là đường thẳng. Giao tuyến giữa mặt ren và mặt phăng vuông góc với đường tâm trục là đường xoắn Archimedes hình 6.2a.                       
+ Trục vit Convolute: Giao tuyến giữa mặt ren và mặt phẳng vuông góc với phương ren là đường thẳng. Giao tuyến giữa mặt ren và mặt phăng vuông góc với đường tâm trục là đường xoắn Convolute (hình 6.2b).                            Hình 6.2  
+ Trục vít thân khai: giao tuyến giữa mặt ren và mặt pháp tuyến với mặt trụ cơ sở là đường thẳng. Giao tuyến giữa mặt ren và mặt phăng vuông góc với đường tâm trục là đường thân khai hình 6.2c.
      Theo số mối ren:
     + Trục vít một mối ren
     + Trục vít nhiều mối ren.
[bookmark: _Toc3747195][bookmark: _Toc3748714][bookmark: _Toc3749200]1.3. Ưu và nhược điểm và phạm vi sử dụng 
a.Ưu điểm
  - Tỷ số truyền lớn, có thể đến 1000
        - Làm việc êm và không ồn;
        - Có khả năng tự hãm (trong một vài trường hợp).
   b.Nhược điểm
· Hiệu suất thấp do ma sát;
       - Cần dùng vật liệu giảm ma sát (đồng thanh) tương đối đắt tiền để làm bánh
         vít.
   c.Phạm vi ứng dụng
    - Cơ cấu bánh vít – trục vít có hiệu suất thấp nên thường chỉ dùng để truyền công suất nhỏ và trung bình .
    - Cơ cấu bánh vít - trục vít được dùng trong máy nâng chuyển, máy cắt kim loại, ôtô v.v...
[bookmark: _Toc3747196][bookmark: _Toc3748715][bookmark: _Toc3749201]2. Những thông số động học của bộ truyền				
[bookmark: _Toc3747197][bookmark: _Toc3748716][bookmark: _Toc3749202]2.1. Trong trường hợp không có dịch chỉnh	
a.Trục vít (trường hợp không dịch chỉnh)
[image: ]
                                                                 Hình 6.3  


· Dãy modul tiêu chuẩn
       [image: ]
· Chọn hệ số đường kính q theo modul m

             
b.Bánh vít (trường hợp không dịch chỉnh)



[bookmark: _Toc3747198][bookmark: _Toc3748717][bookmark: _Toc3749203]2.2.Trong trường hợp có dịch chỉnh
- Thông thường giá trị khoảng cách trục aw của hộp giảm tốc trục vít có giá trị tiêu chuẩn: 40; 50; 63; 80; 100; 125; 140; 160; 180; 200; 225; 315; 355; 400; 450; 500.
- Nếu không yêu cầu thiết kế hộp giảm tốc tiêu chuẩn, ta có thể lấy aw bất kỳ.
- Để làm tròn giá trị khoảng cách trục ta phải dịch chỉnh răng và chỉ tiến hành dịch chỉnh đối với bánh vít vì khi cắt bánh vít dùng dao có hình dạng và kích thước giống trục vít.
+ Đường kính vòng lăn trục vít                                 
+ Hệ số dịch chỉnh
 Để không cắt chân răng, hệ số dịch chỉnh trong khoảng ± 0,7
+ Đường kính trục vít khi dịch chỉnh
[bookmark: _Toc3747199][bookmark: _Toc3748718][bookmark: _Toc3749204]3. Động học truyền động trục vít – bánh vít
[bookmark: _Toc3747200][bookmark: _Toc3748719][bookmark: _Toc3749205]3.1. Vận tốc và tỷ số truyền
    2.2.1.Vận tốc vòng
         - Vận tốc vòng của trục vít:
          =  (m/s)
         - Vận tốc vòng của bánh vít: 
=  (m/s)
                 
   
              

mo đun mặt đáy của răng  (lấy theo tiêu chuẩn)

 Hệ số đường kính trục (lấy theo tiêu chuẩn) (khi tính sơ bộ )

   
 2.2.2. Tỷ số truyền(u)
           Do  và   nên khác nhau.
           Ta nhận thấy vận tốc tiếp tuyến của bánh vit bằng vận tốc dọc trục của trục vít,
            ta có:
                          = =  (m/s)\
             Cân bằng vận tốc 
                           =     =    = 
             : Góc nâng ren trục vít, tg = Z1/q

[image: ]              Vậy tỷ số truyền 

Tỉ số truyền được chọn theo dãy tiêu chuẩn, giá trị u thực tế không được sai lệch quá 4% so với giá trị tiêu chuẩn.
	Dãy 1
	8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80

	Dãy 2
	9; 11,2; 14; 18; 22,4; 28; 35,5; 45; 56; 71


[bookmark: _Toc3747201][bookmark: _Toc3748720][bookmark: _Toc3749206]3.2. Vận tốc trượt
- Vận tốc trượt vtr

vtr = v1/cosγ

Đối với bộ truyền không dịch chỉnh: 




                                                                  Hình 6.4
[bookmark: _Toc3747202][bookmark: _Toc3748721][bookmark: _Toc3749207][bookmark: _Toc333176770][bookmark: _Toc337418023][bookmark: _Toc337440317][bookmark: _Toc337496589]4. Lực tác dụng lên bộ truyền
Khi bộ truyền làm việc, trục và ổ mang trục vít và bánh vít chịu tác dụng của những lực sau (Hình 6.5).
- Lực tiếp tuyến Ft1 tác dụng lên trục dẫn I, lực Ft2 tác dụng lên trục II. Phương của Ft1 tiếp tuyến với vòng lăn trục vít, phương của Ft2 tiếp tuyến với vòng lăn của bánh vít. Chiều của Ft1 ngược với chiều quay n1, chiều của Ft2 cùng với chiều quay n2. Giá trị của Ft1 và Ft2: 


           Quan hệ giữa Ft1 và Ft2 được xác định: 
Ft1 =Ft2.tg(γ+)
Trong đó  là góc ma sát trên bề mặt tiếp xúc của ren trục vít và răng bánh vít. 
                : Góc nâng ren trục vít

               : Mômen xoắn trên trục dẫn và trục bị dẫn; (Nmm)                                                                                                                                             
                                                                                                                  Hình 6.5                  

               : Đường kính vòng chia của trục vít và bánh vít; (mm)
- Lực hướng tâm Fr1 tác dụng lên trục I, vuông góc với trục I và hướng về phía trục I. Lực hướng tâm Fr2 vuông góc với trục II và hướng về phía trục II.
Fr1 = Fr2 = Ft2.tgα/cosγ
- Lực dọc trục Fa1 tác dụng lên trục I, song song với trục I. Lực dọc trục Fa2 song song với trục II. Chiều của lực Fa1, Fa2 phụ thuộc vào chiều quay và chiều nghiêng của đường ren. Giá trị của lực dọc trục: 
Fa1 = Ft2 = 2.T2/d2
Fa2 = Ft1 = 2.T1/d1
Lực Fa1 tác dụng lên trục vít có giá trị rất lớn, dễ làm trục vít mất ổn định. 
[bookmark: _Toc3747203][bookmark: _Toc3748722][bookmark: _Toc3749208]5. Các dạng hỏng và các chỉ tiêu tính toán bộ truyền			
[bookmark: _Toc3747204][bookmark: _Toc3748723][bookmark: _Toc3749209]5.1. Các dạng hỏng
Trong quá trình làm việc, bộ truyền trục vít - bánh vít có thể xuất hiện các dạng hỏng sau: 
- Dính xước bề mặt, thường xảy ra ở các bộ truyền có áp suất trên bề mặt tiếp xúc lớn, vận tốc làm việc tương đối lớn. Trên bề mặt ren trục vít có dính các hạt kim loại, bị bứt ra từ bánh vít. Mặt ren trở nên sần sùi. Đồng thời mặt răng bánh vít bị cào xước. Chất lượng bề mặt giảm đáng kể, bộ truyền làm việc không tốt nữa. 
Nguyên nhân: do ứng suất lớn và nhiệt độ cao làm vật liệu của bánh vít tại chỗ tiếp xúc đạt đến trạng thái chảy dẻo. Kim loại bị bứt ra dính lên mặt ren trục vít, tạo thành các vấu, các vấu này cào xược mặt răng bánh vít. 
- Mòn răng bánh vít và ren trục vít, do vận tốc trượt rất lớn, nên tốc độ mòn cao. Vật liệu của bánh vít có cơ tính thấp, bánh vít bị mòn nhiều hơn. Mòn làm yếu chân răng và làm nhọn răng bánh vít. Mòn thường xảy ra ở những bộ truyền có áp suất trung bình và bôi trơn không đầy đủ. 
- Biến dạng mặt răng, trên răng bánh vít có những chỗ lồi lõm, dạng răng bị thay đổi, bộ truyền ăn khớp không tốt nữa. Dạng hỏng này thường xuất hiện ở các bộ truyền có áp suất trên mặt tiếp xúc lớn, và vận tốc làm việc thấp. 
- Gẫy răng bánh vít, một hoặc vài răng tách rời khỏi bánh vít. Gẫy răng là dạng hỏng nguy hiểm. 
Gẫy răng có thể do quá tải, hoặc do bị mỏi, khi ứng suất uốn trên tiết diện chân răng vượt quá giá trị cho phép. 
- Tróc rỗ mặt răng, trên mặt ren trục vít và răng bánh vít có những lỗ nhỏ và sâu, làm hỏng mặt răng, bộ truyền làm việc không tốt nữa. Tróc rỗ thường xảy ra ở những bộ truyền bánh vít làm bằng đồng thanh có độ bền chống dính cao, ứng suất tiếp xúc nhỏ và được bôi trơn đầy đủ. 
- Nhiệt độ làm việc quá cao. Khi nhiệt độ vượt quá giá trị cho phép, sẽ làm giảm chất lượng dầu bôi trơn. Làm thay đổi tính chất các mối ghép, có thể dẫn đến kẹt ổ. Làm các trục dãn dài, có thể làm tăng tải trọng phụ. 
- Trục vít bị uốn cong, do mất ổn định. Đối với những bộ truyền có trục vít mảnh, tỷ lệ giữa khoảng cách l1 và đường kính df1 quá lớn. Lực dọc trục Fa1 nén trục vít, làm trục vít mất ổn định. 
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Để tránh các dạng hỏng nêu trên, người ta tính toán bộ truyền trục vít theo các chỉ tiêu: 
σH ≤ [σH2] (13-1)
σF2 ≤ [σF2] (13-2)
θlv ≤ [θ] (13-3)
Fa1 ≤ [Fa] (13-4)
Trong đó:
 σH là ứng suất tiếp xúc tại điểm nguy hiểm trên mặt răng, 
[σH2] là ứng suất tiếp xúc cho phép của mặt răng bánh vít. 
σF2 là ứng suất uốn tại điểm nguy hiểm trên tiết diện chân răng bánh vít, 
[σF2] là ứng suất uốn cho phép của răng bánh vít, tính theo sức bền mỏi. 
θlv là nhiệt độ làm việc của bộ truyền trục vít. 
[θ] là nhiệt độ làm việc cho phép của bộ truyền. 
[Fa] là lực dọc trục cho phép của trục vít. 
Tính toán bộ truyền trục vít theo chỉ tiêu 14-1, là tính theo sức bền tiếp xúc. 
Tính theo chỉ tiêu 13-2, gọi là tính theo sức bền uốn. 
Tính theo chỉ tiêu 13-3, gọi là tính theo điều kiện chịu nhiệt. 
Tính theo chỉ tiêu 13-4, gọi là tính theo độ ổn định thân trục vít. 
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Vật liệu chế tạo trục vít, bánh vít có thể chọn như sau: 
- Khi truyền công suất nhỏ (dưới 3kW), nên dùng trục vít Acsimet hoặc Covôlut không mài. Trục vít được làm bằng thép C35, C45, C50, C35CrCu, tôi cải thiện có độ rắn bề mặt dưới 350 HB. 
- Khi truyền công suất trung bình và lớn, người ta dùng trục vít thân khai có mài. Thường dùng loại thép C40Cr, 40CrNi, 12CrNi3Al, 20CrNi3Al, 30CrMnPbAl, tôi đạt độ rắn bề mặt 45 ÷ 50 HRC. Sau khi cắt ren, tôi bề mặt ren, sau đó mài ren và đánh bóng. Trục vít tôi thường dùng ăn khớp với bánh vít bằng đồng thanh. 
- Bánh vít trong các bộ truyền kín có vận tốc trượt vtr ≤ 5 m/s, được làm bằng đồng thanh không thiếc, như: BCuAl9Fe4, BCuAl10Fe4Ni4; hoặc đồng thau LCu66Al6Fe3Mg2, LCu58Mg2Pb2. 
Nếu vận tốc trượt trong khoảng 5 ÷ 12 m/s, bánh vít được chế tạo bằng đồng thanh ít thiếc, như: BCuSn6Zn6Pb3, BCuSn5Zn5Pb5. 
Nếu vận tốc trượt lớn hơn nữa, có thể dùng đồng thanh nhiều thiếc, như: BCuSn10P1, BCuSn10NiP. 
- Trong các bộ truyền quay tay, hoặc công suất nhỏ, bánh vít được chế tạo bằng gang, ví dụ như: GX10, GX15, GX18, GX20. Trường hợp này dùng trục vít bằng thép C35, C40, C45, tôi cải thiện đạt độ rằn 300 HB ÷ 350 HB. 
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Ứng suất tiếp xúc cho phép có thể chọn như sau: 
- Đối với các bánh vít bằng đồng thanh thiếc, có σb < 300 MPa, 
lấy [σH] = (0,75÷0,9).σb.KNH 

Trong đó KNH là hệ số kể đến số chu kỳ ứng suất. 
- Đối với các bánh vít bằng đồng thanh không thiếc, có σb > 300 MPa, 
lấy [σH] = 250 MPa, khi vận tốc vtr = 0,5 m/s, 
[σH] = 210 MPa, khi vận tốc vtr = 2 m/s, 
[σH] = 160 MPa, khi vận tốc vtr = 4 m/s, 
[σH] = 120 MPa, khi vận tốc vtr = 6 m/s, 
- Đối với bánh vít bằng gang, 
lấy [σH] = 120 MPa, khi vận tốc vtr = 0,5 m/s, 
[σH] = 110 MPa, khi vận tốc vtr = 1 m/s, 
Ứng suất uốn cho phép có thể lấy như sau: 
- Đối với bánh vít bằng đồng thanh, 
quay một chiều, lấy [σF] = (0,25.σch + 0,08.σb).KNF
quay hai chiều, lấy [σF] = 0,16.σb.KNF 

KNF là hệ số kể đến số chu kỳ ứng suất 
- Đối với bánh vít bằng gang, 
quay một chiều, lấy [σF] = 0,12.σbu
quay hai chiều, lấy lấy [σF] = 0,075.σbu 
Ứng suất tiếp xúc và ứng suất uốn cho phép quá tải có thể chọn như sau: 
Bánh vít bằng đồng thanh thiếc, lấy [σHqt] = 4.σch, [σFqt] = 0,8.σch, 
Bánh vít bằng đồng thanh không thiếc, lấy [σHqt] = 4.σch, [σFqt] = 0,8.σch, 
Bánh vít bằng gang, lấy [σHqt] = 1,5.[σH2], [σFqt] = 0,6.σb. 
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Khi làm việc, bộ trục vít cũng như bộ truyền bánh răng bị mất mát công suất do ma sát giữa ren trục vít và răng bánh vít khi ăn khớp, do ma sát trong ổ trục và do khuấy dầu. Vì vận tốc trượt lớn cho nên mất mát do ma sát giữa ren trục vít và răng bánh vít khá lớn.
Nếu không kể đến công suất mất mát trong ổ và do khuấy dầu, trường hợp trục vít dẫn động, thì hiệu suất của bộ truyền được tính theo công thức 

             
Nếu xét đến cả mất mát công suất do khuấy dầu thì hiệu suất được tính theo công thức

             
Qua công thức trên ta thấy hiệu suất tăng khi tăng góc nâng ren trục vít  và giảm góc ma sát . Xét biến thiên của hiệu suất  theo góc nâng ren trục vít , khi  = 450 -  /2 hiệu suất  có hệ số cực đại. Tuy nhiên để kích thước bộ truyền không quá lớn hoặc không làm giảm độ cứng vững của trục vít thì thường lấy  không quá 25oC.
Khi kích thước bộ truyền chưa được xác định (do đó chưa biết được vận tốc trượt vtr và ) có thể lấy sơ bộ hiệu suất như sau:

Z1 = 1 thì 

Z1 = 2 thì 

Z1 = 4 thì 
	Trường hợp bánh vít dẫn động hiệu suất của bộ truyền được tính theo công thức sau:

                                                  



	Hiệu suất của bộ truyền có bánh vít dẫn động rất thấp . Từ công thức (14 - 6) ta có thể thấy khi  thì , nghĩa là bộ truyền tự hãm(chuyển động không thể truyền từ bánh jvít sang trục vít )
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Khi bộ truyền trục vít làm việc, tại các bề mặt tiếp xúc của ren trục vít với răng bánh vít có ma sát lớn nên sinh nhiều nhiệt và làm giảm hiệu suất của bộ truyền. Vì vậy ta phải bôi trơn cho bộ truyền. Để bôi trơn cho bộ truyền thì một phần trục vít hoặc một phần bánh vít phải được nhúng trong dầu tùy theo vị trí bánh vít ở dưới hay trục vít ở dưới. Để tránh mất mát nhiều công suất do khuấy dầu, chỉ nên cho dầu ngập đến chân ren trục vít hoặc ngập 1/3 bánh kính bánh vít. Lượng dầu đổ vào hộp giảm tốc nên lấy khoảng 0,35  0,7 lít cho 1 kW. Khi vận tốc vòng của trục vít  thì bộ truyền được bôi trơn bằng cách phun dầu. 

Dùng dầu bôi trơn có độ nhớt càng cao thì càng tăng khả năng chống dính, nhưng cũng làm tăng khả năng mất mát công suất do khuấy dầu. Có thể chọn độ nhớt thích hợp cho dầu bôi trơn theo bảng 6. Để tăng khả năng chống dính nên pha thêm  khoảng  dầu thực vật hoặc mỡ động vật.
Bảng 6.1: Chọn độ nhớt động của dầu bôi trơn bộ truyền trục vít
(Ở nhiệt độ 50oC và 100oC)
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Thiết kế bộ truyền trục vít có thể thực hiện theo trình tự sau: 
1- Chọn vật liệu trục vít, cách nhiệt luyện. Dự đoán vận tốc trượt vsb, chọn vật liệu bánh vít. Chọn phương pháp gia công, chọn cấp chính xác gia công. 
2- Xác định ứng suất cho phép [σH2], [σF2], nếu có tải trọng quá tải cần xác định thêm [σHqt], [σFqt]. Xác định [Fa] và [θ]. 
3- Chọn số mối ren z1, tính số răng z2 = i.z1. Chọn hệ số đường kính trục vít q theo tiêu chuẩn. Tính góc nâng γ = arctg(z1/q). Chọn giá trị sơ bộ của hiệu suất ηsb. 
4- Tính khoảng cách trục aw theo công thức 14-7. Tính mô đun m = 2.aw/(z2+q), lấy giá trị của m theo tiêu chuẩn. Tính mô đun pháp mn = m.cosγ. 
5- Tính các kích thước chủ yếu của bộ truyền: 
Đường kính vòng chia trục vít, d1 = m.q; 
Đường kính vòng chia bánh vít, d2 = m.z2; 
Chiều rộng vành bánh vít B2 = 0,75.da1, khi z1 = 1 hoặc 2. 
B2 = 0,67.da1, khi z1 = 4. 
Chiều dài phần gia công ren của trục vít có thể lấy: 
B1 ≥ (11+0,07.z2).m, khi z1 = 1 hoặc 2. 
B1 ≥ (12,5+0,09.z2).m, khi z1 = 4. 
6- Kiểm tra vận tốc trượt vtr, kiểm tra giá trị hiệu suất η. Nếu sai khác so với giá trị sơ bộ ban đầu quá 5%, thì phải chọn lại giá trị vsb, hoặc chọn lại ηsb và tính lại. 
7- Kiểm tra sức bền uốn của bánh vít. Nếu không thỏa mãn, phải điều chỉnh kích thước của bộ truyền. 
8- Kiểm tra điều kiện ổn định của trục vít. Nếu không thỏa mãn, phải điều chỉnh kích thước của bộ truyền. 
9- Kiểm tra điều kiện chịu nhiệt của bộ truyền. Nếu không thỏa mãn, phải tìm cách xử lý. 
10- Vẽ kết cấu của trục vít, bánh vít. 
11- Tính lực tác dụng lên trục và ổ. 
Câu hỏi ôn tập
1. Trình bày cấu tạo, ưu nhược điểm của bộ truyền trục vít – bánh vít?
2. Phân biệt các loại bộ truyền trục vít – bánh vít?
3. Trình bày các thông số động học của bộ truyền trục vít – bánh vít?
4. Phân tích các lực và viết công thức tính các lực tác dụng lên bộ truyền trục vít?
5. Trình bày các dạng hỏng và chỉ tiêu tính toán của bộ truyền trục vít – bánh vít ?
6. Trình bày ứng suất cho phép dùng trong tính toán bộ truyền trục vít ?
7. Nêu vật liệu chế tạo bánh vít, trục vít ?
8. Viết công thức tính hiệu suất của bộ truyền ? Phân tích sự ảnh hưởng của góc  và góc  đến hiệu suất của bộ truyền trục vít – bánh vít ?
9. Trình bày cách bôi trơn bộ truyền ?
10. Nêu trình tự thiết kế bộ truyền trục vít – bánh vít ?

Bài tậpHình 6.6
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[bookmark: _Toc3730569]a. Các thông số hình học bộ truyền trục vít (môđun m), nếu cho trước khoảng cách trục  và bánh vít không dịch chỉnh.

[bookmark: _Toc3730570]b. Tính hiệu suất của bộ truyền trục vít – bánh vít. Biết góc ma sát 


2. Cho bộ truyền trục vít – bánh vít với các số liệu như sau: Số vòng quay trục vít  , số vòng quay bánh vít . Số mối ren là Z1 = 2, 
m =10
[bookmark: _Toc3730571]a. Tính tỷ số truyền, 
[bookmark: _Toc3730572]b. Tính số răng bánh vít, tính lại chính xác tỷ số truyền
[bookmark: _Toc3730573]c. Tính chọn hệ số đường kính q,














[bookmark: _Toc338186839][bookmark: _Toc3730574][bookmark: _Toc3747213][bookmark: _Toc3748732][bookmark: _Toc3749218]Chương 7: TRỤC
[bookmark: _Toc333176791][bookmark: _Toc337418077][bookmark: _Toc337440372][bookmark: _Toc337496040][bookmark: _Toc337496619][bookmark: _Toc338186840][bookmark: _Toc3730575][bookmark: _Toc3747214][bookmark: _Toc3748733][bookmark: _Toc3749219]1.Khái niệm chung.
[bookmark: _Toc333176792][bookmark: _Toc337418078][bookmark: _Toc337440373][bookmark: _Toc337496620][bookmark: _Toc3747215][bookmark: _Toc3748734][bookmark: _Toc3749220]1.1 Công dụng
Trục là tiết máy dùng để đỡ các tiết máy quay như bánh đai, bánh răng, đĩa xích, … để truyền mômen xoắn hoặc làm cả hai nhiệm vụ trên.
[bookmark: _Toc333176793][bookmark: _Toc337418079][bookmark: _Toc337440374][bookmark: _Toc337496621][bookmark: _Toc3747216][bookmark: _Toc3748735][bookmark: _Toc3749221]1.2 Phân loại
-  Dựa vào tải trọng tác dụng lên trục gồm có:
+ Trục tâm: chỉ đỡ chi tiết máy quay nghĩa là chỉ chịu mô men uốn mà không chịu mô men xoắn (ví dụ trục của tang cáp trong máy nâng chuyển. Tang cáp được quay nhờ sự ăn khớp của các răng của vành răng trên tang. Trục có thể quay hoặc không quay cùng với tang).
+ Trục truyền chung: là trục luôn quay, chỉ dùng để truyền mô men xoắn đến các bộ phận máy công tác nghĩa là chỉ chịu mô men xoắn. 
+ Trục truyền: là trục luôn quay, vừa đỡ các chi tiết máy quay vừa truyền mô men xoắn đến các tiết máy quay và ngược lại nghĩa là có thể tiếp nhận đồng thời cả mô men uốn lẫn mô men xoắn, (ví dụ trục trong hộp giảm tốc).
-  Dựa theo dạng đường tâm trục
+ Trục thẳng: đường tâm trục là đường thẳng;
+ Trục khuỷu: đường tâm trục là đường gấp khúc (ví dụ trục khuỷu trong động cơ đốt trong);
+ Trục mềm: dùng để truyền chuyển động quay và mô men xoắn giữa các bộ phận máy có vị trí thay đổi khi làm việc (ví dụ dùng trong máy chữa răng).
- Theo cấu tạo chia ra: trục trơn, trục bậc, trục đặc và trục rỗng. Với loại trục tiết diện tròn thì:
+ Trục trơn: có đường kính không đổi trên suốt chiều dài trục. Trục trơn ngắn còn gọi là chốt;
+ Trục bậc: đường kính giảm dần về 2 đầu trục;
+ Trục đặc: tiết diện là hình tròn đặc;
+ Trục rỗng: tiết diện là hình vành khăn.
[bookmark: _Toc333176794][bookmark: _Toc337418080][bookmark: _Toc337440375][bookmark: _Toc337496622][bookmark: _Toc3747217][bookmark: _Toc3748736][bookmark: _Toc3749222]1.3. Kết cấu trục và các biện pháp cố định tiết máy quay trên trục
[bookmark: _Toc337418081][bookmark: _Toc337440376][bookmark: _Toc337496623]1.3.1. Kết cấu trục
a.Các yếu tố quyết định kết cấu trục:
-  Trị số và tình hình phân bố tải trọng tác dụng lên trục;
- Cách bố trí và cố định các tiết máy trên trục;
- Phương pháp gia công và lắp ghép;
- Quy mô và khả năng chế tạo của cơ sở sản xuất.
b.Kết cấu trục
Kết cấu của trục được xác định theo tình hình phân bố lực tác dụng lên trục, cách bố trí và cố định các tiết náy lắp trên trục, phương pháp gia công và lắp ghép v.v...Hình 7.1. Kết cấu trục

	Trục thường được chế tạo có dạng hình trụ tròn nhiều bậc (gồm nhiều đoạn có đường kính khác nhau). Ít khi dùng trục trơn, có đường kính không đổi theo chiều dài vì không thích hợp với đặc điểm phân bố ứng suất tròn trục: ứng suất thay đổi theo chiều dài trục; mặt khác lắp ghép và sửa chữa khó khăn, phức tạp.
Khi cần giảm khối lượng có thể làm trục rỗng, tuy nhiên giá thành chế tọa khá đắt
c.Một số chú ý khi định kết cấu trục 
- Ngõng trục là đoạn trục lắp với ổ trục và thân trục là phần trục để lắp các tiết máy quay. Đường kính ngõng trục và thân trục phải lấy theo trị số tiêu chuẩn (theo dãy) để thuận tiện cho việc chế tạo và lắp ghép. Riêng đoạn trục tự do (phần không lắp các tiết máy) đường kính không cần tiêu chuẩn.
- Một lần hạ bậc trục, đường kính được phép giảm tối đa từ 10-15 mm. Tại nơi hạ bậc trục phải có bán kính góc lượn, bán kính góc lượn càng lớn càng tốt, dạng elíp là tốt nhất; 
- Để đảm bảo khi lắp ráp, chi tiết máy có thể tỳ sát vào bề mặt định vị của vai trục và giảm tập trung ứng suất thì bán kính góc lượn của vai trục phải nhỏ hơn bán kính góc lượn  của tiết máy quay và đường kính tại vai trục phải đủ lớn;
[bookmark: _Toc337418082][bookmark: _Toc337440377][bookmark: _Toc337496624]1.3.2. Các biện pháp định vị tiết máy quay trên trục
Định vị theo phương dọc trục: dùng vai trục, gờ trục, vòng chặn bắt vít vào trục, độ côn, dùng vòng đệm cánh;
Định vị theo phương tiếp tuyến: dùng lắp ghép có độ dôi, lắp ghép bằng then hoặc then hoa.
Mỗi một phương pháp chỉ có khả năng định vị tiết máy theo một phương, chiều nhất định. Để  có thể định vị được tiết máy trên trục ta phải kết hợp các phương pháp trên.
[bookmark: _Toc333176795][bookmark: _Toc337418083][bookmark: _Toc337440378][bookmark: _Toc337496041][bookmark: _Toc337496625][bookmark: _Toc338186841][bookmark: _Toc3730576][bookmark: _Toc3747218][bookmark: _Toc3748737][bookmark: _Toc3749223]2. Các dạng hỏng trục - Vật liệu chế tạo trục.	
[bookmark: _Toc333176796][bookmark: _Toc337418084][bookmark: _Toc337440379][bookmark: _Toc337496626][bookmark: _Toc3747219][bookmark: _Toc3748738][bookmark: _Toc3749224]2.1. Các dạng hỏng của trục.
Trục bị hỏng thường do mỏi. Nguyên nhân gãy trục có thể là:
- Trục thường xuyên làm việc quá tải. Do khi thiết kế không đánh giá đúng tải trọng tác dụng.
- Sự tập trung ứng suất do thiết kế gây nên (góc lượn, rãnh then, lỗ ...), hoặc do chất lượng chế tạo xấu (vết xước do gia công xấu, kỹ thuật nhiệt luyện kém ...)
- Sử dụng không đúng kỹ thuật (ổ trục điều chỉnh không đúng, khe hở cần thiết quá nhỏ ...)
- Trường hợp dùng ổ trượt nếu tính toán và sử dụng sai, màng dầu không hình thành được, ngõng trục nóng lên nhiều.
- Trong một số kết cấu, có khi phải hạn chế biến dạng xoắn của trục (ví dụ như trục của cơ cấu di chuyển cầu lăn...)
- Trục còn có thể bị hỏng do dao động ngang và dao động xoắn, do đó có những trường hợp phải kiểm nghiệm trục về dao động.
[bookmark: _Toc333176797][bookmark: _Toc337418085][bookmark: _Toc337440380][bookmark: _Toc337496627][bookmark: _Toc3747220][bookmark: _Toc3748739][bookmark: _Toc3749225]2.2. Vật liệu chế tạo trục
Trục được chế tạo từ thép cacbon và thép hợp kim. Khi không cần nhiệt luyện thì dùng thép CT5, khi cần nhiệt luyện thì dùng thép 40, 45, 40X ... Đối với trục chịu tải nặng trong các máy quan trọng thì dùng thép 40XH, 40XHMA, 3X... rồi nhiệt luyện.
Các trục quay nhanh trên gối đỡ trượt thì để nâng cao độ chịu mài mòn của ngõn chịu nên dùng thép xêmentit hóa 20, 20X. Nếu quay đặc biệt nhanh thì dùng thép 12XH3A, 18X
[bookmark: _Toc333176798][bookmark: _Toc337418086][bookmark: _Toc337440381][bookmark: _Toc337496042][bookmark: _Toc337496628][bookmark: _Toc338186842][bookmark: _Toc3730577][bookmark: _Toc3747221][bookmark: _Toc3748740][bookmark: _Toc3749226]3. Trình tự tính toán kiểm nghiệm trục	
[bookmark: _Toc333176799][bookmark: _Toc337418087][bookmark: _Toc337440382][bookmark: _Toc337496629][bookmark: _Toc3747222][bookmark: _Toc3748741][bookmark: _Toc3749227]3.1. Tính sơ bộ
· Khi tính sơ bộ, ta chỉ dựa vào T để xác định đường kính trục (bỏ qua Muốn). Dưới tác dụng của T, trong trục sinh ra ứng suất xoắn:

[bookmark: _Toc333176800][bookmark: _Toc337418088][bookmark: _Toc337440383][bookmark: _Toc337496630]Để tính sơ bộ đường kính trục có thể dùng công thức kiểm nghiệm. Khi không có công thức kiểm nghiệm thích hợp thì đường kính trục được định sơ bộ theo mômen xoắn vì lúc này chiều dài trục chưa xác định nên chưa tìm được mômen uốn.
[image: ]   (mm)
Trong đó: Mx: Mô men xoắn trên trục, Nmm;
                [image: ]N/mm2: Ứng suất tiếp cho phép
[bookmark: _Toc3747223][bookmark: _Toc3748742][bookmark: _Toc3749228]3.2. Tính gần đúng.
Sau khi tìm được sơ bộ đường kính trục, tiến hành định kết cấu và các kích thước của trục, có xét đến vấn đè lắp, tháo, cố định và định vị các tiết máy trên trục v.v....
 Định vị ổ trục và các điểm đặt lực. Trên thực tế lực phân bố trên chiều dài mayơ, ổ, nhưng để đơn giản ta coi như lực tập trung.
Phân tích lực tác dụng lên trục, tính phản lực và vẽ biểu đồ mômen uốn. Nếu lực lằm trong các mặt phẳng khác nhau thi phân tích chúng ra các thành phần nằm trong mặt phẳng ngang, và tính cá phản lực trong các mặt phẳng này. Vẽ các biểu đồ mômen  uốn trong mặt phẳng đứng, mặt phẳng ngang và biểu đò mômen xoắn.
[bookmark: _Toc3747224][bookmark: _Toc3748743][bookmark: _Toc3749229]3.3.  Kiểm nghiệm trục 
Thực tế cho thấy rằng hầu hết trục phá hỏng là do mỏi. Vì vậy phép tính chính xác trục về cơ bản là cách tính độ bền mỏi và phép tính độ bền mỏi ở đây rút cuộc lại là xác định hệ số an toàn bền tính toán n đối với tiết diện được coi là nguy hiểm của trục. Điều kiện như sau:
[image: ]
Trong đó: 
[image: ]: hệ số an toàn để đảm bảo độ bền, độ cứng vững;
[image: ]: Hệ số an toàn theo ứng suất pháp;
[image: ]: Hệ số an toàn theo ứng suất tiếp;
[image: ] và [image: ]
[image: ]: Giới hạn mỏi của vật liệu khi chịu uốn, 
             Đối với thép cacbon [image: ]
             Đối với thép hợp kim [image: ]
[image: ]: Giới hạn mỏi của vật liệu khi chịu xoắn, [image: ]
[image: ]: lần lượt là biên độ ứng suất và ứng suất trung bình của ứng suất pháp;
[image: ]: lần lượt là biên độ ứng suất và ứng suất trung bình của ứng suất tiếp;
[image: ](khi tải trọng chiều dọc trục lớn)
                           [image: ]
Mu, Mx: Mômen uốn, mômem xoắn;
Wu, Wx: Mômen chống uốn, mômen chống xoắn
[image: ]: lần lượt là hệ số tập trung ứng suất khi uốn, xoắn
[image: ]: lần lượt là hệ số tỷ lệ đường kính trục đối với ứng suất uốn, xoắn
lần lượt là hệ số xét đến ảnh hưởng của ứng suất trung bình tới độ bền mỏi uốn và xoắn.

Câu hỏi ôn tập
1. Trình bày công dụng, phân loại trục?
2. Trình bày kết cấu trục và các biện pháp cố định tiết máy quay trên trục?
3. Các dạng hỏng trục và vật liệu chế tạo trục	
4. Trình bày cách tính sơ bộ trục?		
5. Trình bày cách tính gần đúng trục?

6. Trình bày cách tính kiểm nghiệm trục?
Bài tập






1. Trục trung gian của hệ thống truyền động có các lực tác dụng như hình 7.2. Cho biết , , , , , ứng suất uốn cho phép . Hãy xác định:
a. Phản lực tại các ổ trục

b. Cho mômen tại tiết diện nguy hiểm nhất của trục là . Tính chọn đường kính trục tại tiết diện này. 
[bookmark: _Toc3730578]2. Một trục của hệ thống truyền động có kết cấu như hình 7.3. Mômen xoắn trên trục là M1 = 181264,3Nmm, số vòng quay n = 298,2 vg/ph.Vật liệu trục thép C35 (ch 304Mpa, -1 = 255Mpa, b 510Mpa, -1= 128Mpa)
[bookmark: _Toc3730579]a. Xác định sơ bộ đường kính trục
b. Cho biết tiết diện nguy hiểm nhất tại vị trí D (đoạn trục lắp bánh răng có rãnh then). Giả sử chọn đường kính trục tại vị trí D là d = 45 mm, có mômen chống uốn là Wu = 7611,3 mm3, mômen chống xoắn là WX = 16557,5 mm3. Biểu đồ mômen uốn, mô men xoắn cho như hình 7.4 . Kiểm tra theo độ bền mỏi của trục tại tiết diện này.Hình 7.3




Hình 7.4 Hình 7.3
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[bookmark: _Toc3730582][bookmark: _Toc3747225][bookmark: _Toc3748744][bookmark: _Toc3749230]CHƯƠNG 8. Ổ TRỤC
[bookmark: _Toc333176803][bookmark: _Toc337418091][bookmark: _Toc337440386][bookmark: _Toc337496044][bookmark: _Toc337496633][bookmark: _Toc338186844][bookmark: _Toc3730583][bookmark: _Toc3747226][bookmark: _Toc3748745][bookmark: _Toc3749231]1. Ổ trượt
[bookmark: _Toc337418093][bookmark: _Toc337440388][bookmark: _Toc337496635][bookmark: _Toc3747227][bookmark: _Toc3748746][bookmark: _Toc3749232]1.1.Cấu tạo
Cấu tạo chung của ổ trượt: kết cấu ổ trượt đơn giản gồm thân ổ (1), lót ổ (2), rãnh dầu (3).
[bookmark: _Toc3747228][bookmark: _Toc3748747][bookmark: _Toc3749233][bookmark: _Toc337418094][bookmark: _Toc337440389][bookmark: _Toc337496636]1.2. Phạm vi sử dụng
Trong các ngành chế tạo máy, ổ trượt được sử dụng ít hơn ổ lăn. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp ổ trượt có nhiều ưu việt hơn:
+ Khi trục quay với vận tốc cao (nếu dùng ổ lăn tuổi thọ của ổ sẽ thấp);
+ Khi yêu cầu các phương của trục rất chính xác (trong các máy chính xác). Ổ trượt gồm ít chi tiết nên dễ chế tạo chính xác cao và có thể điều chỉnh được khe hở;Hình 8.1.Kết cấu của ổ trượt


+ Khó chế tạo ổ lăn khi đường kính trục khá lớn;
+ Đảm bảo việc tháo lắp với trục có đường tâm là đường gấp khúc (trục khuỷu);
+ Khi ổ làm việc trong những điều kiện đặc biệt (trong nước và trong các môi trường ăn mòn). Do ổ trượt có thể chế tạo bằng các vật liệu như cao su, gỗ, chất dẻo v.v…nên ổ trượt thích hợp với môi trường làm việc trên;Hình 8.2. Bôi trơn ma sát ướt trong ổ trượt


+ Khi có tải trọng va đập và dao động, ổ trượt có thể làm việc tốt nhờ khả năng giảm chấn của màng dầu bôi trơn;
+ Trong các cơ cấu có vận tốc thấp.
[bookmark: _Toc337418095][bookmark: _Toc337440390][bookmark: _Toc337496637][bookmark: _Toc333176805]1.1.3 Phân loại ổ trượt
Để thuận tiện cho việc nghiên cứu, ổ trượt được chia thành một số loại như sau: 
- Tuỳ theo khả năng chịu tải, có các loại: 
+ Ổ đỡ là ổ chỉ có khả năng chịu lực hướng tâm (Hình 8.3, a, c). 
+ Ổ đỡ chặn là ổ vừa có khả năng chịu lực hướng tâm, vừa có khả năng chịu lực dọc trục (Hình 8.3, b, d). 
+ Ổ chặn, là ổ chỉ có khả năng chịu lực dọc trục (Hình 8.3, e, f). 
- Theo hình dạng của ngõng trục tiếp xúc với ổ, chia ra: 
+ Ổ trụ, ngõng trục là mặt trụ tròn xoay, thường dùng loại có đường sinh thẳng (Hình 8.3, a). 
+ Ổ côn, ngõng trục là mặt nón cụt tròn xoay, thường dùng loại có đường sinh thẳng (Hình 8.3, d). 
+ Ổ cầu, ngõng trục là mặt cầu (Hình 8.3, b). 
Theo kết cấu, người ta chia ra: 
+ Ổ nguyên, ổ là một bạc tròn. 
+ Ổ ghép, ổ gồm nhiều mảnh ghép lại với nhau, thông thường dùng ổ hai nửa 

	Hình 8.3. Các loại ổ trượt

[bookmark: _Toc337418096][bookmark: _Toc337440391][bookmark: _Toc337496638][bookmark: _Toc3747229][bookmark: _Toc3748748][bookmark: _Toc3749234]1.2. Tính toán ổ trượt
[bookmark: _Toc337418097][bookmark: _Toc337440392][bookmark: _Toc337496639]1.2.1. Các dạng ma sát trong ổ trượt
Ma sát và bôi trơn có tác dụng quyết định khả năng làm việc của ổ;
Để giảm ma sát và mài mòn ta cần phải bôi trơn ổ. Tuỳ theo điều kiện bôi trơn ổ ma sát trong ổ có các dạng sau:
- Ma sát ướt: là ma sát giữa bề mặt ngõng trục và lót ổ được ngăn cách bởi lớp bôi trơn có chiều dày h lớn hơn tổng độ mấp mô bề mặt.
h > RZ1 + RZ2
RZ1, RZ2 - chiều cao trung bình của các mấp mô bề mặt ngõng trục và lót ổ.Hình 8.4. Ổ ghép từ hai nửa


- Ma sát nửa ướt: Xuất hiện khi điều kiện trên không được thoả mãn, nghĩa là lớp bôi trơn không đủ ngập tổng chiều cao mấp mô bề mặt. 
- Ma sát khô: là ma sát giữa các bề mặt tuyệt đối sạch, trực tiếp tiếp xúc với nhau;
- Ma sát nửa khô: là ma sát giữa các bề mặt tiếp xúc trực tiếp với nhau có màng hấp phụ;
Vì vậy ổ trượt sẽ làm việc tốt nhất khi được bôi trơn ma sát ướt. Với ma sát khô hoặc nửa khô thì các bề mặt làm việc bị mài mòn nhanh.
[bookmark: _Toc337418098][bookmark: _Toc337440393][bookmark: _Toc337496640]1.2.2. Khả năng tải của ổ
	Xét khả năng của ổ trượt tạo ma sát ướt bằng bôi trơn thuỷ động: 
- Do đường kính của ngõng trục nhỏ hơn đường kính lỗ lót ổ, nên ở cả hai bên đều có khe hình chêm. Khi vận tốc góc bằng 0, hai bề mặt tiếp xúc với nhau. Khe hở lớn nhất bằng S, khe hở nhỏ nhất bằng 0, lúc này khe hình chêm có độ chêm lớn nhất (Hình 8.5). 
Hình 8.5. Khả năng tạo bôi trơn ma sát ướt bằng bôi trơn thuỷ động trong ổ trượt












Như vậy điều kiện thứ nhất về bôi trơn thuỷ động đã có trong ổ trượt. 
- Dầu được chọn có độ nhớt  nhất định, và được cung cấp liên tục từ lỗ dầu qua rãnh dầu vào ổ . Như vậy điều kiện thư hai về bôi trơn thuỷ động cũng có trong ổ trượt. 
- Khi trục quay, vận tốc trượt tương đối giữa hai bề mặt có phương và chiều thích hợp, kéo dầu vào khe hở hình chêm. Nếu ta chọn số vòng quay của trục đủ lớn sẽ có vận tốc trượt lớn. Như vậy điều kiện thứ ba cũng có thể có trong ổ trượt. 
Ổ trượt hoàn toàn có khả năng tạo ma sát ướt bằng bôi trơn thuỷ động. 
Quy luật phân bố áp suất p của dầu trên bề mặt của ngõng trục, được trình bày trên hình 8.5. Khả năng tải của lớp dầu, hay áp lực  do lớp dầu tác dụng lên ngõng trục được tính theo công thức của lý thuyết Thuỷ lực: 

Trong đó: 
                  là độ nhớt động lực của dầu, cP (xenti poazơ). 
                  là vận tốc góc của ngõng trục, rad/s. 
                  là khe hở tương đối,  = S/d. 
                  là hệ số khả năng tải của ổ. 
Giá trị của  phụ thuộc vào vị trí của ngõng trục trong lót ổ. Độ lệch tâm e càng lớn thì  có giá trị càng lớn. Nếu độ lệch tâm e bằng 0, tâm của hai vòng tròn trùng nhau, sẽ không còn khe hình chêm, và không có khả năng tăng áp suất cho lớp dầu bôi trơn. 
Người ta đã thí nghiệm và lập thành bảng số liệu quan hệ giữa độ lệch tâm e, thông qua hệ số  , và hệ số khả năng tải . Với  = 2.e/S, gọi là độ lệch tâm tương đối của ổ trượt. 
Như vậy khả năng tải của lớp dầu trong ổ trượt sẽ được tăng lên, khi ta tăng kích thước chiều rộng B và đường kính d của ổ, tăng độ nhớt  của dầu, tăng vận tốc góc  và giảm khe hở S giữa ngõng trục và lót ổ. 
[bookmark: _Toc333176806][bookmark: _Toc337418099][bookmark: _Toc337440394][bookmark: _Toc337496045][bookmark: _Toc337496641][bookmark: _Toc338186845][bookmark: _Toc3730584][bookmark: _Toc3747230][bookmark: _Toc3748749][bookmark: _Toc3749235]2. Ổ lăn
[bookmark: _Toc333176807][bookmark: _Toc337418100][bookmark: _Toc337440395][bookmark: _Toc337496642][bookmark: _Toc3747231][bookmark: _Toc3748750][bookmark: _Toc3749236]2.1. Công dụng, cấu tạo, phân loại và ưu nhược điểm của ổ lăn
[bookmark: _Toc337418101][bookmark: _Toc337440396][bookmark: _Toc337496643]2.1.1. Công dụng
Ổ lăn là một bộ phận máy tiêu chuẩn, dùng để đỡ trục và các tiết máy lắp trên trục. Nhờ ổ mà trục có thể quay được quanh một đường tâm xác định. Ổ tiếp nhận tải trọng từ trục và truyền cho vỏ máy (gối trục).Hình 8.6. Ổ lăn

[bookmark: _Toc337418102][bookmark: _Toc337440397][bookmark: _Toc337496644]2.1.2. Cấu tạo
Ổ lăn thường cấu tạo bởi bốn bộ phận chính : Vòng trong 1, vòng ngoài 2, con lăn 3 và vòng cách 4.
+ Vòng trong và vòng ngoài thường có rãnh lăn để con lăn tự do chuyển động trên đó, rrãnh > rcon lăn. Vòng trong được lắp với ngõng trục, vòng ngoài được lắp với gối trục. Tuỳ theo yêu cầu mà vòng trong và vòng ngoài có thể quay hoặc đứng yên.
Ví dụ: Ổ lăn trong hộp giảm tốc, vòng trong quay cùng với ngõng trục còn vòng ngoài đứng yên cùng với vỏ hộp. 	
Ổ lăn của bánh ô tô, vòng trong đứng yên cùng với trục còn vòng ngoài quay cùng với may ơ.
+ Vòng trong và vòng ngoài thường làm bằng thép Crôm hoặc thép hợp kim ít Cácbon thấm than và tôi hoặc thép chịu nhiệt (khi ổ làm việc ở nhiệt độ cao đến 500oC, thép không gỉ (khi làm việc trong môi trường ăn mòn).
+ Vòng cách dùng để giữ cho 2 con lăn liên tiếp luôn cách nhau một khoảng nhất định, không cho hai con lăn kề nhau tiếp xúc trực tiếp với nhau, được chế tạo bằng vật liệu giảm ma sát như thép Cácbon.
[bookmark: _Toc337418103][bookmark: _Toc337440398][bookmark: _Toc337496645]2.1.3. Ưu, nhược điểm
Ưu điểm:
- Hệ số ma sát nhỏ, mô men cản khi mở máy thấp;
 - Chăm sóc và bôi trơn đơn giản, ít tốn vật liệu bôi trơn;
- Kích thước chiều rộng của ổ lăn nhỏ hơn so với ổ trượt có cùng đường kính ngõng trục;
-  Mức độ tiêu chuẩn hoá và tính lắp lẫn cao do đó thay thế thuận tiện, giá thành chế tạo tương đối thấp khi sản xuât hàng loạt lớn.
Nhược điểm
- Kích thước hướng kính lớn hơn ổ trượt khi có cùng đường kính ngõng trục;
- Lắp ghép tương đối khó khăn, không lắp được ổ lăn vào trục có đường tâm gẫy khúc;
- Làm việc có nhiều tiếng ồn, khả năng giảm chấn kém;Hình 8.7. Ổ  bi đỡ 1 dãy

- Lực quán tính tác dụng lên các con lăn khá lớn khi làm việc với vận tốc cao;
- Giá thành tương đối cao khi sản xuất với số lượng ít.
[bookmark: _Toc337418104][bookmark: _Toc337440399][bookmark: _Toc337496646][bookmark: _Toc3747232][bookmark: _Toc3748751][bookmark: _Toc3749237]2.2. Phân loại ổ lăn
a. Ổ bi đỡ 1 dãy (hình 8.7)
-  Dùng chủ yếu là chịu lực hướng tâm. Có thể chịu được một phần nhỏ lực dọc trục bằng 70% khả năng lực hướng tâm không dùng đến;                                           
Fa = 0,7.([Fr] - Fr);
-  Có khả năng làm việc bình thường khi ổ nghiêng 15’-20’;
Thường dùng trong trường hợp trục ngắn cứng (với l/d < 10);Hình 8.8. Ổ bi đỡ lòng cầu 2 dãy
                                                      Hình 16.8. Ổ bi đỡ lòng cầu 2 dãy


Thường dùng để đỡ các trục của hộp giảm tốc. 
b. Ổ bi đỡ chặn
Chịu được cả lực hướng tâm Fr và lực dọc trục Fa một chiều;
Khả năng chịu lực dọc trục của ổ phụ thuộc vào góc tiếp xúc  giữa bi với vòng ngoài. Có 3 loại ổ:  =12o, 26o, 36o. Góc  càng tăng sẽ làm tăng khả năng chịu lực dọc trục của ổ;		
 Muốn tăng khả năng tải người ta có thể lắp 2 ổ trên cùng 1 gối nhưng cùng chiều. Trường hợp cần chặn lực dọc trục Fa  theo 2 chiều thì phải lắp 2 ổ trên cùng 1 gối nhưng ngược chiều nhau.			
c. Ổ bi đỡ lòng cầu 2 dãy
- Mặt trong của vòng ngoài là một phần của mặt cầu có tâm nằm trên đường tâm trục của ổ và đường thẳng chia đôi chiều rộng ổ.
Chủ yếu chịu lực hướng tâm Fr và có thể chịu thêm lực dọc trục bằng 20% lực hướng tâm không dùng đến;		    				                                                      Loại ổ này phù hợp với trục bị uốn nhiều và trục khó đạt được độ đồng tâm khi lắp ghép. ổ có thể làm việc được bình thường khi trục bị nghiêng từ 2o-3o .
d. Ổ đũa trụ ngắn đỡ 1 dãy
Gồm 2 loại:
Loại vòng  ngoài tháo rời (hình 8.9.a);a)                            b)
Hình 8.9. Ổ đũa trụ ngắn đỡ 1 dãy

Loại vòng trongtháo rời (hình 8.9.b)		                                                                      
Hai ổ này chỉ chịu được lực hướng tâm, khả năng chịu lực hướng tâm gấp 1.6 lần ổ bi đỡ 1 dãy cùng kích thước;
Loại chịu được một ít lực dọc trục 1 chiều ;
Loại chịu được một ít lực dọc trục 2 chiều ;
Ổ có khả năng chịu tải lớn, chịu va đập tốt nhưng không dùng được với trục bị uốn nhiều. ổ có yêu cầu cao về lắp ghép đồng tâm.
e. Ổ đũa côn đỡ chặn
Cấu tạo: góc côn của đũa 1,5o đến 2o. Đỉnh côn của đũa trùng với đỉnh côn của rãnh con lăn;
+ Có thể chịu lực hướng tâm và lực dọc trục 1 chiều lớn;Hình 8.10. Ổ đũa côn đỡ chặn

+ Góc tiếp xúc α từ 10o ÷ 16o (bằng 1/2 góc côn của mặt rãnh lăn trên vòng ngoài). Khi góc  trong khoảng 25o ÷ 30o thì ổ đũa côn có thể chịu lực Fa  rất lớn.
[bookmark: _Toc333176808][bookmark: _Toc337418105][bookmark: _Toc337440400][bookmark: _Toc337496647][bookmark: _Toc3747233][bookmark: _Toc3748752][bookmark: _Toc3749238]2.3. Bôi trơn và che kín ổ lăn.
[bookmark: _Toc337418106][bookmark: _Toc337440401][bookmark: _Toc337496648]2.3.1. Bôi trơn
	Bôi trơn ổ lăn rất cần thiết để ngăn gỉ, giảm ma sát và để làm nguội cục bộ chỗ bề mặt làm việc của ổ, cũng như làm nguội ổ nói chung. Ngoài ra về phương diện che kín ổ, chất bôi trơn cũng có tác dụng làm kín khe hở giữa ổ và bộ phận che kín. Mặt khác có tác dụng làm giảm tiếng ồn
	Để bôi trơn có thể dùng mỡ hoặc dầu khoáng. Mỡ bôi trơn được dùng rộng rãi khi nhiệt độ của ổ không cao (< 100oC), không có yêu cầu quay phải rất nhẹ, và kết cấu gối trục rễ thao tác để rửa và thay mỡ.
	 Dầu bôi trơn được dùng khi cần giảm mất mát do ma sát đến mức thấp nhất, khi nhiệt độ cao hoặc làm việc ở chỗ ẩm ướt. Dầu bôi trơn ổ là dầu khoáng. Nhiệt độ cho phép của ổ khi dùng dầu để bôi trơn là 1200C, trường hợp đặc biệt có thể lên tới 1500C hoặc hơn nữa.
[bookmark: _Toc337418107][bookmark: _Toc337440402][bookmark: _Toc337496649]2.3.2. Che kín ổ lăn.
Để ngăn bụi, các hạt mài mòn và nước từ ngoài lọt vào trong ổ và ngăn không cho dầu chảy ra ngoài, cần dùng các bộ phận che kín ổ.
Theo nguyên tắc tác dụng của bộ phận che kín, có thể chia ra:
- Che kín do tiếp xúc (vòng che, vòng kim loại, vòng phớt hoặc chất dẻo) dùng khi vận tốc thấp và trung bình.
- Che kín bằng rãnh dích dắc, có tác dụng cản sự chảy của chất lỏng (hoặc khí) qua các rãnh hẹp, dùng cho vận tốc bất kì.
- Che kín nhờ li tâm, dầu và chất bẩn rơi vào đĩa chắn đang quay sẽ bị văng ra do lực ly tâm, dùng khi vận tốc trung bình và cao.
- Che kín bằng cách phối hợp một số cách đã nêu.
[bookmark: _Toc333176809][bookmark: _Toc337418108][bookmark: _Toc337440403][bookmark: _Toc337496650][bookmark: _Toc3747234][bookmark: _Toc3748753][bookmark: _Toc3749239]2.4. Tính toán ổ lăn.
[bookmark: _Toc337418109][bookmark: _Toc337440404][bookmark: _Toc337496651]2.4.1. Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính toán
[bookmark: _Toc337418110][bookmark: _Toc337440405][bookmark: _Toc337496652]2.4.1.1. Các dạng hỏng 
Trong quá trình làm việc ổ lăn có thể bị hỏng ở các dạng sau: 
- Mòn ổ. Mòn làm tăng khe hở của ổ, tăng độ lệch tâm, giảm số lượng con lăn tham gia chịu tải. Khi lượng mòn chưa nhiều, có thể điều chỉnh khe hở để ổ làm việc tốt trở lại. Mòn quá mức quy định, ổ bị hỏng, nên thay ổ khác. 
- Tróc rỗ bề mặt ổ. Ổ được bôi trơn đầy đủ, sau một thời gian dài sử dụng, trên bề mặt ổ và các con lăn xuất hiện lỗ rỗ. Chất lượng bề mặt giảm, ổ làm việc không tốt nữa. Rỗ là do hiện tượng mỏi bề mặt, vết nứt xuất hiện, phát triển làm tróc ra một miếng kim loại, để lại vết rỗ trên bề mặt. 
- Kẹt ổ, ổ không quay được, hoặc quay rất nặng. Nguyên nhân: có thể do trục biến dạng lớn quá, hoặc do dãn nở nhiệt, hoặc do lắp ghép có độ dôi quá lớn. Kẹt làm ổ mòn cục bộ, tổn hao công suất lớn. 
- Vỡ con lăn, vòng cách, do mỏi hoặc do lực va đập lớn. Các mảnh vỡ rơi vào ổ, gây nên kẹt tắc, ổ không tiếp tục làm việc được nữa. 
- Vỡ các vòng ổ, do lắp ghép với độ dôi quá lớn, hoặc va đập quá mạnh. Các vòng ổ bị vỡ, ổ không làm việc tiếp tục được nữa. 
[bookmark: _Toc337418111][bookmark: _Toc337440406][bookmark: _Toc337496653]2.4.1.2. Chỉ tiêu tính toán
- Các ổ làm việc với vận tốc thấp hoặc đứng yên được tính theo khả năng tải tĩnh để tránh biến dạng dư bề mặt làm việc.
- Các ổ làm việc với vận tốc cao hoặc tương đối cao được tính theo khả năng tải động để tránh tróc vì mỏi.
[bookmark: _Toc337418112][bookmark: _Toc337440407][bookmark: _Toc337496654]2.4.2. Khả năng tải động
[bookmark: _Toc337418113][bookmark: _Toc337440408][bookmark: _Toc337496655]- Hệ số tải trọng động của ổ được xác định theo công thức: 
Trong đó:
L là số triệu vòng quay của ổ trong suốt thời gian sử dụng ổ. 
L được tính theo công thức: L = tb.60.n.10-6. 
tb là tuổi bền của ổ, đơn vị là h. Còn gọi là thời gian sử dụng theo tính toán thiết kế. 
q là số mũ của đường cong mỏi, q được lấy như sau: 
q = 3 đối với ổ bi. 
q = 10/3 đối với ổ đũa. 
n là số vòng quay của trục, v/ph. 
Đối với các trục quay chậm, 1 v/ph ≤ n ≤ 10 v/ph, lấy n = 10 để tính. 
Q là tải trọng quy đổi tác dụng lên ổ lăn. Q được tính như sau: 
Q = (X.V.Fr + Y.Fat).Kt.Kđ
đối với ổ chặn Q = Fa.Kt.Kđ
Trong đó: 
Kt là hệ số xét đến ảnh hưởng của nhiệt độ làm việc của ổ. Giá trị của Kt tra bảng. 
Kđ là hệ số xét đến ảnh hưởng của tải trọng động. Giá trị của Kđ tra bảng. 
X là hệ số ảnh hưởng của lực hướng tâm đến tuổi bền của ổ. Giá trị của X được tra trong bảng. 
V là hệ số kể đến vòng nào quay, vòng trong quay ổ bền hơn, lấy V=1, vòng ngoài quay lấy V=1,2.. 
Y là hệ số kể đến ảnh hưởng của lực dọc trục đến tuổi bền của ổ. Giá trị của Y tra trong bảng. 
Fr là lực hướng tâm tác dụng lên ổ. Chính là giá trị của phản lực gối tựa khi tính trục. 
Fat là tổng lực dọc trục tác dụng lên ổ. 
- Hệ số khả năng tải động [C] tra bảng, theo loại ổ và cỡ ổ. 
Đối với các ổ có số vòng quay lớn n ≥ 1 v/ph, được tính theo chỉ tiêu mỏi: 
C ≤ [C]
2.4.3. Khả năng tải tĩnh
Đối với các ổ quay chậm, số vòng quay n < 1 v/ph, được tính toán theo sức bền tĩnh. 
- Hệ số tải trọng tĩnh của ổ được xác định theo công thức: 
C0 = Q0 (20-5)
Q0 là tải trọng quy đổi tác dụng lên ổ lăn theo tải tĩnh. Q0 được tính như sau: 
Q0 = X0.Fr + Y0.Fat
đối với ổ chặn Q0 = Fat
Trong đó: 
X0 là hệ số ảnh hưởng của lực hướng tâm đến tuổi bền tĩnh của ổ. 
Y0 là hệ số kể đến ảnh hưởng của lực dọc trục đến tuổi bền tĩnh của ổ. 
Fr là lực hướng tâm tác dụng lên ổ. 
Fat là tổng lực dọc trục tác dụng lên ổ. Giá trị của Fat đối với từng sơ đồ đỡ trục được tính tương tự như phần xác định Q. 
- Hệ số khả năng tải [C0] tra bảng theo loại ổ và cỡ ổ. 
Đối với các ổ quay chậm n < 1 v/ph được tính theo chỉ tiêu tải tĩnh: 
C0 ≤ [C0]
Câu hỏi ôn tập
1. Trình bày cấu tạo, phạm vi sử dụng của ổ trượt? 
2. Phân loại ổ trượt?	
3. Trình bày các dạng ma sát trong ổ trượt?
4. Khả năng tải của ổ trượt bôi trơn thủy động?
5. Trình bày công dụng, cấu tạo, ưu nhược điểm của ổ lăn?
6. Phân loại ổ lăn?
7. Trình bày các biện pháp bôi trơn và che kín ổ lăn?
8. Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính toán ổ lăn?
9. Cách tính toán ổ lăn theo khả năng tải động?
10. Cách tính toán ổ lăn theo khả năng tải tĩnh?



















[bookmark: _Toc3747235][bookmark: _Toc3748754][bookmark: _Toc3749240]CHƯƠNG 9: CÁC MỐI GHÉP THÔNG DỤNG
[bookmark: _Toc3747236][bookmark: _Toc3748755][bookmark: _Toc3749241]1. Mối ghép đinh tán
[bookmark: _Toc3747237][bookmark: _Toc3748756][bookmark: _Toc3749242]1.1. Khái niệm chung
Mối ghép bằng đinh tán là mối ghép cố định không thể tháo được dùng để ghép khung dàn cầu, dàn cầu trục, nồi hơi, băng tải v.v…
[image: C:\Users\Acer\AppData\Local\Temp\SNAGHTML4f712730.PNG]
Hình 9.1
1.1.1. [bookmark: _Toc3747238][bookmark: _Toc3748757][bookmark: _Toc3749243]Các loại đinh tán 
Đinh tán là một thanh hình trụ, một đầu có mũ làm sẵn, mũ thứ hai được tạo thành bằng cách tán sau khi lắp.
[image: ]	[image: ]	[image: C:\Users\Acer\AppData\Local\Temp\SNAGHTML4f73d2f9.PNG]
                                    Hình 9.2

Theo TCVN 281-68 ÷ 290-68 đinh tán có nhiều loại: đinh tán mũ chỏm cầu; mũ nửa chìm; mũ côn; mũ bằng (hình 9-2). Các kích thước cơ bản của đinh tán đều được tiêu chuẩn hóa .Để tạo thành mũ thứ hai cần phải tán đinh, có thể tán bằng tay hoặc bằng máy, tán nóng hoặc tán nguội. Tán nguội chỉ dùng khi đường kính nhỏ: 8 ≤ d ≤ 10mm; hoặc tán bằng kim loại màu. Tán nóng  khi đường kính đinh lớn, tán nóng chất lượng mối ghép tốt hơn, bảo đảm được kín.
Ngoài các loại đinh tán trên, còn dùng các loại đinh tán đặc biệt để tán kim loại vào da, vải v.v… (hình 9.2).
Quan hệ giữa các kích thước của đinh tán:
D = (1,6 ÷ 1,65)d h = (0,6 ÷ 0,65)d R = (0,85 ÷ 1)d
l = ∑δ + l1 , với l1 =  (1,5 ÷ 1,7)d
d0 =  d + (0,5 ÷ 1)mm với δ  là chiều dày tấm ghép ( mm ) d  là đường kính thân đinh (mm), hình 9.1 Vật liệu chế tạo đinh tán phải dẻo để dễ tán, đồng thời không bị tôi cứng và giảm độ bền khi bị đốt nóng. Thường được chế tạo bằng thép ít cacbon như CT31, CT34, thép 10, 1 v.v… Trường hợp đặc biệt thì dùng đinh tán bằng đồng, nhôm hay đồng thau v.v…
Thông thường vật liệu tấm ghép được chọn cùng vật liệu chế tạo đinh để độ co dãn của đinh và tấm ghép như nhau.
Khi ghép đinh vào tấm ta phải gia công lỗ đinh. Lỗ đinh có thể gia công bằng khoan, đột.
Tùy theo vật liệu chế tạo đinh, tấm ghép, phương pháp gia công lỗ và tính chất của tải trọng mà ta có ứng suất cho phép của đinh và tấm .
[bookmark: _Toc3747239][bookmark: _Toc3748758][bookmark: _Toc3749244]      1.1.2.Các mối ghép đinh tán
a. Theo điều kiện làm việc
 - Mối ghép chắc: yêu cầu chủ yếu của mối ghép là phải đủ độ bền. Ví dụ như đinh tán ghép dàn cầu, đinh tán ghép dàn cầu trục v.v… 
- Mối ghép chắc kín: yêu cầu chủ yếu của mối ghép là phải đủ độ bền và kín. Ví dụ như đinh tán ghép nồi hơi, thùng chứa chất lỏng, chất khí v.v…
b. Theo kết cấu
· Mối ghép chồng (hình 9-3)
· Mối ghép giáp nối có một tấm đệm (hình 9-4c)
· Mối ghép giáp nối có 2 tấm đệm (hình 9-4a,b)

[image: ]
               Hình 9.3
[image: ]
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                     Hình 9.4
c. Theo vị trí các hàng đinh
Mối ghép một hàng đinh (hình 9-3a), mối ghép nhiều hàng đinh song song hoặc so le (hình 9-4, 9-3b).
[bookmark: _Toc3747240][bookmark: _Toc3748759][bookmark: _Toc3749245]1.1.3.Ưu nhược điểm
d. Ưu điểm
- Mối ghép đinh tán chắc chắn, dễ kiểm tra chất lượng, ít làm hỏng các chi tiết máy được ghép khi cần tháo rời (so với ghép bằng hàn).
e. Nhược điểm
                      -Tốn kim loại, giá thành cao, hình dạng và kích thước cồng kềnh.
c. Phạm vi sử dụng
Ngày nay, do sự phát triển mạnh của công nghệ hàn, phạm vi sử dụng của đinh tán dần dần bị thu hẹp.
Tuy nhiên, ghép đinh tán vẫn còn được dùng phổ biến trong các trường hợp:
· Những mối ghép đặc biệt quan trọng và những mối ghép trực tiếp chịu tải trọng chấn động hoặc va đập (như cầu, dàn cần trục trên 200 tấn v.v...)
· Những mối ghép khi đốt nóng sẽ bị vênh hoặc giảm chất luợng (do đó không hàn được).
· Những mối ghép bằng các vật liệu chưa thể hàn được.
[bookmark: _Toc3747241][bookmark: _Toc3748760][bookmark: _Toc3749246]1.2 . Đặc điểm của mối ghép bằng đinh tán
Để hình thành một mối ghép đinh tán, đinh có thể được tán nóng hoặc tán nguội.
[bookmark: _Toc3747242][bookmark: _Toc3748761][bookmark: _Toc3749247]1.2.1.Tán nóng
Dùng để tán các đinh có d >10mm. Khi tán, đinh được nung nóng đến màu đỏ tươi (1000 ÷ 11000C ) khi nguội đinh sẽ co lại theo chiều dọc và ngang.
· Đinh co lại theo chiều dọc, gây nên lực siết chặt các tấm lại với nhau, tạo nên lực ma sát (Fms) giữa các tấm ghép.
· Đinh co theo chiều ngang tạo thành khe hở giữa đinh và lỗ. Thông thường mối ghép bằng đinh tán chịu tải trọng ngang P (hình 1.5a), làm cho các tấm ghép có xu hướng trượt lên nhau.
Nếu P < Fms các tấm không trượt lên nhau, mối ghép bảo đảm chắc và kín. Nếu P > Fms các tấm trượt đối với nhau một khoảng bằng khe hở giữa lỗ và thân đinh. Lúc này thân đinh bị cắt và dập (hình 1.5 a )
[bookmark: _Toc3747243][bookmark: _Toc3748762][bookmark: _Toc3749248]1.2.2.Tán nguội
Giữa thân đinh và lỗ đinh không có khe hở, nên ngay từ đầu khi tải trọng P tác dụng, đinh làm việc ngay để truyền tải từ tấm này sang tấm khác. Lực ma sát giữa các tấm phụ thuộc vào nhiều yếu tố: sự co của thân đinh, vật liệu, chất lượng bề mặt tấm ghép v.v… Những yếu tố này khó xác định, vì vậy khi tính mối ghép chắc thường bỏ qua ảnh hưởng của lực ma sát giữa các tấm mà tính mối ghép theo điều kiện bền. Căn cứ vào điều kiện bền để tính kích thước của các phần tử trong mối ghép. Như vậy, kích thước các phần tử trong mối ghép sẽ lớn hơn một ít so với trường hợp có kể đến ảnh hưởng của lực ma sát.
Những hư hỏng của mối ghép đinh tán
· Đối với đinh: thân bị cắt đứt, bề mặt tiếp xúc giữa thân đinh và lỗ tấm ghép bị dập (hình 9.5a)
[image: ]             [image: ]
a)
Hình 9.5
· Đối với tấm: Tấm bị kéo đứt tại mặt cắt có khoét lỗ đinh (hình 9.5 a)
· Mép biên tấm ghép bị cắt theo các mặt  1-1, 2-2 (hình 9.5b)

[bookmark: _Toc3747244][bookmark: _Toc3748763][bookmark: _Toc3749249]2. Mối ghép hàn
[bookmark: _Toc3747245][bookmark: _Toc3748764][bookmark: _Toc3749250]2.1. Khái niệm chung
Ghép bằng hàn là loại mối ghép cố định không thể tháo được. Hàn là phương pháp dùng nhiệt độ đốt nóng kim loại và nhờ lực liên kết giữa các phần tử kim loại để gắn chặt các chi tiết máy lại với nhau.
Hiện nay ghép bằng hàn được sử dụng rộng rãi để ghép các chi tiết máy. Trong một số trường hợp, ghép bằng hàn được thay thế cho ghép bằng đinh tán như trong kết cấu các công trình xây dựng, công nghiệp đóng tàu, bình chứa, nồi hơi v.v…
[bookmark: _Toc3747246][bookmark: _Toc3748765][bookmark: _Toc3749251][bookmark: _Toc3730585]2.1.1. Phân loại
 a. Theo hình thức công nghệ
- Hàn chảy: là nung nóng kim loại hàn đến trạng thái chảy rồi gắn lại với nhau, không cần lực ép.
[bookmark: _Toc3730586]- Hàn ép: là nung nóng kim loại hàn đến trạng thái dẻo, rồi ép chúng lại với nhau.
 b. Theo kết cấu
[image: ]- Hàn giáp mối: dùng để ghép nối (giáp) đầu hai chi tiết máy. Mặt cắt của miệng hàn có dạng khác nhau tùy theo chiều dày tấm ghép.Dạng chữ I dùng cho tấm mỏng , V,Y,U dùng cho tấm có chiều dày lớn hơn ( hình 9.6).
 
                             Hình 9.6
- Hàn chồng: dùng để ghép hai chi tiết mày chồng lên nhau. Mặt cắt miệng hàn có dạng khác nhau tùy theo chiều dày tấm ghép.Dạng chữ I dùng cho tấm mỏng, V,Y,U dùng cho tấm có chiều dày lớn hơn ( hình 9.7).
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                                                       Hình 9.7
Khi hàn vị trí mối hàn có thể phẳng 1, lõm 2 hoặc lồi 3. Trong thực tế mối hàn phẳng được sử dụng rộng rãi, mối hàn lồi gây ứng suất tập trung lớn, mối hàn lõm có tác dụng giảm ứng suất tập trung, nhưng thường phải gia công cơ khí thêm, do đó chỉ dùng cho những kết cấu đặt biệt quan trọng, chịu tải trọng thay đổi.
Tùy theo phương của lực tác dụng lên mối hàn chồng, chia ra:
 + Mối hàn chồng mạch dọc, phương của mối hàn song song với phương của lực.
[image: C:\Users\Acer\AppData\Local\Temp\SNAGHTML54ba6821.PNG]
Hình 9.8
+ Mối hàn chồng mạch ngang, phương của mối hàn vuông góc với phương của lực.
[image: C:\Users\Acer\AppData\Local\Temp\SNAGHTML54bd7de3.PNG]
Hình 9.9
+ Mối hàn chồng hỗn hợp
[image: ]
Hình 9.10
[image: ]-Hàn góc: dùng để ghép các chi tiết máy đặt thẳng góc với nhau, mặt cắt miệng hàn tương tự như hàn chồng hoặc hàn giáp nối. 









Hình 9.11
c. Theo điều kiện làm việc chia ra
· Mối hàn chắc.
· Mối hàn kín hay chắc kín.
Hiện nay, hàn hồ quang điện là phương pháp thông dụng. Nhiệt lượng hồ quang làm nóng chảy vật hàn tạo nên rãnh kim loại lỏng; đồng thời kim loại hàn cũng nóng chảy, lấp đầy rãnh. Để giữ kim loại không bị oxy hóa và hồ quang ổn định, bên ngoài que hàn người ta bọc một lớp thuốc hàn.
Ngoài phương pháp hàn hồ quang tay (hàn bằng que hàn bọc thuốc), hiện nay còn có các phương pháp hàn khác như hàn TIG, MIG, MAG, hàn bằng tia điện tử, hàn lạnh, hàn ma sát, hàn nổ, hàn siêu âm, hàn plasma hồ quang v.v… Hiện nay có hơn 120 phương pháp hàn khác nhau.
[bookmark: _Toc3730587][bookmark: _Toc3747247][bookmark: _Toc3748766][bookmark: _Toc3749252]2.2. Ưu nhược điểm
a. Ưu điểm - So với tán bằng đinh, hàn tiết kiệm được 10÷20% khối lượng kim loại do sử dụng mặt cắt làm việc của chi tiết hàn triệt để hơn, hình dáng chi tiết cân đối hơn, giảm được khối lượng kim loại như phải tán đinh, kim loại mất mát do đột lỗ.
· So với đúc hàn tiết kiệm được tới 50% vì không cần hệ thống rót. Sử dụng hàn trong xây dựng nhà cao tầng cho phép giảm 15% trọng lượng sườn, kèo, đồng thời việc chế và lắp ráp chúng cũng được giảm nhẹ, độ cứng vững của kết cấu lại tăng.
· Hàn có năng suất cao so với các phương pháp khác do dễ tự động hóa.
· Hàn có thể nối được những kim loại có tính chất khác nhau. Ví dụ như hàn kim loại đen với kim loại đen, kim loại màu với nhau và cả kim loại đen với kim loại màu. Ngoài ra còn có thề nối các vật liệu không kim loại với nhau.
· Thiết bị hàn tương đối đơn giản và dễ chế tạo, trong khi tán đinh ta phải dùng rất nhiều thiết bị như máy khoan, lò nung, máy đột v.v…
· Độ bền mối hàn cao, chắc và kín. Do kim loại mối hàn tốt hơn kim loại vật hàn nên mối hàn chịu tải trọng tĩnh tốt. Mối hàn chịu được áp suất cao nên hàn là một phương pháp chủ yếu dùng chế tạo các bình chứa, nồi hơi, ống dẫn chất lỏng hay chất khí v.v... chịu áp lực cao.
· Giảm được tiếng ồn khi sản xuất v.v...
b. Nhược điểm
Tuy nhiên hàn còn nhược điểm là sau khi hàn, còn tồn tại ứng suất dư, tổ chức kim loại gần mối hàn không tốt, làm giảm khả năng chịu tải trọng động của mối hàn, vật hàn hay bị biến dạng cong, vênh.
[bookmark: _Toc3747248][bookmark: _Toc3748767][bookmark: _Toc3749253]3. Mối ghép then và trục then  
[bookmark: _Toc3747249][bookmark: _Toc3748768][bookmark: _Toc3749254]3.1. Khái niệm chung
Mối ghép then và then hoa là loại mối ghép cố định có thể tháo được.
Then và then hoa được dùng nhiều trong mối ghép giữa trục với các chi tiết truyền động như bánh răng, bánh đai, đĩa xích v.v…
· Mối ghép then và then hoa được dùng để truyền mômen xoắn từ trục đến các chi tiết lắp trên trục và ngược lại. Trong một số trường hợp, loại mối ghép này còn chịu lực dọc trục và cho phép chi tiết ghép dịch chuyển trên trục.
· Mối ghép then nhờ đơn giản về chế tạo và lắp ghép nên được dùng khá rộng rãi.
Thường dùng hơn cả là then bằng TCVN 150-64 bảng 7-23, then bán nguyệt TCVN 4217-86 bảng 7-24 (TKCTM).
· Mối ghép then hoa đảm bảo cho các chi tiết lắp trên trục có độ đồng tâm tốt hơn so với các mối ghép then khác, khả năng tải và độ tin cậy làm việc cao hơn nhất là khi mối ghép chịu tải trọng thay đổi và tải trọng va đập. Thường dùng là mối ghép then hoa răng chữ nhật bảng 726, mối ghép then hoa răng thân khai bảng 7-27 (TKCTM).
· Trong qúa trình làm việc, mối ghép then và then hoa có thể bị hỏng do dập bề mặt làm việc, ngoài ra then có thể bị hỏng do bị cắt, mối ghép then hoa bị hỏng do mòn bề mặt làm việc.
· Khi thiết kế thường dựa vào đường kính trục để chọn kích thước tiết diện then hoặc then hoa, chiều dài then hoặc then hoa thường lấy bằng 0,8 ÷ 0,9 chiều dài moayơ, rồi tiến hành kiểm nghiệm mối ghép về độ bền dập, độ bền cắt, độ bền mòn.
[bookmark: _Toc3747250][bookmark: _Toc3748769][bookmark: _Toc3749255] 3.2. Mối ghép bằng then ghép lỏng và ghép căng
[bookmark: _Toc3747251][bookmark: _Toc3748770][bookmark: _Toc3749256]3.2.1. Khái niệm
     Ghép bằng then là phương pháp ghép có thể tháo, lắp dễ dàng, cấu tạo đơn giản, chắc chắn nên được dùng rộng rãi. Tuy nhiên ghép bằng then không truyền được mômen xoắn lớn; khó đảm bảo độ đồng tâm giữa trục và các chi tiết ghép, nên trục có độ đảo và sinh ra chấn động cho các chi tiết lắp trên trục; làm yếu trục vì để lắp then trên trục cần phải phay rãnh then, phát sinh ứng suất tập trung tại rãnh then.
              Các loại then thường dùng chia làm hai loại:
· Then ghép lỏng: then bằng, then dẫn hướng và then bán nguyệt.
· Then ghép căng: then vát và then vát tiếp tuyến.
             Tất cả các loại then đều được tiêu chuẩn hóa theo TCVN.
Vật liệu chế tạo then thường là thép cacbon có giới hạn bền σb = 500 ÷ 600N/mm2 như thép CT38, CT44, C40, C45.
[bookmark: _Toc3747252][bookmark: _Toc3748771][bookmark: _Toc3749257]3.2.2. Cấu tạo các loại Then ghép lỏng
                  a. Then bằng
Then bằng có tiết diện là hình chữ nhật (hình 9.13.).Then được chế tạo bằng thép kéo. Mặt làm việc của then là hai mặt bên. Trong mối ghép then bằng có khe hở hướng tâm.
Thông thường dùng một then bằng, nhưng đôi khi ở những kết cấu chịu tải trọng lớn, người ta dùng hai hoặc ba then.
Then bằng có các mặt bên luôn song song nhau khi đặt vào rãnh moayơ và trục, hai đầu then có thể tròn hoặc bằng. Khi ghép chi tiết máy lên trục, người ta đặt then lên trục rồi đưa chi tiết máy vào nên tạo thành mối ghép không căng, mặt trên hoặc mặt dưới then không sát vào rãnh mà tạo thành khe hở, mặt bên khít vào rãnh và nhờ vào đó mối ghép truyền mômen (hình 9-12)


O 

      Hình 9.12
Hiện nay mối ghép then bằng được dùng nhiều để ghép các chi tiết như bánh răng, bánh đai, khớp nối trục, bánh xích v.v… lên trục vì so với mối ghép then vát khi quay trục ít bị đảo. Cách ghi kích thước theo TCVN quy ước: then bằng 12x8x70 TCVN 2261-77 với b=12mm; h=8mm; l=70mm.
Nhược điểm của then bằng là khó đảm bảo tính đổi lẫn đối với những mối ghép quan trọng cần phải sửa chữa hoặc chọn then, như vậy hạn chế trong việc sản xuất hàng loạt.
Then bằng không thể truyền lực dọc trục, nếu cần truyền thì phải dùng
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Hình 9.13
b. Then bằng dẫn hướng
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Hình 9.14
Then bằng dẫn hướng dùng để ghép các chi tiết máy cần dịch chuyển trên trục, các kích thước của then được tiêu chuẩn hóa theo TCVN.
Then bằng dẫn hướng có hình dạng như then bằng, được dùng trong trường hợp cần di chuyển chi tiết máy dọc theo trục. Then được bắt vít vào trục (hình 9-13). Khả năng tải của then bằng dẫn hướng kém hơn then hoa, do đó hiện nay ít dùng.
c. Then bán nguyệt
Then bán nguyệt cũng giống như then bằng, mặt làm việc là hai mặt bên
(hình 9-15).
Khi cần điều chỉnh độ nghiêng trên trục ta dùng then bán nguyệt, các kích thước của then bán nguyệt được tiêu chuẩn hóa theo TCVN.
Ưu điểm: Có thể tự động thích ứng với độ nghiêng của rãnh mayơ; cách chế tạo then và rãnh then cũng đơn giản.
Nhược điểm: Phải phay rãnh sâu trên trục làm trục bị suy yếu nhiều.
Then bán nguyệt chủ yếu dùng ở các mối ghép tải trọng nhỏ. Khi mayơ ngắn dùng một then, nếu mayơ dài dùng hai then.
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Hình 9.15
3.2.3. [bookmark: _Toc3747253][bookmark: _Toc3748772][bookmark: _Toc3749258]Cấu tạo các loại Then ghép căng
a. Then vát
· Then vát là loại then có mặt nghiêng, với độ dốc 1/100 so với chiều dài. Khi ghép chi tiết máy trên trục người ta phải đóng then để tạo sức căng giữa mặt tiếp xúc của then với moayơ và với rãnh then trên trục.
· Mối ghép này thuộc mối ghép căng, truyền được mômen từ trục sang moayơ hoặc ngược lại là nhờ lực ma sát giữa các bề mặt tiếp xúc của các phần tử trong mối ghép.
· Then vát có chiều rộng b, chiều cao h, chiều dài l được tiêu chuẩn theo TCVN bảng 7-25 (TKCTM). Cách ghi kích thước theo quy ước: then vát 4x11x100  TCVN 2261-77 với b=4mm; h=11mm; l=100mm.
Loại này được vát một mặt để có độ dốc 1:100 (hình 9.16) có kiểu có đầu (hình 9-16a), có kiểu không đầu mà gọt tròn hoặc gọt bằng hai mút (hình 9-16b).
Khác với then ghép lỏng, then ghép căng làm việc ở các mặt trên và mặt dưới; còn ở mặt bên có khe hở. Vì tạo thành mối ghép căng nên then không những truyền được mômen xoắn, mà còn có thể truyền được lực dọc trục. Tuy nhiên, vì then ghép căng gây lệch tâm nhiều, nên làm tăng rung động các chi tiết máy được ghép và làm cho mayơ bị nghiêng đi. Do đó hiện nay rất ít dùng loại then này và trong các máy chính xác thì không dùng. Ưu điểm của then ghép căng là có thể chịu được va đập.
[image: ]
b)
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Hình 9.16
b. Then tiếp tuyến
Then tiếp tuyến được tạo thành do hai then vát ghép lại đặt vào rãnh, mặt cắt chữ nhật có phương tiếp tuyến với trục. Khi truyền mômen một chiều dùng một then, khi truyền mômen hai chiều dùng hai then đặt cách nhau một góc từ 1200 ÷ 1350.
Nhược điểm mối ghép then vát có một mặt nghiêng là không đảm bảo độ đồng tâm giữa chi tiết máy với trục khi nên quay trục bị đảo. Rãnh moayơ có độ nghiêng nên gia công khó, nhưng mối ghép then vát có ưu điểm là chịu được lực dọc trục do đó mối ghép then vát ít dùng cho những trục truyền mômen lớn, tốc độ cao, truyền động chính xác.
[bookmark: _Toc3747254][bookmark: _Toc3748773][bookmark: _Toc3749259]4. Mối ghép ren
[bookmark: _Toc3747255][bookmark: _Toc3748774][bookmark: _Toc3749260]4.1. Khái niệm chung
Ghép bằng ren thuộc mối ghép cố định có thể tháo được. Ghép bằng ren được dùng phổ biến trong các ngành: chế tạo máy, giao thông, xây dựng v.v… Ưu điểm của mối ghép bằng ren:
· Cấu tạo đơn giản, chắc chắn, có nhiều loại, nhiều kích thước khác nhau và hầu hết các chi tiết máy có ren đều được tiêu chuẩn.
· Cố định được các chi tiết máy ở bất kỳ vị trí nào (nhờ khả năng tự hãm).
· Tháo, lắp dễ dàng.
· Giá thành hạ.
Tuy nhiên ghép bằng ren cũng có những nhược điểm như ở chân ren có ứng suất tập trung cho nên làm giảm sức bền của mối ghép, ren dễ bị hỏng khi tải trọng thay đổi.
Chế tạo ren bằng cách dùng bàn ren, taro. Nếu có yêu cầu về kích thước chính xác hơn thì tiện ren, lăn ép, phay, mài theo đường xoắn ốc.
[bookmark: _Toc3747256][bookmark: _Toc3748775][bookmark: _Toc3749261]4.2 Ren và các thông số cơ bản của ren
     a. Sự hình thành đường ren
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Hình 9.17
- Nếu đặt một tam giác cân nằm trong mặt phẳng chứa trục Z của khối trụ chuyển động theo đường xoắn ốc trên mặt trụ sẽ hình thành đường ren tam giác. Tương tự dùng các hình phẳng tiết diện vuông, thang, nửa tròn v.v… chuyển động theo đường xoắn ốc sẽ hình thành đường ren vuông, thang, nửa tròn (hình 9.18).
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                                 Hình 9.18
- Ren được chia ra ren phải (hình 9.19a), ren trái (hình 9.19b). Ren có một hay nhiều đầu mối. Có thể căn cứ vào mặt đáy hình trụ thấy bao nhiêu đường xuất phát của ren là bấy nhiêu đầu mối.
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Hình 9.19
b.Các thông số cơ bản của ren
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Hình 9.20
- Đường kính ngoài d là đường kính lớn nhất của ren, còn gọi là đường kính danh nghĩa (hình 9.20).
- Đường kính chân ren d1 là đường kính nhỏ nhất của ren, dùng để tính toán sức bền ren.
- Đường kính trung bình d2 để chỉ quan hệ hình học.
- Bước xoắn ốc S0 là khoảng cách theo chiều trục giữa hai vòng ren kề nhau của cùng một mối ren. Bước ren S là khoảng cách theo chiều trục giữa hai vòng ren kề nhau. Nếu có n mối ren thì S0 = nS (hình 9.19b; 9.20).
- Góc dẫn α là độ nghiêng của đường ren so với mặt phẳng vuông góc với trục
Z và tgα = 
- Góc đỉnh ren 2β là góc tạo bởi hai cạnh bên của mặt cắt đường ren có chứa trục Z (hình 9.21).
Phân loại ren, tiêu chuẩn ren và phạm vi sử dụng
a.Phân loại
· Theo điều kiện làm việc
· Ren ghép chặt: yêu cầu có sức bền cao, ma sát lớn để tăng tính tự hãm, tránh hiện tượng tự tháo lỏng (ren tam giác).
· Ren ghép chặt kín: yêu cầu ghép chặt đồng thời phải kín không có khe hở hướng kính (thường dùng ren ống, ren tròn, ren côn).
· Ren truyền động, đòi hỏi ma sát nhỏ, hiệu suất cao (thường dùng ren vuông, ren thang cân, ren thang vuông cân).
· Theo hình dáng tiết diện chia ra: ren tam giác, ren hình thang, ren hình vuông, ren hình tròn v.v…
b.Tiêu chuẩn và phạm vi sử dụng
    Để thuận tiện cho việc chế tạo, sử dụng, hiện nay có rất nhiều loại ren được tiêu chuẩn hóa.
· Ren tam giác
· Ren hệ mét (hình 9-21) có góc đỉnh ren 2β = 600, góc đỉnh ren lớn, chân ren to nên bền, chắc, ma sát mặt ren hình nêm nên có ma sát lớn, nhưng hiệu suất thấp , vì vây ren dùng để ghép chặt .Ren hệ mét chia làm 2 loại :
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                                                                              Hình 9.21
+ Ren hệ mét bước lớn theo TCVN 45 - 63 có d = (1÷ 68)mm ứng với S =  (0,25÷ 6)mm. Ký hiệu là “M” kèm theo đường kính danh nghĩa (đường kính gọi). Ví dụ :  M20 , M30 , M34 v.v…
+ Ren hệ mét bước nhỏ theo TCVN 45-63 có d = (1÷ 600)mm ứng với S = (0,2 ÷ 6)mm. Ký hiệu là “M” kèm theo đường kính danh nghĩa và bước. Ví dụ: M12x1,25; M24x3 v.v… các kích thước cơ bản ren tam giác hệ mét được tiêu chuẩn hóa theo.
Nếu cùng đường kính danh nghĩa thì ren bước nhỏ có bước ngắn hơn ren bước lớn nên đường kính chân ren lớn, góc nghiêng ren nhỏ hơn nên có sức bền cao hơn và tính tự hãm tốt hơn. Vì vậy ren bước nhỏ dược dùng cho các chi tiết có vỏ (thành máy) mỏng, mối ghép chịu lực lớn, tải trọng biến đổi. Ngoài ra ren bước nhỏ còn dùng cho các chi tiết máy cần có sự điều chỉnh dọc trục, yêu cầu chính xác. Tuy nhiên đối với ngành chế tạo máy, ren bước lớn vẫn được dùng là chủ yếu.
· Ren tam giác hệ Anh: có góc ở đỉnh 2β = 550 ký hiệu 1’’(1’’= 25,4mm) dùng để ghép chặt.
· Ren vuông: loại này chưa được tiêu chuẩn hóa, dùng để truyền chuyển động vì có hiệu suất cao. Loại ren này được dùng trong các cơ cấu vít, hiện nay ít dùng và được thay thế bằng ren hình thang vì khi mòn sinh ra khe hở dọc trục, sức bền kém. Ren vuông có hiệu suất cao hơn ren tam giác, dễ lắp chính xác, có thể điều chỉnh khe hở khi mòn. Loại này được dùng nhiều trong chuyển động chịu tải hai chiều.
· Ren thang: có tiết diện hình thang cân, hình thang không cân hoặc hình răng cưa. Ren hình thang cân được tiêu chuẩn hóa theo TCVN 209 - 66. Góc ở đỉnh ren 2β = 300 , có sức bền chân ren cao.
[bookmark: _Toc3747257][bookmark: _Toc3748776][bookmark: _Toc3749262]4.3. Các chi tiết dùng trong mối ghép ren
Có nhiều chi tiết dùng trong mối ghép ren, hầu hết các chi tiết đó đều được tiêu chuẩn hóa.
[image: ][image: ]
                Hình 9.22
a. Bu lông
Bu lông là thanh tròn, có ren một đầu còn một đầu là đầu bulông. Đầu bulông có thể vuông, tròn, lục giác v.v… thường là lục giác.
Mối ghép bulông gồm các chi tiết bulông, vòng đệm, đai ốc . Ghép bằng bulông có ưu điểm tháo lắp dễ, các chi tiết có thể làm bằng bất kỳ vật liệu nào.
Tùy theo mức độ gia công cơ bulông chia làm 3 loại:
· Bu lông thô: Có hình dáng kích thước theo TCVN 72-63 đến 84-63. Loại này dùng phôi rèn hay dập, đầu và thân không cần gia công. Phần có ren được tạo thành bằng cách ta – rô, tiện, lăn ép. Bulông thô được dùng trong xây dựng hoặc mối ghép bằng gỗ, không quan trọng.
Vật liệu chế tạo thường là thép CT31, CT33 v.v…
· Bu lông nửa tinh: Có hình dáng kích thước theo TCVN 85-63 đến 9463. Loại này có mặt tựa của đầu bu lông và toàn thân bulông đều được gia công. Được dùng rộng rãi trong ngành chế tạo máy. Bulông loại này được chế tạo bằng thép CT31, CT33, CT38, C45, 35Cr, 45Cr.
· Bulông tinh: Có hình dáng kích thước theo TCVN 95-63 đến 107-63. Toàn thể các phần của bulông đều được gia công, đảm bảo độ bóng, độ chính xác nhất định. Loại này có sức bền cao, được dùng nhiều trong các mối ghép quan trọng, chịu tải trọng va đập và chấn động. Ngoài ra còn có các loại bulông đặc biệt như bulông có đầu vuông, bulông bệ.
b.Vít ( TCVN 49-63 đến TCVN 70-63 )
· Vít dùng cho những mối ghép trong đó chiều dày các chi tiết ghép chênh lệch nhau nhiều mà ghép bằng bulông không thực hiện được.
· Thông thường vít dùng trong các mối ghép cố định, ít tháo lắp điều chỉnh vị trí.
· Cấu tạo vít tương tự bulông, chỉ khác đầu có ren vặn trực tiếp vào lỗ có ren của chi tiết ghép. Đầu vít là đầu có sáu cạnh, có đầu tròn v.v…trên đầu có rãnh, chế tạo bằng thép CT33, CT38 …
* Vít cấy: Cấu tạo vít cấy (hình 9.22) và hình thành mối ghép khác với bulông là hai đầu đều có ren dùng để ghép chặt hoặc điều chỉnh.
c.Đai ốc ( TCVN 102-63 đến TCVN 123-63   )
· Đai ốc là chi tiết có lỗ ren dùng để vặn chặt vào bulông hoặc vít cấy, tương ứng với bulông, đai ốc cũng có ba loại: đai ốc thô, đai ốc nửa tinh, đai ốc tinh, đai ốc đầu sáu cạnh, đầu tròn có rãnh, dầu vuông v.v…đai ốc xẻ rãnh để gắn chốt chẻ (hình 3.8).
· Chiều cao bình thường của đai ốc là 0,8d, trường hợp luôn tháo lắp và chịu lực lớn dùng đai ốc dày, chiều cao (1,2 ÷ 1,6)d. Nếu lực tác dụng không lớn lắm, cần giảm trọng lượng mối ghép, dùng đai ốc dẹt có chiều cao (0,5 ÷ 0,6)d.
d.Vòng đệm
· Vòng đệm là vòng thép mỏng đặt giữa đai ốc và chi tiết ghép, dùng để bảo vệ bề mặt chi tiết ghép, đồng thời làm tăng diện tích tiếp xúc bề mặt chi tiết ghép với đai ốc.
· Vòng đệm được tiêu chuẩn theo TCVN 130-63 đến TCVN 133-63. Vòng đệm chia làm hai loại: thô, tinh.
· Vòng đệm có dạng hình vành khăn phẳng, vênh, ngoài ra còn dùng vòng đệm vát một mặt để phù hợp với các chi tiết ghép.
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Thong s6 dau vao: cong sudt B, kW; s vong quay n,, vg/ph; ty s truyén u.

1. Chon dang dai va vt liéu dai tiy theo diéu kién lam viéc.
2. Binh dwong kinh banh dai nho theo cong thirc.
4, =(1100+1300)( 2, mm
nl
d,=(52+643T , mm

Trong do: B- cong suat tinh (kW); n,- sb vong quay tinh (vg/ph); T - moment
xoén (N.mm)

Chon d, theo tiéu chuin: 40, 45, 50, 56, 63, 71, 80, 90, 100, 110, 125, 140, 160,
180, 225, 250, 280, 320, 360, 400, 450, ,560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1250, 1400,
1600, 1800, 2000.

3. Tinh vén téc dai va kiém tra c6 pha hop khong. Néu khong thi thay dbi duong
kinh banh dai nho.

mdn,
= m/s
vi= 0000 S)
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4. Chon hé s6 truot trong dbi £. Sau d6 tinh d, theo cong thic d, =d,(1-&u va
chon theo tiéu chuén nhu d,. Tinh chinh xac ti s6 truyén u theo cong thirc.
d.

u= 2
a,(1-¢)
5. Xac dinh khoang cach truc a theo két cau hoac theo chiéu dai L, cua day dai

theo cong thire.
Lonas Aldrds) (d=d)
. 2 4a‘ i
Chiéu dai L, cua dai dugc chon theo diéu kién gidi han s6 vong chay cua dai
trong mot gidy: .
L, =v/(3+5) (truong hop bé truyén dai ho)
L., =v/(8+10) (truong hop bd truyén cé banh cang dai)
Kiém nghiém khoang céch truc a theo diéu kién: .
15m>a>2(d, +d,) truong hop b truyén dai ho
15m>a>(d, +d,) truong hop bo truyén c6 banh cang dai
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6. Sau khi xdc dinh a (hodc cho trudc a), ta tinh chiéu dai L ddy dai theo céng thic.
2
L =2a+7ﬂ(d‘ +d2)+(7d’ =d) (mm)
L . 2 da s
De ndi dai ta ting chieu dai dai L 1én mot khoang 100+400mm dé noi dai.

7. Kiém tra lai s6 vong chay i cua dai trong 1 gidy, néu khong thoa ta tang khoang
cach truc a va tinh lai L va i.

i=teli], s

L
8. Tinh géc 6m dai ¢, cua banh dai nhc') theo cong thurc.

- Néu tinh theo do: LG}
a

=180 57 =180-57.—4——+
a
d=d __d@-1)
. ) a a
Khi cén thiét tang géc 6m dai thi ta tang khoang cach truc a hodc str dung banh
cang dai.

- Néu tinh theo radian: o, =7 -

9. Chon trudc chiéu day tiéu chuan & cua dai theo diéu kién.

%2 25 dbi véi dai da; %2 30 d6i v6i dai vii cao su.
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10.Tinh cac hé sé C;.
C, - hé s6 xét dén anh huong cua géc 6m dai, tinh theo cong thirc
C, =1-0,003(180° - &) V4i @, tinh bing dg.
C, - hé s6 xét dén anh huong cua van tdc, tinh theo cong thirc
C,=1-¢,(0,01v* = 1)
- Khi van téc trung binh (20m/s2v=10m/s) d6i voi tit ca loai dai det: ¢, =0,04.
- Khi van téc cao (v>20m/s) d6i v6i dai vai cao su: ¢, =0,03; dai sgi bong: 0,02;
dai vat liéu 't(:mg hop: 0,01. .
C, —hé so xét dén anh huong cua vi tri bg truyén va phuong phap cang dai, phu thude
vao goc nghiéng giita dudng ndi hai tim banh dai va phuong nim ngang:

Géc nghiéng 0+60" 60+80° 80+90°
C, 1 0,9 0.8

€ — hé s6 ché do lam viéc, tinh dén anh huong cua sy thay doi theo chu ky cua tai

trong dén tudi tho dai (khi lam viéc hai ca: giam 0,1; ba ca giam 0,2)

Tai trong Tinh Dao dong nhe | Dao dong manh Va dap
[ 1085 09+038 08+0.7 0.7+06
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Gia tri [o',]a tra theo bang 4.7.
Ung suat 6 ich cho phép [o] d6i voi bo truyén dai det
[o]=[e.], C.C.CC (Mpa)

Tinh chiéu rong b cia dai theo cong thirc:
L1008
5"[ o]
Chon b theo gid tri tiéu chudn: 20, 25, 30, 40, 50, 60, (65), 70, 75, 80, 100, (115),
(120), 125, 150, (175), 200, 225, 250, (275), 300, 400, 450, (550), 600 va dén 2000
cach khoang 100..

11.Chon chiéu rong B cua banh dai theo bang 4.5 theo chiéu rong b tiéu chuan.
12.Xac dinh lyc cang dai ban dau: F, =[c, 155 .

- Luyc tac dung Ién truc: £, =3F, sin(%]

10007,

W

- Luc vong cd ich: F =
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Théng s6 dau vao: cong sudt B, kW s6 vong quay n,, vg/ph; ty sb truyén u.

1. Chon dang dai (tiét dién dai) theo cong suit B va sb vong quay n, theo db thi
hinh 4.22. Sau d6 tra bang 4.3 dé c6 céc s6 liéu khac vé dai.

2. Tinh dudng kinh banh dai nho d,=1,2d_ véi d_, cho trong bang 4.3. Chon d,

theo ddy tiéu chuin sau (mm): 63, 71, 80, 90, 100, 112, 125, 140, 160, 180, 200,
224, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000.

qu)‘o’g Néu v, >25m/s thi chon 4, nho hon

3. Tinh vén téc dai theo cong thirc: v, =
hodc ding dai thang hep.

Chon hé s6 truot twong ddi ¢ va tinh duong kinh banh dai 16n d, theo cong thirc

d,=d,(1-&)u va chon theo tiéu chuan nhu d,. Tinh chinh x4c ti s6 truyén u theo cong

thire: u

d,
T40-5
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4. Khoang céch truc a cho trude theo két cau hodc chon so bg khoang cach truc a

theo duong kinh dy.
u 1 2 3 4 5 >6
a 15d, | 124 d, | 095d, | 0,94, | 0,85d,

Xac dinh L theo a so bg theo cong thire:

L maanFldird) (d-d)
2 4a
Va chon L theo tiéu chudn (mm): 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000,
1120, 1250, 1400, 1600, 1800, 2000, 2240, 2500, 2800, 3150, 3550, 4000, 5000,
5600, 6300, 7100, 8000, 9000, 10000, 11200, 12500, 14000, 16000, 18000 (chidu dai
dai xac dinh theo 16p trung hoa cua dai). Tinh chinh xac khoang céch truc a theo L
tiéu chudn theo cong thirc:

aik+\//¢2—8A2
1
Trong do: k:L—@; 2l zd'

Kiém nghiém diéu kién: 2(d, +d,) > a>0,55(d, +d,) +h

v6i h 14 chiéu cao mit cit ngang cua day dai (bang 4.3).
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5. Kiém tra lai s6 vong chay i cua dai trong 1 gidy, néu khong thoa ta tang khoang

cach truc a va tinh lai L va i.
W . -1
i=Lt<[i], s
L)

6. Tinh géc 6m dai ¢, theo cfmg th\'xc

- Néu tinh theo do: @, =180-57.42=% _1g9_57. 44 =D
a a
- Néu tinh theo radian: o, = _dhi=d__diu=])
a a
a kié idu kién khong xa i F (' +1)
Va kiém tra diéu kién khong xay ra hién tuong trugt tron: F,>—-———— 2 ) Né

khong ta ting khoang céch truc a hodc giam ty s truyén u.
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. Tinh todn céc hé 56 Ci.

Hé s6 xét dén anh huong géc 6m dai, tinh theo cong thirc:

€. =1,240-¢ /), @ tinh bing do
Hé s6 xét dén anh huong cua vén toc:

C, =1-0,05(0,01v* =1)
Hé s6 xét dén anh huong cua ty sé truyén u:
u 1 [N 12 4 I8 225
C. 1 104 | 107 [N L2 | 114

Hé s6 xét dén anh huong cua sy phan bd khang déu tai trong giita cic day dai

z 46 | z>6
C, 09 | 085
Hé s6 xét dén anh huong cua ché do tai trong: C,
Tai rong Tinh__| Dao dong nhg | Dao dgng manh Vadip
C, 1085 0,9+08 08+0,7

xét dén anh huong cua chidu dai dai L.

Vi L, - chiéu dai dai thuc nghiém, mm (hinh 4.21).
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8. S6 day dai dugc xéc dinh theo cong thirc.

P

1

Trong d6: [B)] - tra theo hinh 4.21.
Chon z theo s6 nguyén va khdng nén qua 6, vi néu sé z lon thi tai trong phan bd
gifra cac dai s& khong déu nhau.

9. Tinh chiéu rong céc banh dai va duong kinh ngoai d cac banh dai (bang 4.4).
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10. Xdce dinh lyc cang ban déu va lyc tac dung Ién truc.
- Luyc cang dai ban dau:
F= o, =240,

- Luyc vong co ich: F, = 10008 N
%
s . F e+l
- Tircong thic: F ==t
g 0T e
Suy ra hé s6 ma st gitta dai va banh dai theo céng thic.
oL 2RrE
a 2F-F

- Hé sb ma sat nho nhét dé b truyén dai khong bi trugt tron 1a.
Sfon=fsiny/2

- Luc tac dung 1én truc

F.~2F,sin 2
3
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11. Ung suét 16n nhét trong day dai.
Opp =0,+0,+0,, =0,+0,50,+0,+0,,

F,_F 2
=D g0t e e
FREY] 4,

12. Tudi tho dai x4c dinh theo cong thirc.
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23600 i
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Céng suit cho phép [P] kni s vang quay

Buoe xich| Bubngkinh | Chibu di bng N
61 o, () o (1) ciia dia nhé noy, (vg/ph)
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Phuy thugc hinh hoc khi in khép

Thong s6 in k6P | Khong dich chinh Dich chinh
3. __mztz) ~ Tztz

Khoang c4ch truc G 5 a,= m[rwﬂ +y
Hé s6 dich tam y:xz—x,—Ay:¥
Chieu cao rang h=2,25m h=2,25m—Ay
Khe h¢ hudng kinh c=0,25m c=0,25m
Goc lwong chan rang p=ml3 , mmodul ring
Duong kinh vong chia

DPuong kinh vong lan d,=d;d,=d, =du
Dudng kinh vong dinh
- d,=d,+2m d,=d,+2+%-2)m

An khdp ngoai du=ds+2m dp=d,+ 20+ x,-&y)m

- d,=d,+2m d,=d,+20+x)m
An khép trong dy=dy-2m d,y = dy~2(0,75-0,875x, + Ay)m
Duong kinh vong day

- aa=d-25m Tn=d-@3-Zm
An khép ngoai dpy=d,-25m dpy=dy-(,5-25)m
An khép trong djy~2a,+d, +0,5m
Gée
Bién dang =20

" L =4
Ankhop o =tga = 20 cost = 2 cost,
An khp bénh ring thing a=a=a cosa, ==coser
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Thông s ố   hình h ọ c  Công th ứ c  

Góc biên d ạ ng ren  α=20 0  

Bư ớ c d ọ c tr ụ c vít   p = mπ  

Modul d ọ c tr ụ c vít (tiêu chu ẩ n)  m = p/π  

H ệ   s ố   đư ờ ng kính q (tiêu  chu ẩ n)  q=d 1 /m  

Đư ờ ng kính vòng chia  d 1 =mq  

Đư ờ ng kính vòng đ ỉ nh  d a1 =d 1 +2m  

Đư ờ ng kính vòng đáy  d f1  =d 1 - 2,4m  

Chi ề u cao đ ầ u ren  h a1 =m  

Chi ề u cao chân ren  h f1 =1,2m  

S ố   đ ầ u m ố i ren  z 1 =1; 2; 4  

Bư ớ c xo ắ n  ố c  p z =pz 1  

Góc nâng ren (góc xo ắ n  ố c)  (5 0 <     < 25 0 ), 

111

11

z

pmzz

tg

ddq









 

Chi ề u dài ph ầ n c ắ t ren  b 1 ≥(C 1 +C 2 z 1 )m      N ế u z 1 =1,   2 thì C 1 =11 và C 2 =0,06.      N ế u  z 1 = 4   thì C 1 =12,5   và C 2 =0,09.  
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		Thông số hình học

		Công thức



		Góc biên dạng ren

		α=200



		Bước dọc trục vít 

		p = mπ



		Modul dọc trục vít (tiêu chuẩn)

		m = p/π



		Hệ số đường kính q (tiêu chuẩn)

		q=d1/m



		Đường kính vòng chia

		d1=mq



		Đường kính vòng đỉnh

		da1=d1+2m



		Đường kính vòng đáy

		df1 =d1-2,4m



		Chiều cao đầu ren

		ha1=m



		Chiều cao chân ren

		hf1=1,2m



		Số đầu mối ren

		z1=1; 2; 4



		Bước xoắn ốc

		pz=pz1



		Góc nâng ren (góc xoắn ốc)

		

(50<  < 250), 



		Chiều dài phần cắt ren

		b1≥(C1+C2z1)m

· Nếu z1=1, 2 thì C1=11 và C2=0,06.

· Nếu z1= 4 thì C1=12,5 và C2=0,09.
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Day 1: m (mm)

1; 1.25; 1.6; 2: 2,5: 3,15 4; 5; 6.3: 8; 10; 12.5; 16;20; 25

Day 2: m (mm)

1,5:3:35:6:7: 12
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Modul m ( mm )  H ệ   s ố   đư ờ ng kính q  

1,6  10; 12,5; 16; 20  

2; 2,5; 3,15; 4; 5; 8; 10;  12,5  8; 10; 12,5; 16;  20  

6,3  8,9; 10; 12,5; 14; 16; 20  

16  8; 10; 12,5; 16  

20  8; 10  
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		Modul m (mm)

		Hệ số đường kính q



		1,6

		10; 12,5; 16; 20



		2; 2,5; 3,15; 4; 5; 8; 10; 12,5

		8; 10; 12,5; 16;  20



		6,3

		8,9; 10; 12,5; 14; 16; 20



		16
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		20

		8; 10
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Thông s ố   hình h ọ c  Công th ứ c  

S ố   răng bánh vít   (ch ọ n z 2  ≥ 28 đ ể   tránh c ắ t chân răng)  z 2  

Đư ờ ng kính vòng chia  d 2  =   mz 2  

Đư ờ ng kính vòng đ ỉ nh  d a2 =d 2 +2m  

Đư ờ ng kính vòng đáy  d f2 =d 2 - 2,4m  

Đư ờ ng kính l ớ n nh ấ t  

22
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6
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aMa

m

dd
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



 

Chi ề u r ộ ng bánh vít b 2  Khi z 1 =1 ho ặ c 2 thì b 2   ≤ 0,75d a1   z 1 =4 thì b 2   ≤ 0,67d a1  

Kho ả ng cách tr ụ c  
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22

ddm

azq





 

Góc nghiêng răng c ủ a bánh vít  β = γ  

Góc ôm tr ụ c vít b ở i bánh vít  

2
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sin
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b
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  thông thư ờ ng 
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2100
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		Thông số hình học

		Công thức



		Số răng bánh vít

(chọn z2 ≥ 28 để tránh cắt chân răng)

		z2



		Đường kính vòng chia

		d2 = mz2



		Đường kính vòng đỉnh

		da2=d2+2m



		Đường kính vòng đáy

		df2=d2-2,4m



		Đường kính lớn nhất

		





		Chiều rộng bánh vít b2

		Khi z1=1 hoặc 2 thì b2 ≤ 0,75da1

z1=4 thì b2 ≤ 0,67da1



		Khoảng cách trục

		





		Góc nghiêng răng của bánh vít

		β = γ



		Góc ôm trục vít bởi bánh vít
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